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MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm qua, đào tạo nghề ở nước ta đã có nhiều bước phát triển phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Các cơ sở đào tạo nghề tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, gắn đào tạo nghề với thị trường, với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực. Trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đào tạo nghề cần phải không ngừng đổi mới toàn diện, sâu sắc và bền vững hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Bên cạnh những cơ hội phát triển và những kết quả đã đạt được, đào tạo nghề đang đứng trước nhiều thách thức, bộc lộ những hạn chế nhất định, chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề còn thấp, bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo hạn chế; đào tạo chưa gắn với sử dụng; tình trạng thất nghiệp gây lãng phí cho nhà nước và xã hội còn khá phổ biến. Những bất cập đó đang được đặt ra bức bách, cần phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để giải quyết.

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trở thành một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương và các địa phương quan tâm. Ngày 19/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020,  trong đó khẳng định nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu tổng quát phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 là đưa nhân lực Việt Nam trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội, nâng trình độ năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta lên mức tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, trong đó một số mặt tiếp cận trình độ các nước phát triển trên thế giới. Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 (ban hành theo quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ) cũng đã khẳng định quan điểm chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển dạy nghề của giai đoạn này như sau:

 - Phát triển dạy nghề là sự nghiệp và trách nhiệm của toàn xã hội; là một nội dung quan trọng của chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, đòi hỏi phải có sự tham gia của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở dạy nghề, cơ sở sử dụng lao động và người lao động để thực hiện đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động. 

- Thực hiện đổi mới cơ bản, mạnh mẽ quản lý nhà nước về dạy nghề, nhằm tạo động lực phát triển dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. 

- Nâng cao chất lượng và phát triển quy mô dạy nghề là một quá trình, vừa phổ cập nghề cho người lao động, đồng thời phải đáp ứng nhu cầu của các ngành, nghề sử dụng nhân lực có tay nghề cao trong nước và xuất khẩu lao động.

- Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển dạy nghề, tập trung xây dựng các trường nghề chất lượng cao, trong đó ưu tiên các trường đạt đẳng cấp quốc tế; các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Từ đó, xác định mục tiêu tổng quát của chiến lược dạy nghề giai đoạn 2011-2020 là đến năm 2020, dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; chất lượng đào tạo của một số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phổ cập nghề cho người lao động, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhiều giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dạy nghề đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ngành và các tỉnh, thành phố.

Chiến lược dạy nghề thời kỳ 2011-2020 đã xác định giải pháp thứ bảy là “gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp” với các nội dung: 1) Xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo nghề với thị trường lao động ở các cấp (cả nước, vùng, tỉnh, huyện, xã) để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống đào tạo nghề hướng vào việc đáp ứng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người sử dụng lao động và giải quyết việc làm; 2) Doanh nghiệp có trách nhiệm chính trong việc đào tạo nghề cho doanh nghiệp của mình (tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động của doanh nghiệp; phối hợp với cơ sở dạy nghề để cùng đào tạo, đặt hàng đào tạo); có trách nhiệm đóng góp vào quỹ hỗ trợ học nghề; đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề (xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, xác định danh mục nghề, xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của học sinh học nghề…); 3) Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm (số lượng cần tuyển dụng theo nghề và trình độ đào tạo, yêu cầu về thể lực, năng lực khác…) và các chế độ cho người lao động (tiền lương, môi trường và điều kiện làm việc, phúc lợi…) cho các cơ sở dạy nghề; đồng thời thường xuyên có thông tin phản hồi cho cơ sở dạy nghề mức độ hài lòng đối với “sản phẩm” đào tạo của cơ sở dạy nghề; 4) Cơ sở dạy nghề tổ chức theo dõi, thu thập thông tin về học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp; 5) Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin từ phía doanh nghiệp và thay đổi để thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp; 6) Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết đào tạo và sử dụng lao động.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã khẳng định quan điểm chỉ đạo là tiếp tục xác định GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; đầu tư cho GD là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát triển GD-ĐT là nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; chuyển mạnh quá trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội; phát triển GD-ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học và công nghệ, phù hợp quy luật khách quan. 

Vì vậy, mục tiêu tổng quát đối với GD nghề nghiệp là tập trung ĐT nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp; hình thành hệ thống GD nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ ĐT kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế; hoàn thiện mạng lưới các CSĐT đảm bảo cơ cấu ngành nghề và trình độ ĐT phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực vùng miền; đa dạng hóa các CSĐT phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; ĐT nguồn nhân lực có kiến thức hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, phẩm chất công dân và năng lực phát triển, sáng tạo của người học. 

Nghị quyết 29 của Hội nghị TW lần thứ 8 (khóa XI) cũng đã khẳng định những giải pháp về việc khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; tăng tỷ lệ trường ngoài công lập đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; hướng tới có loại hình cơ sở giáo dục do cộng đồng đầu tư; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học…. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo; xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp đối với các loại hình trường; có cơ chế ưu đãi tín dụng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo…

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng đã nêu nhiệm vụ tổng quát về phát triển giáo dục – đào tạo trong giai đoạn 2016-2020 là: “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước” (tr.9); “Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để phát triển giáo dục và đào tạo” (tr.19); “Giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhất là các trường đại học, dạy nghề; thí điểm chuyển đổi mô hình trường công lập sang cơ sở giáo dục do cộng đồng, doanh nghiệp quản lý và đầu tư phát triển; đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp” (tr.68).

Vì vậy, liên kết giữa nhà trường và xã hội, giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, người sử dụng lao động đang là vấn đề được quan tâm nghiên cứu, ứng dụng triển khai trên tất cả mọi phương diện.

Trên thế giới, ở nhiều nước đã nghiên cứu, áp dụng việc đào tạo kết hợp tại trường và DNSX. Ở CHLB Đức, việc đào tạo kết hợp tại trường và DNSX là loại hình cơ bản và được áp dụng rộng rãi. Điển hình là mô hình đào tạo kép hay còn gọi là đào tạo song tuyến. Ở Cộng hòa Pháp, đã áp dụng việc đào tạo kết hợp tại trường và DNSX. Điển hình là mô hình đào tạo “luân phiên” của Viện IFABTP (Viện đào tạo “luân phiên” về xây dựng và công trình công cộng). Tại Ôxtrâylia, hệ thống MAATS - Hệ thống đào tạo và học việc hiện đại Ôxtrâylia (Modern Australian Apprenticeship and Training System). Cũng như các nước đang phát triển ở khu vực Mỹ - Latinh, vấn đề kết hợp đào tạo nghề tại trường và DNSX đã từng bước được nghiên cứu và thực hiện ở các nước châu Á. Ở Trung Quốc, quán triệt quan điểm “Ba kết hợp” (đào tạo, sản xuất và dịch vụ) trong đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay. Ở In-đô-nê-xia, mô hình kết hợp đào tạo nghề có tên gọi là Pendidican Sistem Ganda - Hệ thống đào tạo song hành In-đô-nê-xia, "hệ thống kết hợp" (Link and Match System). Ở Thái Lan, Chính phủ Thái Lan đã nghiên cứu và xây dựng "Hệ thống hợp tác đào tạo nghề " (Cooperative Training System). Ở Ấn Độ, kết hợp điển hình được thể hiện ở việc Chính phủ đã thực hiện "Dự án Đường tròn Chất lượng" (Quality Circle Project). 

Ở Việt Nam, việc kết hợp đào tạo tại trường và DNSX từng bước được nghiên cứu ở những phương diện khác nhau. Từ những năm 60 của thế kỷ XX, tồn tại loại hình trường phổ thông học nghề được tổ chức tập trung lại thành "trại sản xuất "; cho đến nay, đã có những công trình nghiên cứu, bài báo viết liên quan hoặc đề cập trực tiếp về việc kết hợp đào tạo tại trường và DN với các nội dung như: Các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội với các đơn vị sản xuất, Các giải pháp gắn đào tạo với sử dụng lao động của hệ thống dạy nghề Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng;... Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những năm cuối ths kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, công cuộc đổi mới giáo dục – đào tạo đã có tác động mạnh đến việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, nói không với đào tạo không đạt chuẩn, tăng cường liên kết đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiệp, với người sử dụng nhân lực. Nhiều đề án, nhiều hội thảo khoa học, hội nghị khách hàng,... đã được tổ chức, trong đó đã công bố nhiều bài tổng kết, nghiên cứu, đánh giá mang giá trị lý luận và giá trị thực tiễn về liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu và triển khai việc liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, hệ thống với những đặc trưng riêng biệt của vùng miền, của ngành nghề và đối tượng liên kết. Trên thực tế, đã có một số hoạt động liên kết đào tạo mang tính chất đối phó, hình thức, hiệu quả chưa cao.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp, góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững nguồn nhân lực Việt Nam, thời kỳ 2015 - 2020.

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1. Khách thể nghiên cứu 

Vấn đề quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Có thể nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp, nếu đề xuất được các giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi dựa trên kết quả nghiên cứu.

5. NHIỆM VỤ  NGHIÊN CỨU 
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

5.2. Tìm hiểu nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

5.3. Đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM .

5.4. Tổ chức thực nghiệm để kiểm chứng sự cần thiết, tính khả thi của các giải pháp được đề xuất.
6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
6.1. Nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp dưới góc độ quản lý giáo dục, với chủ thể quản lý là khoa, trường cao đẳng kỹ thuật và cơ quan chủ quản của các trường cao đẳng kỹ thuật trên địa bàn TP.HCM.

6.2. Khảo sát thực trạng, thăm dò sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất ở các trường cao đẳng kỹ thuật ở một số địa bàn các vùng kinh tế tiêu biểu. Thử nghiệm các giải pháp đề xuất ở một số trường cao đẳng kỹ thuật trên địa bàn TP.HCM. 

7. QUAN ĐIỂM TIẾP CẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
7.1. Quan điểm tiếp cận 

7.1.1. Quan điểm tiếp cận hệ thống - cấu trúc

 Quan điểm này đòi hỏi khi nghiên cứu lý luận và thực trạng về vấn đề hoạt động liên kết đào tạo và quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường Cao đẳng và doanh nghiệp cần xem xét chúng như là một hệ thống có cấu trúc gồm nhiều yếu tố thành phần, nhờ đó đối tượng được xem xét một cách toàn diện, trong trạng thái vận động và phát triển, trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để tìm ra bản chất và quy luật vận động của đối tượng.

7.1.2. Quan điểm tiếp cận phát triển

Quan điểm này yêu cầu việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng và doanh nghiệp phải theo định hướng phát triển bền vững, phù hợp với xu thế của nền kinh tế - xã hội, với việc luôn đổi mới và phát triển của các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

7.1.3. Quan điểm tiếp cận hoạt động

Quan điểm này đòi hỏi việc xem xét và đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp phải được triển khai trên các hoạt động quản lý cụ thể của các trường cao đẳng kỹ thuật, của doanh nghiệp, cũng như những hoạt động của chính đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của nhà trường. Luận án sẽ nhìn nhận quá trình liên kết là quá trình các cơ sở giáo dục chuyển đổi từ tư duy quản lý trường học sang tư duy quản trị trường học.

7.1.4. Quan điểm thực tiễn

Quan điểm này đòi hỏi trong quá trình nghiên cứu phải bám sát thực tiễn hoạt động của các trường cao đẳng kỹ thuật, của doanh nghiệp trước yêu cầu đổi mới của giáo dục nghề nghiệp, của xã hội và của thời đại, phát hiện được những mâu thuẫn, những khó khăn của thực tiễn trong hoạt động liên kết đào tạo để đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp có cơ sở khoa học và có tính khả thi.

7.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện luận án, chúng tôi sử dụng các nhóm phương pháp chủ yếu sau đây:

 7.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận

- Phương pháp hồi cứu tài liệu: các văn kiện, tài liệu, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề... về lý luận giáo dục và đào tạo nghề, các chủ trương về đào tạo nghề, đánh giá về kết hợp đào tạo. Phân tích tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nước về lý luận giáo dục và đào tạo, các hình thức tổ chức đào tạo, phương thức kết hợp đào tạo ở Việt Nam và trên thế giới.

- Phương pháp phân tích- tổng hợp lý thuyết; phân loại, hệ thống hóa lý thuyết; cụ thể hóa lý thuyết trong các tài liệu có liên quan để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.

7.2.2.  Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp điều tra: để thu thập thông tin về thực trạng đào tạo và kết hợp đào tạo tại trường và DNSX, đánh giá làm cơ sở để đề xuất phương thức kết hợp và xây dựng các giải pháp thực hiện, thăm dò về tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp quản lý đã đề xuất. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: để đánh giá, tổng hợp các bài học, kinh nghiệm, mô hình quản lý hoạt động liên kết của các cơ sở đào tạo, của các trường cao đẳng kỹ thuật.

- Phương pháp chuyên gia: trao đổi, tham khảo ý kiến, thăm dò về thực trạng đào tạo, chất lượng đào tạo, kết hợp đào tạo, tính khả thi và hợp lý của phương thức đề xuất và các giải pháp thực hiện kết hợp đào tạo.

- Phương pháp thực nghiệm: so sánh, chứng minh tính hiệu quả, tính khả thi của việc áp dụng các giải pháp đã xây dựng để thực hiện phương thức kết hợp đào tạo đã đề xuất. 

7.2.3.  Các phương pháp hỗ trợ khác

Thống kê toán học để xử lý các số liệu liên quan đến hoạt động khảo sát, thăm dò thực trạng và kiểm chứng tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp được đề xuất về nâng cao chất lượng hoạt động liên kết giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

8. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CẦN BẢO VỆ CỦA LUẬN ÁN
8.1. Quan hệ liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và các doanh nghiệp vừa đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, vừa đảm bảo lợi ích cho cả nhà trường và doanh nghiệp. Tính chủ động trong liên kết đào tạo không phải chỉ của nhà trường mà còn từ yêu cầu phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

8.2. Quan hệ liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung, ở các địa phương nói riêng có những nguyên tắc và giải pháp chung, đồng thời có những giải pháp yêu cầu sáng tạo, linh hoạt để phù hợp với tính chất của cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, vào điều kiện cụ thể của vùng miền, thời gian và các điều kiện liên quan khác.

8.3. Liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp sẽ tạo nên những mô hình liên kết có tính đặc thù để phát huy hiệu quả của hoạt động đó trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước, phù hợp với xu thế hội nhấp hóa và toàn cầu hóa của nền kinh tế - xã hội Việt Nam.

8.4. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả hai phía, là nhân tố quan trọng trong đổi mới quản lý nhà trường theo hướng quản trị cơ sở đào tạo, đổi mới toàn bộ hoạt động của các trường cao đẳng kỹ thuật cũng như của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng.

9. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
9.1. Những đóng góp về mặt lý luận

Luận án làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục hoạt động liên kết giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp. Đó là những vấn đề lý luận của quản lý giáo dục, quản lý cơ sở đào tạo trong bối cảnh đổi mới, tăng cường hợp tác giữa đào tào và sử dụng, giữa nhà trường và xã hội. 

Những vấn đề quản lý giáo dục sẽ được xem xét từ quan điểm của cơ sở đào tạo và quan điểm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nói cách khác, đó là cách tiếp cận quản lý giáo dục từ quan điểm của quản trị một tổ chức (đào tạo, sản xuất) của xã hội, một hoạt động phát triển nguồn nhân lực hiện nay.

9.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn

Luận án sẽ đưa ra những kết quả, kết luận về thực trạng liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp cũng như những ưu điểm, tồn tại của công tác quản lý hoạt động đó.

Luận án sẽ đề xuất những giải pháp có tính hệ thống, có tính khả thi để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý hoạt động liên kết giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.

Trên cơ sở đó, luận án sẽ đề xuất một số kiến nghị, thử nghiệm một số mô hình quản lý hoạt động liên kết giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp tương thích với tính chất, địa bàn hoạt động, giai đoạn cụ thể của nhà trường cũng như doanh nghiệp.

10. CẤU TRÚC LUẬN ÁN

Ngoài mở đầu, tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu, luận án gồm 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

- Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

- Chương 3: Các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP
1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

1.1.1. Nguyên lý biện chứng của mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội, là triết lý giáo dục, là nguyên lý cơ bản của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa.[ ]

Bàn về giáo dục XHCN, C. Mác đã viết: “Những điều khoản của định luật công xưởng, nói chung trong toàn bộ, đối với việc giáo dục, tuy có vẻ ít ỏi thật, nhưng cũng đã tuyên bố được rằng trẻ em bắt buộc phải có trình độ sơ học mới làm được [ ]. Thành công của những điều khoản đó đã chứng tỏ một cách thực tiễn: lần đầu tiên cho ta thấy rằng có thể kết hợp giáo dục và thể dục với lao động chân tay và ngược lại”. V.I. Lênin cho rằng: “Người ta không thể hình dung lý tưởng của xã hội tương lai nếu không có sự kết hợp giáo dục với lao động sản xuất của thế hệ trẻ: Giáo dục không có lao động sản xuất hay lao động sản xuất mà không có giáo dục đi đôi thì không thể đạt tới trình độ cao mà trình độ kỹ thuật hiện đại và tình hình tri thức đòi hỏi”[ ]. 

Ở nước ta, nguyên lý này được khẳng định trong các Nghị quyết Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo phát triển giáo dục – đào tạo của Nhà nước, Chính phủ, ngành, các địa phương....[ ], [ ], [ ]. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục – đào tạo. Cuộc cải cách giáo dục năm 1950 đã quán triệt nguyên lý kết hợp giáo dục với lao động sản xuất. Nguyên lý ấy được thể hiện trong nội dung và phương pháp giảng dạy; đặc biệt là các môn khoa học có liên hệ với sản xuất. Nguyên lý này được tiếp tục phát triển, cụ thể hóa trong quan điểm, chủ trương, nội dung, phương pháp của cuộc cải cách giáo dục lần thứ 2 (năm 1956), cải cách giáo dục lần thứ 3 (năm 1980) và công cuộc đổi mới giáo dục – đào tạo từ sau năm 1986 …     

Luật Giáo dục năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009) đã ghi rõ: “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhà trường gắn liền với giáo dục gia đình và xã hội”[  ]. Tiếp tục phát triển tư tưởng trên, Nghị quyết TƯ 6 (khóa IX) về giáo dục nhấn mạnh: "Giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ". Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt đối với người bị thu hồi đất; nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo” [Văn kiện, tr.217].

Nguyên lý này được thể chế hóa trong các văn bản pháp quy về đào tạo nghề của Việt Nam. Điều 9, Chương III, Quy chế trường nghề nhà nước (ban hành kèm theo quyết định số 382/QĐ ngày 27/2/1993 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ghi: “Quá trình giáo dục và đào tạo phải quán triệt nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội”. 

Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với doanh nghiệp[ ].

Vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN được nghiên cứu ở những mức độ, với các hình thức tổ chức khác nhau, tùy theo những điều kiện, quan điểm ở từng vùng, lãnh thổ và khu vực.
1.1.2. Các nghiên cứu trên thế giới về liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
Trên thế giới, ở nhiều nước đã nghiên cứu, áp dụng liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. 

Trong bài viết “Gắn kết trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực” (báo Nhân Dân, số ra ngày 14/3/2015), tác giả Mạnh Xuân đã cho biết, một nghiên cứu gần đây ở châu Âu về sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp thực hiện với hơn 3.000 trường đại học (năm 2011), đã đưa lại lợi ích cho cả hai bên và cho xã hội.

Ở CHLB Đức, liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN được xem là hình thức đào tạo quan trọng và được áp dụng rộng rãi trong toàn quốc. Điển hình là mô hình Dual System thường được dịch là “đào tạo kép”. Đây là loại hình đào tạo cơ bản, có nhiều ưu điểm nổi trội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và được nghiên cứu áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số nhược điểm đang được các nhà giáo dục CHLB Đức nghiên cứu khắc phục và hoàn thiện. Nếu áp dụng nguyên mẫu, cứng nhắc vào đào tạo ở nước ta sẽ gặp những khó khăn nhất định và có thể không có tính khả thi. 

Việc liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN đã từng bước được nghiên cứu, triển khai ở nhiều nước của châu Á. Ở Trung Quốc, quán triệt quan điểm “Ba kết hợp” (đào tạo, sản xuất và dịch vụ). Các trường dạy nghề gắn bó chặt chẽ với các cơ sở sản xuất và dịch vụ. Kết hợp đào tạo phong phú và đa dạng góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Ở Thái Lan, một trong những mục tiêu chiến lược của kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 8 (1997 - 2001) và lần thứ 9 (2002 - 2006) của Thái Lan tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế năng động. Để có nhân lực kỹ thuật phục vụ tại các doanh nghiệp sản xuất, họ đã tổ chức đào tạo tại xưởng sản xuất của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt trong thời gian đến năm 1998. Đến năm 1999, Chính phủ Thái Lan đã nghiên cứu và xây dựng “Hệ thống hợp tác đào tạo nghề” (Cooperative Training System) để giải quyết tình trạng bất cập giữa đào tạo nghề và sử dụng nói trên và hướng tới phát triển nhân lực kỹ thuật trong tương lai. [36]

Một số kinh nghiệm về liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN trên thế giới thể hiện trên các phương diện chủ yếu:

- Quan điểm về mục tiêu liên kết đào tạo là để nâng cao chất lượng đào tạo và lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp, đưa lại lợi ích cho người học và toàn xã hội.

- Một số phương thức liên kết đào tạo đã được khẳng định tùy thuộc vào bản chất của nền giáo dục – đào tạo của các quốc gia, vào tính chất của các cơ sở đào tạo và loại hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Một số mô hình liên kết đào tạo được khẳng định giữa nhà trường và doanh nghiệp: Mô hình hệ thống đào tạo kép (liên kết đào tạo song hành giữa nhà trường và doanh nghiệp), Mô hình đào tạo luân phiên (sự luân phiên về trách nhiệm và thời gian trong quá trình liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp), Mô hình liên kết đào tạo hệ thống tam phương (nhà trường, doanh nghiệp và người sử dụng lao động), Mô hình dạy nghề tại doanh nghiệp (quá trình đào tạo được thực hiện hoàn toàn tại doanh nghiệp), Mô hình nhà trường trong doanh nghiệp (cơ sở đào tạo trực thuộc doanh nghiệp), Mô hình doanh nghiệp trong nhà trường (Cơ sở đào tạo có doanh nghiệp để người học rèn nghề),..
1.1.3. Các nghiên cứu ở Việt Nam về liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp
1.1.3.1. Ở Việt Nam, vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN được nghiên cứu ở những phương diện khác nhau.

Trên thực tế, hoạt động kết hợp này đã được đề cập từ những năm 60. Nhằm đáp ứng yêu cầu về lực lượng thanh niên vừa có trình độ văn hóa, có trình độ kỹ thuật để phục vụ cho công cuộc cải cách ở nông thôn, loại hình trường phổ thông học nghề được tổ chức. Đặc điểm đặc trưng là dạy kiến thức văn hóa cơ bản và những kiến thức kỹ thuật sơ cấp, rèn luyện trong lao động sản xuất để học sinh có thể tham gia lao động ở các xí nghiệp. Về hình thức tổ chức, sự liên kết này được tập trung lại thành trại sản xuất, các nông trường. Tuy nhiên, do những khó khăn nhất định nên loại hình này tồn tại không lâu.

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, giáo dục – đào tạo tiếp cận với các quy luật của cơ chế thị trường, hội nhập với thế giới trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật và yêu cầu cao của trình độ sản xuất. Từ kinh tế nông nghiệp, nước ta đã bước sang thời kỳ kinh tế công nghiệp và tiệm cận với nền kinh tế tri thức. Vì vậy, mối liên hệ giữa giáo dục – đào tạo với sản xuất, kinh doanh, với các công ty, doanh nghiệp trở nên gắn bó mật thiết, hữu cơ và là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở đào tạo cũng như các nhà sản xuất. Cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, giáo dục – đào tạo cũng bắt đầu thoát khỏi cơ chế quan liêu bao cấp, nói không với bệnh thành tích, đào tạo không đạt chuẩn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với xã hội. Nhiều nghiên cứu về mối liên kết giữa nhà trường và xã hội, giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đã được ngành giáo dục – đào tạo, các trường đại học – cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học,… quan tâm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp.

1.1.3.2. Nhiều hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề quốc tế, quốc gia, của các trường đại học đã được tổ chức hướng tới chủ đề về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. 

Tháng 11/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp”. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá một cách toàn diện, những ưu điểm, tồn tại và định hướng hoạt động  đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, người sử dụng nguồn nhân lực. Trong số 27 báo cáo của Hội thảo, đã có nhiều báo cáo đi sâu về liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, như: “Một số vấn đề về đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp” (TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề), “Về hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa các trường đại học kỹ thuật với các doanh nghiệp” (Tổng Công ty ôtô Việt Nam), “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ” (Lê Ngọc Chinh – Hiệu trưởng Trường cao đẳng Hàng hải I), “Học viện công nghệ Bưu chính - Viễn thông hợp tác với doanh nghiệp trong phát triển khoa học công nghệ và đào tạo” (Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông), “Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh tại các viện nghiên cứu khoa học trược thuộc các trường đại học” (Đại học Kiến trúc Hà Nội);… Có thể nói, đây là một trong những kết quả đánh giá, nghiên cứu, đề xuất có tính hệ thống, đồng bộ của các nhà quản lý cơ sở đào tạo và quản lý doanh nghiệp về quan hệ liên kết giữa nhà trường và nhà sản xuất. Tuy nhiên, đó chỉ là những định hướng và phần lớn đều xuất phát từ yêu cầu của nhà trường mà chưa nhìn nhận về lợi ích đồng thời của hai bên khi thực hiện hoạt động liên kết ấy.

Năm 2007, Trường Đại học Vinh đã tổ chức hội thảo khoa học về “đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội”, trong đó đã xác định những vấn đề liên quan đến vấn đề nhận thức, vấn đề quản lý, vấn đề xây dựng các giải pháp liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tháng 10 năm 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt nam đã tổ chức

Tháng 11 năm 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức hội thảo “Tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội”. Với 32 báo cáo tại Hội thảo, các ý kiến đã nêu lên những vấn đề về quan điểm, về thực trạng và những giải pháp nhằm thực hiện mối quan hệ trên, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo tại khu vực miền Trung.

Tháng 5 năm 2014, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” với hơn 50 báo cáo, tham luận của nhiều cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các nhà khoa học. Điểm thành công của hội thảo này là mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được nhìn nhận, phản biện, đề xuất giải pháp từ ý kiến của các nhà sản xuất, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Chính những ý kiến của các doanh nghiệp, của nhà sản xuất ở hội thảo này đã đặt ra cho các cơ sở đào tạo, trong đó có các trường cao đẳng kỹ thuật, phải tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan về nội dung, chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tổ chức thực hành, sử dụng nhân lực được đào tạo.

Tháng 1 năm 2015, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long”. Trong số hơn 80 báo cáo của hội thảo, đã có nhiều báo cáo đề cập đến việc liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp như là một giải pháp quan trọng để phát triển bền vững nguồn nhân lực cho các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. 

1.1.3.3. Đã có nhiều đề tài khoa học trực tiếp nghiên cứu về vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN. 

Đề tài “Các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội với các đơn vị sản xuất” (năm …..) do Trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội thực hiện đã phân tích mô hình đào tạo kép ở CHLB Đức, mô hình đào tạo “luân phiên” (Alternation) ở Pháp và đưa ra một số giải pháp trong việc kết hợp đào tạo giữa trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội với các đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, đề tài chưa có điều kiện để phân tích các vấn đề như: các cơ sở khoa học của kết hợp đào tạo nghề, chưa nêu được mô hình kết hợp đào tạo nghề ở các nước châu Á như: Trung Quốc, Thái Lan,... mà tập trung vào mô hình đào tạo luân phiên của Viện đào tạo luân phiên về xây dựng và các công trình công cộng (IFABTP) ở Cộng hòa Pháp. Giải pháp đề ra chủ yếu tập trung vào “quan hệ giữa nhà trường và đơn vị sản xuất”, chưa đi sâu vào vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp với các mục tiêu, nội dung, quy trình cụ thể.

Đề tài nghiên cứu khoa học “Các giải pháp gắn đào tạo với sử dụng lao động của hệ thống dạy nghề Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng” (năm ….) đã nêu lên kinh nghiệm trên thế giới về gắn đào tạo với sử dụng lao động của hệ thống dạy nghề. Điển hình là hệ đào tạo kép của Đức và hình thức đào tạo luân phiên ở Pháp, đưa ra một số mô hình tổ chức đào tạo nghề cơ bản, và đưa ra một số giải pháp để gắn đào tạo và sử dụng (trong đó có một số ý tưởng kết hợp đào tạo nghề tại trường và doanh nghiệp). Tuy nhiên, do hướng nghiên cứu của đề tài không tập trung vào kết hợp đào tạo nghề nên chưa đề cập tới các cơ sở khoa học của kết hợp đào tạo nghề mà tập trung giải quyết các mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trong đó, có cả quan hệ về “liên kết đào tạo”, chưa đi nghiên cứu sâu, cụ thể vấn đề kết hợp đào tạo nghề và các giải pháp để kết hợp đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng mô hình liên kết dạy nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp” (2004), mã số CB 2004 - 02 - 03 tại trường Kỹ thuật và Công nghệ, Hà Nội, là đề tài nghiên cứu tập trung vào “mô hình liên kết” giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đề tài đã giải quyết được những vấn đề cơ bản đáng quan tâm liên quan đến kết hợp đào tạo nghề như: cơ sở thực tiễn để xây dựng mô hình liên kết, đánh giá các mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, đề xuất các mô hình liên kết khả thi, đề xuất một số giải pháp chung thực hiện mô hình liên kết. Tuy nhiên, do giới hạn về điều kiện thời gian nên đề tài chưa đi sâu vào nghiên cứu nội dung các thành tố kết hợp, các cơ sở khoa học lý luận, các giải pháp đề xuất cần được bổ sung và cụ thể hơn, để đề xuất phương thức kết hợp tổng quát hơn trong mối quan hệ biện chứng và trạng thái động, linh hoạt nhằm đạt mục tiêu cao nhất.

Đề tài “Xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nghề cho người lao động” (2010) do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, đsã đề xuất một số giải pháp liên quan tới cơ chế, chính sách trong các mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong quá trình cùng hợp tác để nâng cao trình độ nghề cho người lao động, phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Nhiều đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn, công ty, các tỉnh,… đã đề cập đến các phương diện khác nhau của mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ cung ứng nguồn nhân lực cho các thành phần kinh tế - xã hội.

1.1.3.4. Cùng với sự phát triển của khoa học quản lý, đã có nhiều luận án tiến sĩ nghiên cứu về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. 

Luận án tiến sĩ “Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH” (năm ….) của tác giả Phan Chính Thức đã phân tích và đưa ra vấn đề “tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và các đơn vị sản xuất” là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Song, do hướng nghiên cứu của đề tài nên tác giả chưa phân tích các cơ sở khoa học, chỉ đề cập tới cách thức tiến hành tăng cường quan hệ của nhà trường với các đơn vị sản xuất một cách đơn phương, chưa đề cập phương thức kết hợp đào tạo tổng quát ở Việt Nam, chưa đưa ra các giải pháp đồng bộ để quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường và DN (do nhiệm vụ đề tài là tập trung giải quyết các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng ở Thủ đô Hà Nội, nên không đi sâu vào giải quyết lý luận và thực tiễn kết hợp đào tạo nghề).

Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Khắc Hoàn (Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh) về  liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã đề cập đến vấn đề này trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung.

Luận án “Phối hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong khu công nghiệp” (2009) của tác giả Nguyễn Văn Anh đã đưa ra các giải pháp khar thi, cần thiết về mối quan hệ nói trên trong phạm vi các khu công nghiệp. Đây cũng là một cách tiếp cận nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, cấp thiết về nhân lực của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung hiện nay.

Từ góc độ của ngành lao động – thương binh và xã hội, luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Phan Hòa về “Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh” (2014) đã đề xuất một số giải pháp liên quan đến việc nâng cao tay nghề cho người lao động, từ lao động phổ thông đến lao động có kỹ thuật. Giới hạn của đề tài nghiên cứu trong phạm vi các cơ sở dạy nghề (từ các trung tâm dạy nghề đến các trường dạy nghề) ở thành phố Hồ Chí Minh nên chưa có điều kiện đi sâu vào những đặc trưng riêng trong mối quan hệ liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật (đào tạo trình độ cao đẳng các ngành kỹ thuật) với các doanh nghiệp trên các địa bàn của cả nước.

1.1.3.5. Nhiều tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành cũng đã đăng tải các bài nghiên cứu về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Tạp chí Khoa học Giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) đã đăng tải nhiều ý kiến về vấn đề này.Xin được điểm qua một số ý kiến trong các bài viết gần đây.

Tác giả  Phan Minh Hiền (Các yếu tố tác động tới phát triển nhân lực qua đào tạo nghề, số 54, tháng 3/2009) đã phân tích 4 yếu tố cơ bản: 1) Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 2) các chính sách của chính phủ về việc phát triển đào tạo nghề, 3)sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật và 4) quá trình toàn cầu hóa. Đó là những yêú tố cơ bản có tác động mạnh mẽ đến yêu cầu về nhân lực qua đào tạo cũng như cơ cấu kinh tế trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá và toàn cầu hoá.

Tác giả Đỗ Văn Tuấn (Quản lí đào tạo ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, số 57, tháng 6-2010) đã đề xuất các biện pháp quản lí đào tạo ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội như sau: Điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu dạy nghề các trình độ; xây dựng đội ngũ giáo viên; chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở sản xuất; tăng cường đầu tư, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Tác giả Ngô Phan Anh Tuấn (Mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp ở trung tâm dạy nghề, số 59, tháng 8-2010) đã khẳng định đào tạo nghề nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp là một xu hướng tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Sự liên kết này sẽ có lợi cho cả các cơ sở dạy nghề và cả doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quyết định cho sự tồn tại của cơ sở dạy nghề. Nhận thức được điều đó, tác giả giới thiệu mô hình gắn đào tạo nghề nông thôn với nhu cầu doanh nghiệp ở Trung tâm dạy nghề Đinh Quán, tỉnh Đồng Nai. Trong bài viết “Mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất (số 73, tháng 11-2011) tác giả này cũng đã  trình bày mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất, bao gồm 11 mô hình với các kết quả đạt được khi thực hiện ở huyện Định Quán( Đồng Nai); từ đó đánh giá hiệu quả và rút ra 4 bài học kinh nghiệm khi áp dụng các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tác giả Đào Thị Thanh Thủy (Đào tạo nhân lực kĩ thuật cho các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, số 68, tháng 5-2011) xác định đội ngũ nhân lực kĩ thuật là điều kiện tiên quyết để phát triển các khu công nghiệp. Do vậy, đào tạo đội ngũ nhân lực kĩ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp trong các vùng kinh tế trọng điểm, làm nòng cốt cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đang là một nhiệm vụ cấp bách của hệ thống đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng ở nước ta hiện nay. 

Tác giả Nguyễn Phan Hoà (Văn hoá nghề - Một nội dung quan trọng trong liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, số 70, tháng 7-2011) đã trình bày thực trạng của văn hoá nghề hiện nay, những ưu thế nổi bật và một số hạn chế chủ yếu của nó; qua đó khẳng định việc giáo dục và rèn luyện văn hoá nghề cho người lao động trong thời gian đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một trong những nội dung hết sức quan trọng và cần thiểt hiện nay.

Tác giả Võ Thị Xuân (So sánh 3 mô hình đào tạo nghề liên kết với nước ngoài, số 75, tháng 12-2011) đã phân tích, so sánh và đánh giá 3 mô hình đào tạo nghề liên kết với nước ngoài nhằm khẳng định các hoạt động nghiên cứu này là cần thiết trong giáo dục nghề nghiệp, qua đó rút ra bài học thực tiễn nhằm cải tiến chương trình đào tạo nghề trong nước và tiếp cận quốc tế.

Tác giả Lương Thị Tâm Uyên (Một số biện pháp phối hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp, số 78, tháng 3-2012) đã đề xuất 6 biện pháp phối hợp đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp nhằm đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, có đủ các yếu tố mà cơ sở sản xuất yêu cầu

Tác giả Nguyễn Thị Hằng (Quản lí đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, số 82, tháng 7-2012) đã giới thiệu cơ sở lí luận về quản lí đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, bao gồm các khái niệm, đào tạo nghề trong cơ chế thị trường, đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, nội dung quản lí đào tạo nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội. 

 
Tác giả Phan Văn Nhân (Cơ sở kinh tế - xã hội của mô hình hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường, số 85, tháng 10-2012) đã trình bày cơ sở kinh tế - xã hội của mô hình hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Theo tác giả, để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể hoạt động trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước cần tạo lập khung pháp lí và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển trên cơ sở thành tố cơ bản của mô hình hoạt động sau: 1/ Chính sách và cơ chế quản lí giáo dục nghề nghiệp; 2/ Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường; 3/ Chương trình giáo dục; 4/ phương pháp giáo dục; 5/ Nguồn lực hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

  
Các tác giả Trần Trung, Đỗ Thế Hưng (Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam, số 86, tháng 11-2012)  đã đề cập đến vấn đề thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống giáo dục nghề ở Việt Nam hiện nay. Trong bài, tác giả trình bày: 1/ Thực trạng cơ sở, quy mô và cơ cấu dào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề; 2/ Chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề ở nước ta.
Tác giả Lê Chi Lan (Điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo đại học theo yêu cầu tuyển dụng phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục, số 86, tháng 11-2012) khẳng định: theo xu hướng phát triển giáo dục, chương trình đào tạo phải gắn kết chặt chẽ với yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động; đây là một quy luật tất yếu. Để có thể tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động thì việc xem xét và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo theo yêu cầu tuyển dụng là điều cần thiết. Vì vậy, có thể nói yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động đã phần nào tác động lên việc thay đổi chương trình đào tạo. 

Tác giả Trịnh Ngọc Thạch (Đại học doanh nghiệp – mô hình giáo dục đại học của nền kinh tế thị trường, số 90, tháng 03/2013) cho rằng, việc chuyển đổi mô hình đại học truyền thống sang đại học doanh nghiệp đang trở thành một trào lưu khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở các nước công nghiệp phát triển. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra một số phân tích về đại học doanh nghiệp – mô hình giáo dục đại học của nền kinh tế thị trường: 1/ những đặc điểm của mô hình đại học doanh nghiệp (về mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức); 2/ những điều kiện hướng tới mô hình đại học doanh nghiệp và 3/ chất lượng đào tạo được đánh giá qua tinh thần khởi nghiệp.

Tác giả  Nguyễn Phan Hưng (Một số giải pháp đổi mới quan hệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp, số 93, tháng 6/2013) chỉ ra rằng, ngày nay, người ta cho rằng chỉ có nguồn lực con người mới thực sự tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, những nguồn lực khác muốn phát huy tác dụng và hiệu quả phải thông qua nguồn lực con người. Nguồn nhân lực được đào tạo tốt làm tăng khả năng khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên. Do đó, để nhân lực sau đào tạo có thể đủ khả năng bổ sung ngay vào đội ngũ nhân lực lao động xã hội, việc nguồn nhân lực càng sớm được tiếp cận với doanh nghiệp, với công nghệ và phương pháp quản lí thực tiễn sẽ có hiệu quả tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội càng cao. Bài viết đề cập đến một số giải pháp nhằm đổi mới quan hệ giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
 
Tác giả Đoàn Như Hùng (Mô hình liên kết: doanh nghiệp – trường dạy nghề - trường đại học nhằm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, số 95, tháng 8/2013) nêu những bất cập về việc đào tạo đại học ở nước ta hiện nay chưa bám sát nhu cầu xã hội, chưa gắn kết với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Nguyên nhân là, chưa có hình thức liên kết giữa hoạt động đào tạo với sử dụng một cách hợp lí. Bài viết đã làm rõ nội dung mô hình liên kết, cơ chế liên kết giữa doanh nghiệp - trường dạy nghề - trường đại học và điều kiện thành công. Lợi ích thực hiện mô hình này đem đến cho cả ba phía, một mặt tiết kiệm chi phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp, mặt khác đặt ra đòi hỏi với các trường nghề, trường đại học phải có chương trình đào tạo hiện đại, có đội ngũ giảng viên chất lượng cao, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo.

Tác giả Nguyễn Phan Hòa (Đề xuất mô hình liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, số 96, tháng 9/2013) đã đề cập về mô hình liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, tác giả trình bày về thực trạng liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, cho thấy rằng mối quan hệ giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả, doanh nghiệp còn chưa quan tâm đến công tác đào tạo nghề. Từ những yêu cầu đặt ra của thực tiễn, tác giả đề xuất về mô hình liên kết đào tạo nghề giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp, cũng như một số biện pháp để thực hiện mô hình liên kết này. Qua đó, nhằm nâng cao được chất lượng, hiệu quả đào tạp nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại TP. Hồ Chí Minh

Tác giả Đỗ Văn Tuấn (Mối quan hệ giữa đào tạo nghề và sử dụng lao động hiện nay, số 102, 3/2014) đã cho rằng, trước yêu cầu cấp bách về đào tạo nghề đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện nay, việc đẩy mạnh sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp sử dụng lao động cần phải được định hướng, duy trì chặt chẽ và mở rộng. Trong bài viết này, tác giả phân tích về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp sử dụng lao động hiện nay. Đồng thời, từ những khó khăn trong việc phối hợp giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sử dụng lao động, tác giả đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giữa các cơ sở nói trên.

Tác giả Phan Văn Nhân (Mô hình đào tạo nghề dựa trên ý tưởng sản xuất, kinh doanh của cộng đồng và hộ gia đình, số 102, 3/2014) đã trình bày một số mô hình đào tạo nghề, trong đó đi sâu phân tích nội dung, quy trình và các thành tố một mô hình đào tạo nghề dựa trên ý tưởng sản xuất, kinh doanh của cộng đồng và hộ gia đình đã được áp dụng thành công ở một số nước trên thế giới trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra những đề xuất áp dụng vào việc triển khai đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ở Việt Nam.

Các tác giả Phạm Văn Quyết - Lê Chi Lan (Mối quan hệ giữa yêu cầu của người sử dụng lao động và chương trình đào tạo đại học - hướng nghiên cứu và mô hình phân tích , số 103, 4/2014), đã cho rằng, giáo dục đại học đóng vai trò cung cấp những kiến thức và kĩ năng cho sinh viên tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động. Các trường đại học phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để cung cấp các kĩ năng  phù hợp để sinh viên tốt nghiệp có thể giải quyết tốt các yêu cầu của người sử dụng lao động. Trong những năm qua, các trường đại học đã có những điều chỉnh chương trình đào tạo, tuy nhiên những điều chỉnh này có phải do tác động của yêu cầu của người sử dụng lao động hay không là vấn đề chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu những yếu tố về yêu cầu của người sử dụng lao động tác động đến chương trình đào tạo là vấn đề cần thiết và là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tác giả Võ Thị Ngọc Lan (Liên kết nhà trường – doanh nghiệp trong đào tạo nghề ở nước ta, số 105, tháng 6/2014), đề xuất một trong số các biện pháp có hiệu quả nhất là liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường với doanh nghiệp.  Bài viết tập trung trình bày khái lược về liên kết đào tạo nghề, trong đó nhấn mạnh về mô hình liên kết đào tạo nghề ở một số nước ngòi như Úc, Nhật, Pháp, Công hòa liên bang Đức.  Kế tiếp là sơ lược thực trạng về liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp ở Việt Nam. Sau cùng, đề xuất giải pháp tăng cường mối liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Tác giả Bùi Đức Tú, trong bài viết “Một số giải pháp quản lí ở trường cao đẳng nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện” (Tạp chí  Khoa học Giáo dục, số 107, tháng 8/2014) đã xác định, nâng cao năng lực thực hiện cho người học nghề là góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới  toàn diện và căn bản giáo dục trong lĩnh vực đào tạo nghề. Vì vậy, tác giả đề xuất một số giải pháp quản lí ở trường cao đẳng  nghề theo tiếp cận năng lực, trong đó cần có những bước đột phá về quản lý để sản phẩm đầu ra được doanh nghiệp và xã hội chấp nhận nhờ có năng lực nghè nghiệp tốt và phù hợp.

Tác giả Hoàng Thị Minh Phương, trong bài viết “Đánh giá kết quả học tập trong đào tạo nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện” (Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 113, tháng 2/2015), cho rằng, đào tạo nghề theo năng lực thực hiện có nhiều ưu việt, sau khi học xong khóa đào tạo, người học có năng lực để hoàn thành các công việc của nghề và có nhiều cơ hội để tìm được việc làm. Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả học tập theo năng lực thực hiện là một vấn đề phức tạp, cần được thực hiện theo những nguyên tắc, nội dung và phương pháp phù hợp. Vì vậy, tác giả đã nêu lên một số nguyên tắc, nội dung đánh giá kết quả học tập theo năng lực thực hiện cũng như đưa ra các phương pháp đánh giá kết quả đào tạo nghề theo năng lực thực hiện để các cơ sở đào tạo nghề tham khảo và vận dụng, nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các tạp chí khoa học khác như Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tạp chí Quản lý Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục), Tạp chí khoa học của các đại học Quốc gia, đại học vùng, các trường đại học, viện nghiên cứu… đã đăng tải nhiều bài viết về mối quian hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, đã đưa ra nhiều giải pháp, bài học kinh nghiệm, mô hình liên kết,… có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn. Một số tạp chí như Giáo chức Việt Nam (Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam), Thiết bị Giáo dục (Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam), Giáo dục và Xã hội (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam),.. cũng là nơi công bố, đăng tải những kết quả nghiên cứu về vấn đề nói trên.

Trong bài viết “Gắn kết trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực” (báo Nhân Dân, số ra ngày 14/3/2015), tác giả Mạnh Xuân đã dẫn ý kiến của Vụ trưởng Vụ GD đại học Bùi Anh Tuấn cho rằng, kết quả nghiên cứu ở tám trường tham gia dự án giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng đang được Bộ GD và ĐT triển khai cho thấy, việc hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp là chưa nhiều. Phần lớn các trường chủ yếu thiết lập mạng lưới khoảng mười doanh nghiệp đối tác chiến lược (Ví dụ: Đại học Nông lâm TP HCM có 120 doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Huế), Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng yên có từ 20 đến 40 đối tác, Trường ĐH Vinh có 4 đối tác,…). Tác giả đồng ý với ý kiến chung của các chuyên gia giáo dục cho rằng, các trường ÐH cần thành lập trung tâm quan hệ với DN, giúp quản lý hoạt động hợp tác được thống nhất, bảo đảm tính chuyên môn hóa và hiệu quả quản lý. Trung tâm quan hệ với DN không thể hoạt động độc lập mà phải kết hợp chặt chẽ với mạng lưới cán bộ quản lý, giảng viên, cựu sinh viên. Trường ÐH cần xây dựng các chính sách quy định chung về các hình thức, nội dung, cơ chế hợp tác, chính sách đãi ngộ, biện pháp bảo đảm chất lượng trong các mối quan hệ giữa nhà trường và DN. Tích hợp các nội dung hợp tác với DN trong các quy định chuyên môn và tài chính hiện hành (ví dụ, cơ chế chi trả thù lao cho DN tham gia hợp tác cần được cụ thể hóa trong quy chế chi tiêu nội bộ; quy trình phát triển chương trình đào tạo; quy trình tổ chức hoạt động thực hành, thực tập; quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên). Ðể chủ động tìm kiếm, hình thành, củng cố và phát triển mối quan hệ với các DN, nhà trường cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp đối tác qua thông tin cung cấp của các cán bộ, giảng viên, nhân viên hoặc phối hợp các hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan quản lý ở địa phương để tìm kiếm thông tin về những doanh nghiệp tiềm năng. Tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu...) là cách nhanh nhất để thu hút sự tham gia của đại diện DN và truyền tải các thông tin tới họ. Qua các chương trình này sẽ là cơ hội để trường ÐH trao đổi thông tin, giới thiệu về nhà trường và làm thay đổi quan niệm của các DN về hoạt động hợp tác, hình thành mối quan hệ thiện chí giữa hai bên. Ðối với DN cần xây dựng chính sách hợp tác trường ÐH, với các nội dung, cơ chế cụ thể. Tích hợp các nội dung hợp tác về nhân sự với trường ÐH, nghiên cứu phát triển sản phẩm, truyền thông. Bên cạnh đó, Bộ GD và ÐT cần đưa việc hợp tác trường ÐH và DN vào tiêu chí đánh giá, kiểm định chương trình chất lượng đào tạo.
1.1.4. Đánh giá chung
1.1.4.1. Những kết quả đạt được qua các công trình nghiên cứu:

- Xác định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hoạt động liên kết nói trên.

1.1.4.2. Những vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết

- Chưa làm rõ hoạt động đặc thù, có tính chất riêng biệt trong hoạt động liên kết giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

- Hoạt động liên kết không chỉ được nhìn nhận với tư cách chủ thể là các cơ sở đào tạo mà còn phải xác định chủ thể liên kết là các doanh nghiệp.

- Cần phải tiếp cận từ quan điểm quản lý giáo dục nhà trường theo mô hình quản trị cơ sở đào tạo

- Mục tiêu liên kết đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng phát triển năng lực cho người lao động

- Khẳng định tính phổ quát và tính cụ thể của hoạt động liên kết đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng miền.

Như vậy, liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN là vấn đề quan trọng, bức thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, cần thiết phải nghiên cứu, hoàn thiện và áp dụng vào đào tạo các ngành nghề khác nhau trên phạm vi vùng miền. Tuy nhiên, vấn đề này mới chỉ nghiên cứu ở mức độ vĩ mô, những nguyên tắc, định hướng chung, chưa đi vào những cơ sở, đơn vị với những đặc trưng cụ thể. Đặc biệt, việc nghiên cứu mối liên kết đó phải được nhìn nhận dưới góc độ của khoa học quản lý giáo dục, nhằm phát hiện những vấn đề, những quy luật, giải pháp phù hợp với nguyên lý giáo dục của Đảng và Nhà nước. Có như thế, nghiên cứu quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp mới tránh được bệnh thành tích, lý thuyết, hình thức, phiến diện, không bền vững, không đưa lại hiệu quả thiết thực cho cả nhà trường và doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu đề tài này không chỉ góp phần giải quyết một vấn đề vướng mắc trong quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp đối với các trường CĐKT tại TP. HCM nói riêng mà còn góp một tiếng nói chung trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.2.1. Quản lý
Quản lý là hoạt động thiết yếu nảy sinh khi con người hoạt động tập thể, là sự tác động của chủ thể vào khách thể, trong đó quan trọng nhất là khách thể con người, nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tập thể, tổ chức.

Theo C. Mác: “Tất cả mội lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng cần đến quản lý để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng” [x].

Hiện nay các nhà khoa học đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về quản lý [Trần Kiểm] [Đặng Quốc Bảo] [Nguyễn Quốc Chí, Ng Thị Mỹ Lộc]. Tuy nhiên tất cả đều có những điểm chung cơ bản về bản chất của quản lý, trong đó:

· Chủ thể quản lý có thể là một cá nhân, một nhóm hay một tổ chức;

· Đối tượng quản lý là những con người cụ thể;

· Nội dung quản lý là các yếu tố cần quản lý của đối tượng quản lý;

· Công cụ quản lý là phương tiện tác động của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý;

· Phương pháp quản lý là cách thức tác động của chủ thể tới đối tượng quản lý;

· Mục tiêu quản lý có thể do chủ thể quản lý áp đặt hoặc do sự cam kết giữa chủ thể và đối tượng quản lý.

1.2.2. Quản lý giáo dục
Theo cách tiếp cận về khái niệm quản lý như đã trình bày trên, quản lý giáo dục có thể được hiểu tổng quát chung như sau: Quản lý giáo dục là hoạt động thiết yếu nảy sinh khi hoạt động giáo dục diễn ra, là sự tác động của chủ thể vào khách thể, trong đó quan trọng nhất là khách thể con người, nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tập thể, tổ chức, hệ thống giáo dục.

Mục tiêu quản lý giáo dục: là trạng thái được xác định tại một thời điểm trong tương lai của hệ thống quản lý giáo dục bao gồm của cả đối tượng quản lý hay bộ phận cấu thành của hệ thống.

Các chức năng của quản lý giáo dục: các chức năng quản lý giáo dục bao gồm như sau: Kế hoạch hóa, Tổ chức thực hiện kế hoạch, Chỉ đạo, Kiểm tra.

Các nguyên tắc quản lý giáo dục: là những quy định cơ bản, phổ biến, những quy tắc cơ bản áp dụng cho toàn bộ hệ thống quản lý giáo dục nhằm đảm bảo mục đích quản lý giáo dục để đạt mục tiêu giáo dục đã định. Hệ thống các nguyên tắc quản lý giáo dục có thể bao gồm: nguyên tắc chính trị, nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc kết hợp nhà nước và xã hội, nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích, nguyên tắc kết hợp các phương pháp quản lý, nguyên tắc hiệu quả - thiết thực, nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ.

Các phương pháp quản lý giáo dục: phương pháp quản lý giáo dục là các cách thức, con đường mà chủ thể quản lý tác động đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục đích quản lý để đạt mục tiêu nhất định của hệ thống giáo dục. 

1.2.3. Nhà trường
Trong khuôn khổ luận án này, để thuận tiện trong việc diễn đạt, khái niệm nhà trường/ trường là danh từ chung, được sử dụng để chỉ cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam hiện hành. Các cơ sở đào tạo nghề gồm: Trường cao đẳng, Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề (được quy định trong Điều 36, khoản 1, mục b, Luật Giáo dục, 2005). 

Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, giáo dục nghề nghiệp chỉ bao gồm: trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Trong dạy nghề lại có các trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Như vậy, vô hình trung, hệ thống giáo dục Việt Nam có 2 trình độ trung cấp, 2 trình độ cao đẳng và do 2 cơ quan quản lý nhà nước khác nhau theo sơ đồ sau.
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Sơ đồ 1. Hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục 2005

Theo đó, để khắc phục bất cập nêu trên, Luật Giáo dục nghề nghiệp cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, làm thay đổi toàn diện cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

       Hệ thống giáo dục nghề nghiệp mới bao gồm:

       - Trình độ sơ cấp;

       - Trình độ trung cấp;

       - Trình độ cao đẳng.

       Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

       - Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (là sự thống nhất của trung tâm kỹ thuật, tổng hợp, hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề);

       - Trường trung cấp (là sự thống nhất của trường trung cấp chuyên nghiệp và trường trung cấp nghề); 

       - Trường cao đẳng (là sự thống nhất của cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề).

       Thực chất là đưa trình độ cao đẳng tách khỏi giáo dục đại học. Giáo dục đại học chỉ còn các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

       Việc quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương sẽ do Chính phủ quy định.
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Sơ đồ 2: Hệ thống giáo dục quốc dân mới theo Luật Giáo dục nghề nghiệp
1.2.4. Doanh nghiệp
Khái niệm này được dùng để chỉ các đơn vị kinh doanh sản xuất sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật (qua đào tạo nghề) mà các cơ sở đào tạo nghề cung cấp, là doanh nghiệp công nghiệp xét về lĩnh vực hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xét về quy mô, là doanh nghiệp tư nhân, nhà nước hay liên doanh xét theo quan hệ pháp lý.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật được chia ra thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động của DN. Cụ thể như sau:

- DN nhỏ: : Tổng nguồn vốn dưới 20 tỷ đồng, số lao động dưới 200 người.

- DN vừa: Tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng, số lao động từ 200 người đến 300 người.

1.2.5. Hoạt động liên kết đào tạo nghề
Để đi tới quan niệm về liên kết đào tạo nghề, cần tìm hiểu khái niệm đào tạo nghề, phương thức được sử dụng trong khuôn khổ giải quyết vấn đề của luận án.

Đào tạo nghề được hiểu là đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực (chú trọng năng lực thực hành) và các phẩm chất tương xứng với trình độ đào tạo: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Dạy nghề. 

Hoạt động được hiểu là một quá trình vận hành của một hiện tương tự nhiên, xã hội của con người với những mục tiêu, nội dung, phương pháp cụ thể trong một điều kiện cụ thể nào đó. Như vậy, hoạt động liên kết là nội dung, cách thức để thực hiện sự liên kết giữa các đối tượng nào đó nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Liên kết là khái niệm được giải thích với nhiều nghĩa trong các từ điển trong và ngoài nước. Song, chung quy lại, các từ điển tiếng Việt giải thích rằng khái niệm liên kết có hai nghĩa: liên hiệp lại để làm một việc nào đó; làm hai hay nhiều việc trong một thời gian. 

Phương thức liên kết đào tạo được dùng trong luận án với nghĩa là cách thức, con đường liên kết đào tạo tại trường và doanh nghiệp. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, trên phương diện quản lý giáo dục và đào tạo, khái niệm liên kết đào tạo nghề được hiểu như sau: Liên kết  đào tạo nghề tại trường và DNSX là phương thức đào tạo nghề trên cơ sở hợp tác, tích hợp chức năng, tiến hành tại trường và DNSX. Trong đó, trường giữ vai trò chủ đạo, DNSX định hướng mục tiêu, hỗ trợ quá trình đào tạo và kiểm soát chất lượng. 

1.2.6. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
Hiện nay có nhiều định nghĩa, cách hiểu về chất lượng với những cách tiếp cận khác nhau. Khái niệm này cũng thay đổi theo sự phát triển của lịch sử xã hội.

Chất lượng: Theo ISO 9000 (năm 2000), định nghĩa chất lượng như sau: Chất lượng là mức độ mà một tập hợp các đặc trưng vốn có đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và những người khác có quan tâm. Trong phạm vi luận văn này, khái niệm chất lượng được hiểu theo ISO 9000 (năm 2000).

Chất lượng đào tạo: Cẩm nang Kiểm định chất lượng, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề Quốc gia, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2002, ghi rằng “Chất lượng giáo dục là sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng”. Trong phạm vi của luận văn này, tác giả quan niệm rằng:  Chất lượng đào tạo là đạt được mục tiêu đào tạo và đáp ứng yêu cầu của khách hàng (chủ yếu là các tổ chức, người sử dụng lao động). 

Như vậy, để nâng cao chất lượng cần giải quyết đồng thời hai vấn đề sau:

- Nâng cao mức độ đạt được so với mục tiêu, các chuẩn (tri thức, kỹ năng, thái độ) đề ra trong đào tạo.

- Nâng cao mức độ đạt được so với yêu cầu đặt ra của tổ chức, người sử dụng lao động. Trong đó, DNSX là khách hàng được quan tâm hàng đầu.

Tuy nhiên, hai vấn đề trên không tách rời nhau mà có phần chung cốt lõi. Trong thực tiễn, xét dưới phương diện vi mô, yêu cầu của khách hàng có thể trùng với mục tiêu đào tạo, có thể có những thay đổi riêng cho phù hợp với yêu cầu sản xuất.

Các yếu tố tác động, đảm bảo chất lượng đào tạo nghề: Các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo nghề bao gồm các yếu tố cơ bản cấu thành hệ thống quá trình đào tạo nghề: mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; tổ chức và quản lý quá trình đào tạo; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tuyển sinh - việc làm; cơ sở vật chất - tài chính phục vụ đào tạo; kiểm tra - đánh giá và cấp văn bằng tốt nghiệp.
1.2.7. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp 

1.2.8. Giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
Theo từ điển Tiếng Việt, giải pháp là phương pháp giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Như vậy nói đến giải pháp là nói đến những cách thức tác động nhằm thay đổi chuyển biến một hệ thống, một quá trình, một trạng thái nhất định... Tựu chung lại, giải pháp là cách thức thực hiện hoạt động nhằm nhằm đạt được mục đích đã đề ra. Giải pháp càng thích hợp, càng tối ưu, càng giúp con người nhanh chóng giải quyết những vấn đề đặt ra. Tuy nhiên để có được những giải pháp như vậy cần phải dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn đáng tin cậy.

Giải pháp quản lý hoạt động kết hợp giữa trường CĐKTvà DN trong công tác đào tạo nghề chính là những cách thức tác động vào mối quan hệ giữa hai đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng được mục tiêu đào tạo và sản xuất của cả nhà trường và doanh nghiệp.

1.3. HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Bản chất của hoạt động liên kết  đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1.3.1.1. Khái niệm hoạt động liên kết đào tạo

Hoạt động liên kết đào tạo là sự hợp tác, phối hợp, cùng chịu trách nhiệm giữa các cơ sở đào tạo và các cơ sở sản xuất để cùng thực hiện những công việc   của quá trình đào tạo, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực và mang lại lợi ích cho mỗi bên. Hoạt động liên kết đào tạo là một mô hình đào tạo mới, nhắm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao trong thời đại kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Hoạt động liên kết đào tạo có thể thực hiện ở từng mức độ, từng phạm vị, thời gian khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo, của doanh nghiệp và của xã hội.

1.3.1.2. Vấn đề đào tạo gắn với thị trường lao động, đào tạo tại doanh nghiệp 

Vấn đề này được xem là cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đào tạo gắn với thị trường lao động, gắn với người sử dụng lao động là làm cho cơ sở đào tạo phải “đào tạo những gì xã hội cần chứ không phải đào tạo những gì mình có”. Gắn với thị trường lao động là một cứu cánh để giải quyết đầu ra, đảm bảo người học có việc làm sau khi đào tạo: đó là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng, vị thế của cơ sở đào tạo.

Liên kết đào tạo giữa trường CĐKT và doanh nghiệp nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề cung – cầu nhân lực kỹ thuật cho DN, đồng thời góp phần giảm lãng phí cho người học và cho xã hội, nâng cao lợi tức đầu tư cho việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đạt mục tiêu đề ra trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của Nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng CNH – HĐH.

Chính vì vậy, trongt bối cảnh hiện nay, liên kết đào tạo với doanh nghiệp, đào tạo tại doanh nghiệp hay  “mô hình cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp” là những cách thức để đảm bảo sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

1.3.2. Cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn của hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp 
Kết hợp nhà trường và doanh nghiệp sản xuất để thực hiện đào tạo nghề cho học sinh là xu thế của phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Hoạt động kết hợp đào tạo nói trên dựa trên một số nền tảng có tính chất lý luận sau đây: 

1.3.2.1. Cơ sở triết học

Theo phép biện chứng duy vật Mác – Lê nin, các sự vật hiện tượng trong thế giới không có cái nào tồn tại một cách cô lập, biệt lập mà chúng là một thể thống nhất, trong đó các sự vật, hiện tượng tồn tại bằng cách tác động lẫn nhau, ràng buộc nhau, quy định và chuyển hóa lẫn nhau. Có thể coi mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp là mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tiễn. Như vậy, trong sự tồn tại phát triển của kinh tế xã hội, cơ sở đào tạo nghề và các DNSX luôn luôn tác động lẫn nhau, ràng buộc nhau, quy định nhau. 

Để có sản phẩm qua đào tạo có chất lượng phục vụ sản xuất, DNSX phải đặt ra yêu cầu, định hướng chất lượng của đội ngũ CNKT, mục tiêu cho đào tạo nghề. Để kiểm soát đảm bảo việc đào tạo nghề cung cấp sản phẩm đúng yêu cầu, DNSX cần tham gia phát triển nội dung chương trình đào tạo, tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo.

Mặt khác, DNSX được thụ hưởng kết quả đào tạo thì cần phải hỗ trợ các nguồn lực cho đào tạo nghề.

1.3.2.2. Cơ sở kinh tế học

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã hình thành thị trường lao động kỹ thuật. Trong đó, cung cấp sản phẩm lao động kỹ thuật (CNKT) là các cơ sở đào tạo - yếu tố cung. Khách hàng là học sinh, người sử dụng sản phẩm đào tạo nghề, chủ yếu doanh nghiệp sản xuất sử dụng lao động kỹ thuật (sau đây gọi chung là khách hàng) - yếu tố cầu. 

Cầu là số lượng hàng hóa mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.
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DNSX,

Tổ chức, người sử dụng LĐKT


	
                  (Cung)
              (Cầu)

              


	Đào tạo nghề




Sơ đồ 1.1.  Quan hệ cung - cầu trong thị trường lao động kỹ thuật.

Cung là số lượng hàng hóa mà người bán có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong thời gian nhất định.

1.3.2.3. Cơ sở sư phạm

Nhiệm vụ của đào tạo nghề, đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất có năng lực thực hành tương xứng với trình độ đào tạo. Vì vậy, dạy học sản xuất đóng vai trò cốt yếu trong chương trình đào tạo, quyết định cơ bản việc nắm vững kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. Nội dung dạy học thực tập sản xuất phải xây dựng từ yêu cầu phát triển của sản xuất. Nội dung dạy học sản xuất được thể hiện bằng các chương trình giảng dạy. Đây chính là nguyên lý giáo dục gắn liền với lao động ản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. 

	TT
	Hoạt động dạy học
	Trang thiết bị
	Hình thức tổ chức

	1
	Làm quen với các loại hoạt động và các thao tác làm việc.
	Xưởng thực tập tại trường và xưởng của đơn vị sản xuất.
	Lớp

	2
	Học sinh thực hiện các nguyên công cơ bản và tổ hợp nguyên công. 
	Xưởng thực tập tại trường.
	Lớp

	3
	Thực hiện các công việc sản xuất.
	Xưởng của đơn vị sản xuất.
	Cá nhân


Bảng 1.1. Cấu trúc chương trình dạy thực tập sản xuất.

Như vậy, cấu phần dạy học sản xuất trong chương trình đào tạo nghề nhất thiết phải thực hiện trong môi trường sản xuất thực tiễn. Vì vậy, kết hợp đào tạo nghề tại nhà trường và DNSX là giải pháp hữu ích để tạo ra môi trường sản xuất cho đào tạo nghề.

1.3.2.4. Cơ sở quản lý chất lượng giáo dục

Quản lý giáo dục và quản lý trường học bao gồm nhiều thành phần, trong đó quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm hàng đầu do chất lượng là mục tiêu của quản lý, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của giáo dục và đào tạo nói chung, của cơ sở đào tạo nói riêng. Hiện nay phương thức quản lý chất lượng chủ đạo là: quản lý chất lượng tổng thể. Quản lý chất lượng tổng thể có 5 yếu tố cơ bản: giao tiếp; giao thoa văn hóa; quản lý tập thể tham gia; tập trung vào khách hàng và cải tiến liên tục.

Vì vậy, áp dụng quản lý chất lượng tổng thể vào đào tạo nghề đòi hỏi hợp tác chặt chẽ với khách hàng và kết quả đó tác động nâng cao chất lượng đào tạo. Điều này dẫn tới việc hình thành vấn đề kết hợp đào tạo nghề tại trường và DNSX.

1.3.3. Mục tiêu của hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay
Mục tiêu của việc kết hợp đào tạo nghề gồm: mục tiêu chiến lược, mục tiêu cạnh tranh và mục tiêu nội tại.

1.3.3.1.Mục tiêu chiến lược: giải quyết tốt hơn vấn đề cung - cầu nguồn nhân lực kỹ thuật, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm lãng phí xã hội trong đào tạo nghề.

1.3.3.2.Mục tiêu cạnh tranh: tác động đến sự phát triển của các bên hợp tác, nâng cao lợi thế cạnh tranh hơn các cơ sở khác.

1.3.3.3.Mục tiêu nội tại: 

 Đối với cơ sở đào tạo nghề có một số mục tiêu như nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề; tăng cường các nguồn lực cho đào tạo nghề; truyền đạt kinh nghiệm việc làm, sản xuất thực tiễn, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho người học ngay trong quá trình đào tạo nghề; cập nhật công nghệ sản xuất tiên tiến trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm tốt hơn cho học sinh tốt nghiệp; hoạch định kế hoạch chiến lược có hiệu quả hơn; liên tục cải tiến nội dung, chương trình giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu của thị trường lao động kỹ thuật.

 Đối với DNSX có một số mục tiêu sau: có cơ hội tham gia định hướng mục tiêu đào tạo; chủ động hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ lao động kỹ thuật; có cơ hội tuyển chọn được đội ngũ lao động kỹ thuật đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của DNSX, giá thành đào tạo rẻ hơn; DNSX có điều kiện đào tạo lại để đổi mới và nâng cao trình độ cho công nhân khi có nhu cầu.
1.3.4. Nguyên tắc của hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
1.3.4.1. Đảm bảo các quy luật cung – cầu, bình đẳng, lợi ích và tự nguyện trong liên kết đào tạo

- Tuân thủ theo quy luật cung – cầu, xây dựng mối quan hệ cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ đúng quy luật thị trường, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tế, không ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, các quy định pháp luật của mỗi bên tham gia liên kết.

- Bình đẳng về lợi ích, liên kết xuất phát từ lợi ích chung nhug phải tôn trọng lợi ích riêng, hỗ trợ lẫn nhau để vừa đem đến lợi ích chung vừa có lợi ích thiết thực cho mỗi bên, cùng hoàn thành nhiệm vụ đối với đơn vị và xã hội.

- Hợp tác tự nguyện, nhưng phải quan tâm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

- Đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diên về kiến thức, kỹ năng và nhân cách của người lao động trong thời đại mới.

1.3.4.2. Đảm bảo sự phù hợp giữa đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu của doanh nghiệp

Sự phù hợp giữa đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu của DN có thể xác định qua nguyên tắc 3P: thỏa mãn về tiềm năng, năng lực của sản phẩm (Performance); thời điểm cung ứng sản phẩm (Punctuality) và giá thành sản phẩm (Price).

Thực tế trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực đã chứng minh, dù người học được đào tạo có tay nghề cao nhưng cung cấp không đúng thời điểm hoặc chi phí quá cao thì cũng không thể xem là đáp ứng đúng nhu cầu của DN.

Tóm lại, liên kết đào tạo phải dựa trên một số nguyên tắc nhất định: nâng cao chất lượng của sản phẩm đào tạo; theo hướng đáp úng nhu cầu của DN và thị trường lao động kỹ thuật; đảm bảo sự công bằng và sở hữu trong đào tạo; tăng cường quản lý và chịu trách nhiệm của trường CĐKT và DN đối với đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật; làm cho giá thành đào tạo rẻ hơn.

1.3.5. Nội dung của hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
1.3.5.1. Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo

Khi thực hiện kết hợp đào tạo thì mục tiêu, nội dung, chương trình được xây dựng sát hơn với yêu cầu thực tiễn của những người sử dụng lao động, của giới sản xuất công nghiệp - nơi mà HS - SV sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc. Đây là bước đổi mới trong đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng. Đào tạo những cái mà xã hội cần, chứ không phải đào tạo những cái mà mình có.

Tuy nhiên, khi xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phải đảm bảo các yếu tố: đảm bảo sự quản lý, điều phối và sử dụng của nhà nước; yêu cầu thực tiễn của sản xuất, thị trường lao động kỹ thuật.

Việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình sát hơn với yêu cầu thực tiễn của nền sản xuất hiện đại làm cho chất lượng đào tạo nghề được đánh giá là cao hơn.

1.3.5.2. Tổ chức thực hiện đào tạo

Khi tiến hành thực hiện liên kết đào tạo nghề, cả hai phía (trường CĐKT và DN) đều có quyền và trách nhiệm tham gia tổ chức và quản lý quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trường có vai trò chủ động và chủ đạo, DN tham gia với vai trò hỗ trợ và kiểm soát quá trình đào tạo. 

Tóm lại: Kết hợp đào tạo nghề tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Nghiên cứu, hoàn thiện loại hình nói trên và áp dụng vào thực tiễn đào tạo nghề là việc làm thiết yếu, bức bách ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

1.3.5.3. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

Đội ngũ giáo viên là yếu tố cơ bản có tính chất quyết định sự đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Đội ngũ giáo viên trong các trường đào tạo nghề gồm: giáo viên giảng dạy lý thuyết và giáo viên hướng dẫn thực hành (thực hành cơ bản và thực tập sản xuất).

Đa số đội ngũ giáo viên ở các trường CĐKT được đào tạo cơ bản, đạt chuẩn theo quy định của nhà nước đề ra. Song, kinh nghiệm sản xuất trực tiếp và việc làm thì chưa bằng những người thợ bậc cao, cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất.

Khi tiến hành liên kết đào tạo (theo phương thức nói trên), đội ngũ giáo viên tham gia đào tạo nghề được tăng lên về quy mô và chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giáo viên hướng dẫn thực hành.

Đội ngũ quản lý đào tạo ở các cơ sở đào tạo là giáo viên được cử làm lãnh đạo ở cấp trường, phòng, khoa, bộ môn.

Khi tiến hành liên kết đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý được bổ sung từ phía DN. Đội ngũ này rất hữu ích cho việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo nghề. Đặc biệt là các khâu tuyển sinh, thực tập sản xuất, việc làm, tham gia phát triển chương trình đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Như vậy có thể  khẳng định:  Khi tiến hành liên kết đào tạo (theo phương thức nói trên), đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được tăng thêm về số lượng và chất lượng.                                

1.3.5.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo

Cơ sở vật chất (trường, xưởng,...) là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo chất lượng đào tạo nghề. Nếu thiếu cơ sở vật chất thì không thể tiến hành đào tạo nghề có chất lượng. 

Tiêu chuẩn đánh giá theo mô hình chất lượng ILO 500 cho 125 điểm/ tổng 500 điểm để đánh giá về CSVC, thiết bị, thư viện .... Trong khi đó, điểm dành cho đánh giá đội ngũ giáo viên là: 85 điểm/ 500 điểm.

Khi tiến hành kết hợp đào tạo thì cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sẽ tăng lên: khuôn viên, nhà xưởng, thiết bị...

Trang thiết bị đào tạo nghề (thiết bị dùng chung và thiết bị chuyên môn) là tất cả các chủng loại thiết bị, trang bị, mô hình học cụ, đồ dùng, phương tiện dạy học dùng cho dạy lý thuyết và thực hành tại cơ sở đào tạo nghề.

Thiết bị dạy học có thể được phân loại như sau: thiết bị phục vụ giảng dạy lý thuyết; thiết bị phục vụ hướng dẫn thực hành cơ bản; thiết bị phục vụ thực tập sản xuất.

Đặc thù cơ bản của thiết bị dạy học phục vụ đào tạo nghề vừa là phương tiện giảng dạy, vừa là đối tượng của nhận thức.

Trang thiết bị đào tạo nghề hiện nay thiếu về số lượng, kém về chất lượng và lạc hậu. Trong khi đó, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đòi hỏi phải không ngừng đổi mới đáp ứng nền sản xuất hiện đại, tiên tiến.   

Để giải quyết tình trạng khó khăn về thiết bị nói trên, một trong các giải pháp cơ bản, khả thi là cần liên kết đào tạo với DNSX.

Khi liên kết đào tạo với DN, thiết bị phục vụ đào tạo nghề được cập nhật, tăng lên về số lượng, chất lượng cũng được cải thiện. Đồng thời, đưa HS -SV tiếp cận với thực tế thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại đang vận hành trong thực tiễn.

Đây là một trong những giải pháp tỏ ra rất được quan tâm trong tình trạng hiện nay.

  CSVC - thiết bị      =     CSVC - thiết bị       &     CSVC - thiết bị

(Kết hợp đào tạo)                 (Trường)                  (DNSX đóng góp)

1.3.5.5. Tài chính, cơ chế chính sách phục vụ đào tạo

Tài chính phục vụ đào tạo nghề gồm ngân sách nhà nước, học phí, các nguồn thu và hỗ trợ khác.

 Tài chính cho đào tạo nghề ở các trường CĐKT hiện nay chủ yếu là ngân sách nhà nước cấp. Ngân sách nhà nước cấp rất hạn chế và ở mức thấp so với khu vực và quốc tế. Đây là vấn đề quan trọng trong việc thực hiện đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước.

Khi tiến hành liên kết đào tạo, DN sẽ đầu tư và đóng góp một phần tài chính cho đào tạo đội ngũ công nhân (mà họ sẽ sử dụng) để phát triển nguồn nhân lực.

 Việc DN đầu tư cho các cơ sở đào tạo nghề đã được quy định và thực tế đã tiến hành ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt là các nước có nền công nghiệp phát triển.

 Ở Việt Nam, có nhiều bài báo, công trình nghiên cứu đề nghị về việc DNSX phải đầu tư cho cơ sở đào tạo ra đội ngũ nhân lực mà họ sử dụng. Nhưng nhà nước vẫn chưa có chính sách - cơ chế đủ mạnh để DNSX thực hiện vấn đề nói trên.

Tóm lại: Thực hiện kết hợp đào tạo sẽ làm tăng nguồn tài lực cho đào tạo nghề. Đây cũng chính là giải pháp hữu ích, huy động nguồn lực cho đào tạo, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.

        Tài chính              =          Tài Chính       &       Tài Chính

  (Kết hợp đào tạo)                   (Trường)              (DNSX đóng góp)

1.3.5.6. Đánh giá, công nhận tốt nghiệp

Đánh giá kết quả học tập của HS - SV là khâu cơ bản, quan trọng trong công tác đánh giá kết quả đào tạo.

Kết quả đánh giá nói trên là kết quả của quá trình đào tạo, là thước đo trình độ của HSSV, là cơ sở để cấp văn bằng chứng chỉ.

Tuy nhiên, hiện còn tồn tại một số vấn đề đặt ra là: Tiêu chuẩn đánh giá như thế nào? Nội dung, phương pháp đánh giá? Sự công nhận kết quả của xã hội (đánh giá ngoài)? Thực tế đã xẩy ra tình trạng “mặt bằng” đánh giá chưa đồng nhất. Hội thảo khoa học về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh, năm 2004 cho thấy vẫn còn một số bất cập. Đó là: vẫn còn tình trạng một trường đào tạo nghề cùng đào tạo cho các lớp học ở các tỉnh khác nhau. Các lớp này có cùng trình độ, chương trình đào tạo, phương pháp đánh giá như nhau... nhưng mặt bằng kết quả lại khác nhau. Tiêu chuẩn đánh giá còn chậm đổi mới. Vẫn còn tình trạng áp dụng tiêu chuẩn nghề của những năm 60 để kiểm tra kỹ năng thực hành hiện nay.

Mặc dù những tình trạng bất cập nói trên không phải là phổ quát, nhưng đứng về phương diện quản lý, phải suy nghĩ, tìm ra lời giải hữu hiệu để nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Thực hiện kết hợp đào tạo nghề, sẽ có ảnh hưởng tích cực, là một trong các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá. Cụ thể: mục tiêu đánh giá sẽ sát hơn với yêu cầu của nền sản xuất hiện đại; chuẩn đánh giá sẽ được cải tiến sát hơn với yêu cầu của DNSX; tiến tới cân bằng giữa đánh giá trong và đánh giá ngoài; việc đánh giá sẽ khách quan hơn; kết quả đánh giá và công nhận tốt nghiệp được các DNSX công nhận.

1.3.5.7. Tuyển sinh và giới thiệu, bố trí việc làm

Công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo nghề thường gặp khó khăn hơn các trường đại học do nhiều lý do khác nhau. Trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu như: nhận thức xã hội về nghề lao động kỹ thuật (công nhân kỹ thuật) còn hạn chế, đặc biệt là phụ huynh, học sinh; phân luồng học sinh còn yếu, công tác hướng nghiệp bất cập nên số lượng học sinh vào học học nghề thấp; một số học sinh vào học nghề không theo nguyện vọng của bản thân.

Đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới hiện nay - phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, nếu cơ sở đào tạo nghề không chủ động, sáng tạo đổi mới công tác tuyển sinh thì sẽ gặp những khó khăn nhất định. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến việc đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật.

Thực hiện việc kết hợp đào tạo nghề sẽ góp phần giải quyết những khó khăn nói trên.

Các cơ sở DNSX sẽ trợ giúp trong công tác tuyển sinh, chọn được đúng người học nghề theo nguyện vọng và năng lực cá nhân ... (tăng thêm số lượng đầu vào).

Việc làm cho học sinh tốt nghiệp là vấn đề quan trọng, trăn trở của không những Ngành giáo dục mà của toàn xã hội, đặc biệt là bản thân học sinh.

Kết hợp đào tạo nghề theo mô hình nói trên sẽ góp phần giải quyết tình trạng khó khăn nói trên. Sản phẩm đào tạo sẽ có địa chỉ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

1.4. Lý luận về quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường Cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.4.1. Mục đích quản lý hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
1.4.1.1. Đào tào nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội , đó là sứ mệnh cốt lõi của các trường CĐKT. 

Trong bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ chế độ xã hội nào thì hoạt động giáo dục nói chung đào tạo nhân lực nói riêng đều phải phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó.

1.4.1.2. Đảm bảo hài hòa cung – cầu lao động kỹ thuật cho thị trường lao động

Trong cơ chế thị trường, kinh tế-xã hội càng phát triển thì nhu cầu về nhân lực kỹ thuật có nghề cao càng tăng, các trường cao đẳng kỹ thuật đào tạo nguồn nhân lực càng có điều kiện phát triển. Do vậy, đào tạo nguồn nhân lực phải gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động, cụ thể là nhu cầu của các DN.

1.4.1.3. Đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong đào tạo nhân lực

Chất lượng đào tạo nhân lực được thể hiện qua kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học tiếp nhận được trong quá trình đào tạo, đồng thời còn phải thể hiện được năng lực sáng tạo và thích ứng nhanh với hoàn cảnh thực tế trong sản xuất và dịch vụ.

1.4.1.4. Xã hội hóa trong đào tạo nguồn nhân lực

Trong văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XI đã chỉ rõ”Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội. Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn bộ xã hội chăm lo phát triển giáo dục.

1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
Tùy theo cấp độ quản lý, nội dung QLLKĐT được xác định cụ thể như sau:

1.4.2.1. Quản lý liên kết đào tạo cấp trung ương và cấp địa phương

Quản lý LKĐT giữa trường CĐKT với DN là một bộ phận trong tổng thể quản lý giáo dục-đào tạo nói chung. Do đó nội dung QLLKĐT chỉ là một bộ phận trong quản lý nhà nước về giáo dục được quy định cụ thể trong chương VII, Mục I, Điều 99 của Luật Giáo dục [TK, tr.77] và nội dung quản lý nhà nước về liên kết đào tao được quy định của điều lệ trường cao đẳng [TK, khoản e, điều 5].

Nhưng phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong địa bàn TP.HCM, nên đề tài nghiên cứu nội dung công tác quản lý nhà nước về  quản lý hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp chỉ tập trung chủ yếu nội dung quản lý nhà nước trong địa bàn TP.HCM.

1.4.2.2. Quản lý liên kết đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật

a) Lập kế hoạch liên kết đào tạo

Bước 1: Nhận thông tin chính xác từ các nguồn liên quan

Bước 2: Xác định mục tiêu liên kết đào tạo

Bước 3: Xác định các nội dung liên kết đào tạo

Bước 4: Xác định các yếu tố tác động đến kế hoạch liên kết đào tạo

Bước 5: Xác định các phương án liên kết đào tạo

Bước 6: Đánh giá, so sánh, lựa chọn phương án tối ưu

Sơ đồ 2.  Quy trình kết hợp đào tạo nghề tại trường và DNSX.

b) Tổ chức quá trình liên kết đào tạo

Bản chất của quá trình LKĐT là quá trình phối hợp hoạt động của nhà trường và DN bao gồm các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, giảng viên và sinh viên nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của sinh viên do nhà trường chủ trì tổ chức thự hiện và DN tham gia với vai trò phối hợp, hỗ trợ, cùng tham gia định hướng mục tiêu và kiểm soát quá trình đào tạo.

c) Chỉ đạo thực hiện liên kết đào tạo

Chỉ đạo thực hiện LKĐT bao gồm chỉ đạo lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra quá trình LKĐT, xây dựng các giải pháp liên kết, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động liên kết được diễn ra một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu đã đề ra, thỏa mãn lợi ích của các bên tham gia và lợi ich chung của xã hội.

d) Kiểm tra thực hiện liên kết đào tạo

Kiểm tra thực hiện LKĐT là kiểm tra các hoạt động và các giải pháp LKĐT giữa nhà trường và DN. Công tác kiểm tra phải được thực hiện ở tất cả các nội dung LKĐT từ chế độ phối hợp thông tin, tuyển sinh, quá trình đào tạo và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp.

1.4.3. Mô hình quản lý hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
1.4.3.1. Mô hình liên kết trên cơ sở quan hệ sở hữu

a) Mô hình trường dạy nghề trong doanh nghiệp

b) Mô hình doanh nghiệp trong trường dạy nghề

c) Mô hình trường dạy nghề nằm ngoài doanh nghiệp

1.4.3.2. Mô hình liên kết trên cơ sở tổ chức quá trình đào tạo

a) Mô hình đào tạo song hành

b) Mô hình đào tạo luân phiên

c) Mô hình đào tạo tuần tự

1.4.3.3. Mô hình liên kết dựa trên mức độ giữa nhà trường và doanh nghiệp

a) Mô hình liên kết toàn diện

b) Mô hình liên kết có giới hạn

c) Mô hình liên kết rời rạc
1.4.4. Điều kiện quản lý liên kết đào tạo 
1.4.4.1. Nhu cầu liên kết đào tạo

LKĐT giữa trường CĐKT và DN nhằm đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của xã hội và của chính các DN.

1.4.4.2. Những quy định cơ chế, chính sách, hướng dẫn về quản lý liên kết đào tạo của Nhà nước

LKĐT giữa trường CĐKT và DN chỉ có thể đạt hiệu quả cao và bền vững khi có sự quan tâm, hỗ trợ và thống nhất quản lý của Nhà nước. Tổ chức LKĐT là một nhu cầu khách quan, bức thiết và là biện pháp cơ bản trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên hoạt động LKĐT chỉ có thể thành công và đạt hiệu quả tốt nhất trong cỏ chế thị trường hiện nay khi cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và  cấp địa phương ban hành những chế độ, chính sách khuyến khích đủ mạnh thu huat sự tự nguyên tham gia của các DN và có biện pháp tổ chức, quản lý, điều phối hoạt động LKĐT một cách chặt chẽ, phù hợp.

1.4.4.3. Nhận thức và phương thức trong quản lý liên kết đào tạo

Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, mô hình LKĐT và biện pháp quản lý của Nhà nước sẽ có những hình thức và phương pháp khác nhau. Cần phải xây dựng mô hình liên kết dưới sự quản lý của Nhà nước cùng với các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương thì LKĐT giữa nhà trường với DN mới đạt được mục tiêu đề ra và có hiệu quả cao nhất.

Do đó, quản lý nhà nước về LKĐT là một hoạt động tất yếu khách quan và có ý nghĩa rất quan trọng; đảm bảo sự ổn định, gắn bó trách nhiệm và quyền lợi trong hoạt động liên kết; đảm bảo sự phát triển đúng hướng của nhà trường và DN so với hướng phát triển chung của toàn xã hôi.

1.4.5. Đánh giá quản lý liên kết đào tạo
Muốn đánh giá QLLKĐT thì cần phải có công cụ đánh giá. Công cụ này nhất thiết phải bao gồm các tieu chuẩn, tiêu chí khoa học, khách quan, chinh xác, cụ thể hóa mục đích QLLKĐT và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa cung – cầu, đảm bảo tính phù hợp về chất lượng, thời điểm trong cung ứng nguồn nhân lực cho DN và xã hội;

- Đảm bảo sự phát triển đúng hướng của trường CĐKT và DN so với hướng phát triển chung của toàn xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực;

- Đảm bảo hiệu quả đầu tư trong quá trình LKĐT, huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào sự nghiệp đào tạo nguồn ngân lực;

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của LKĐT, đảm bảo quyền lợi của DN thông qua các chế độ, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đối với các DN có tham gia LKĐT, đảm bảo sự ổn định, gắn bó trách nhiệm trong liên kết.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.5.1. Các yếu tố khách quan
1.5.1.1. Ý chí của Nhà nước

Thể hiện qua các chế độ, chính sách vừa khuyến khích vừa có tính ràng buộc trách nhiệm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển mối LKĐT được ban hành đồng bộ và mang lại lợi ích thực sự cho các bên liên quan, thu hút các DN tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho chính DN và cho xã hội.

1.5.1.2. Sự phát triển của khoa học quản lý

Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, những ứng dụng của nền khoa học và công nghệ trong quản lý sẽ tác động đến nội dung và phương thức quản lý.

1.5.1.3. Sự tham gia ủng hộ của xã hội

Có cơ chế để tạo điều kiện cho các hiệp hội nghề nghiệp đủ nguồn lực và khả năng huy động các đơn vị thành viên cùng tích cực tham gia vào quá trình LKĐT.
1.5.2. Các yếu tố chủ quan
1.5.2.1. Sự tự nguyện của doanh nghiệp

Lãnh đạo các DN cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình, tham gia LKĐT nguồn nhân lực là đem lại lợi ích cho chính DN và cho xã hội. Lợi ích đem lại từ bên trong DN khi tham gia liên kết là đội ngũ lao động giỏi và năng suất lao động ngày càng tăng; lợi ích từ bên ngoài là từ chế độ chính sách khuyến khích của Nhà nước.

1.5.2.2. Chế độ thông tin liên lạc

Lãnh đạo các trường CĐKT và DN được thông tin đầy đủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi tiếp cận lẫn nhau, các bên chủ động trực tiếp trao đổi thỏa thuận chi tiết để tiến hành ký kết hợp đồng LKĐT các ngành nghề cụ thể.

1.5.2.3. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên

Năng lực của cán bộ quản lý tại trường CĐKT, DN và thái độ, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ giảng viên, cán bộ hướng dẫn thực hành có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung và phương thức QLLKĐT giữa trường CĐKT và DN.

Kết luận chương 1

1. Liên kết trong đào tạo giữa các trường CĐKT và DN là định hướng quan trọng để đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu xã hội. 

2. Liên kết trong đào tạo giữa các trường CĐKT và DN nhằm thực hiện hiệu quả phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết với thực tiễn, đào tạo với lao động sản xuất.

3. Liên kết trong đào tạo giữa các trường CĐKT và DN sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực như nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động.

4. Liên kết trong đào tạo giữa các trường CĐKT và DN chỉ thực hiện các  kết quả trên cơ sở thực hiện hai bên cùng cộng đồng trách nhiệm và chia sẻ lợi ích.

5. Liên kết trong đào tạo giữa các trường CĐKT và DN là con đường ngắn nhất để sinh viên sau khi tốt nghiệp từ các trường CĐKT có cơ hội tiếp cận với việc làm tại các DN, là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo với sức cạnh tranh của nhân lực trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP

2.1. Khái quát về hệ thống các trường cao đẳng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh

2.1.1. Khái quát về Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong toạ độ địa lý khoảng 10 0 10' – 10 038 vĩ độ bắc và 106 0 22' – 106 054 ' kinh độ đông . Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh , Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An và Tiền Giang.

Diện tích : 2.095,239 km2; Dân số:  7.950.000 người (2015); Dân tộc : Việt , Hoa , Khơme , Chăm…Đơn vị hành chính : 24 quận huyện.

Thành phố Hồ Chí Minh cách thủ đô Hà Nội gần 1.730km đường bộ, nằm ở ngã tư quốc tế giữa các con đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Ðông sang Tây, là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á. Trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km đường chim bay. Đây là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng và là cửa ngõ quốc tế . Với hệ thống cảng và sân bay lớn nhất cả nước, cảng Sài Gòn với năng lực hoạt động 10 triệu tấn /năm. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với hàng chục đường bay chỉ cách trung tâm thành phố 7km.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của mình. Về công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đã phát triển theo chiều hướng ngày càng gia tăng, số lượng đào tạo thường năm sau cao hơn năm trước; loại hình đào tạo cũng đa dạng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Số lượng trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tăng nhanh theo đà phát triển kinh tế.

TP. Hồ Chí Minh là nơi có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đang đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế là một trong những yêu cầu cấp thiết của các cơ sở đào tạo hiện nay. Nguồn nhân lực đó phải có năng lực (tri thức, kỹ năng), phẩm chất (niềm tin, đạo đức, tư cách,...) và tính thích ứng cho các khu vực kinh tế, có thể tìm được công việc và được hưởng chế độ đãi ngộ thích đáng trong bối cảnh đào tạo và sử dụng không chỉ diễn ra ở trong một nước cụ thể. Để đạt được yêu đó, vai trò đánh giá, kiểm tra, phản biện của các DN, của người sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của nhà trường là rất quan trọng.

2.1.2. Khái quát về hệ thống các trường cao đẳng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh(chưa xong)
2.1.2.1. Khái quát chung

Bảng 2.1: Cơ cấu đào tạo trên địa bàn TPHCM 2015
	STT
	Hệ đào tạo
	Số trường

	
	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015


	1
	Đại học
	54
	54
	54
	56

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	25
	25
	25
	26

	3
	Cao đẳng nghề
	11
	10
	12
	13

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	32
	39
	41
	41

	5
	Trung cấp nghề
	23
	23
	26
	27

	Tổng cộng
	145
	151
	158
	163


Nguồn

Bảng2.2: Tổng hợp ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy của các trường CĐKT 

tại TP.HCM năm học 2015 – 2016

	STT
	Trường Cao đẳng
	CN

Thủ đức
	Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Kỹ thuật

Cao Thắng
	Giao thông vận tải
	KTKT TP.HCM
	

	1
	Tiếng Anh
	x
	
	
	
	x
	2

	2
	Kế toán
	x
	
	x
	x
	x
	4

	3
	Quản trị kinh doanh
	x
	
	
	x
	x
	3

	4
	Công nghệ thông tin
	x
	x
	x
	x
	x
	5

	5
	CNKT ô tô
	x
	x
	x
	x
	x
	5

	6
	CNKT cơ khí
	x
	x
	x
	
	x
	4

	7
	CNKT cơ điện tử
	x
	
	x
	
	x
	3

	8
	CNKT điện-điện tử
	x
	x
	x
	x
	x
	5

	9
	CNKT điện tử-truyền thông
	x
	
	x
	
	x
	3

	10
	CNKT điều khiển và tự động hóa
	x
	
	x
	x
	x
	4

	11
	Truyền thông và mạng máy tính
	x
	
	
	
	
	

	12
	CNKT nhiệt
	
	x
	x
	
	
	2

	13
	Công nghệ may
	
	x
	
	
	
	1

	14
	CNKT công trình xây dựng
	
	
	
	x
	
	1

	15
	CNKT xây dựng
	
	
	
	x
	
	1

	16
	Khai thác vận tải
	
	
	
	x
	
	1

	17
	Hệ thống thông tin
	
	
	
	
	x
	1

	18
	Tài chính-ngân hàng
	
	
	
	
	x
	1

	
	TỔNG
	11
	6
	9
	9
	12
	47


Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM

Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

2.1.2.2. Những thành tựu

Tích cực: Nội dung, chương trình đào tạo bám sát khung chương trình chung do Bộ GD và ĐT ban hành, đáp ứng được nhu cầu của quá trình phát triển giáo dục các cấp. Học sinh - sinh viên tốt nghiệp ra trường đảm bảo về trình độ kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ, có khả năng thích ứng nhanh thị trường lao động.

2.1.2.3. Những hạn chế và yếu kém

Hạn chế: Phương pháp tổ chức, quản lý đào tạo, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới; việc phát huy tính tích cực, tự nghiên cứu của sinh viên còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

2.1.2.4. Định hướng đổi mới và phát triển

Nhu cầu đổi mới:  Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý, tổ chức quá trình đào tạo là trọng tâm và cấp thiết. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hoá - hiện đại hoá phù hợp với phương thức tổ chức quản lý đào tạo. Hoàn thiện phương thức tổ chức, quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
2.1.3.
Thực trạng hoạt động đào tạo nghề trong các trường cao đẳng kỹ thuật
Các trường CĐKT hiện nay ở Việt Nam thực hiện đào tạo theo chỉ tiêu nhà nước giao, theo mục tiêu, nội dung chương trình có sẵn; đào tạo theo khả năng vốn có của nhà trường, chưa thực sự quan tâm đến những vấn đề nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội như: sinh viên thực sự có nhu cầu đích thực học hay không; việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; làm thế nào để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật của thị trường, của địa phương và của xã hội.

Giáo viên giảng dạy được đào tạo từ các trường với nhiều trình độ khác nhau, đa dạng, không đồng nhất. Đây là một trong những khó khăn của đội ngũ giáo viên dạy thực hành tại các trường CĐKT hiện nay.

 “Trình độ giảng viên dạy thực hành nhìn chung còn thấp. Trong số giáo viên dạy thực hành đã xác định bậc thợ ở các trường chỉ mới đạt 44%. Một bộ phận không nhỏ giảng viên thực hành thiếu kinh nghiệm sản xuất thực tế, khả năng tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới, hiện đại còn hạn chế.” [x]

Nói chung đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trong các trường CĐKT: năng lực tiếp cận thực tế còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hiện đại tiên tiến vốn đang phát triển rất phong phú. Trong quá trình tổ chức đào tạo nghề, chỉ có giảng viên dạy thực hành của các trường CĐKT hướng dẫn thực tập sản xuất. Hầu như chưa có người ngoài cơ sở đào tạo nghề tham gia giảng dạy. Cán bộ quản lý các hoạt động đào tạo các trường CĐKT chỉ là những cán bộ trong trường, chưa có sự tham gia của cán bộ từ phía DNSX.

Ngân sách của Nhà nước phân bổ cho các trường CĐKT cũng nằm trong tình trạng eo hẹp. Tỷ lệ ngân sách chi cho đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật như hiện nay là chưa đáp ứng được điều kiện cần chứ chưa nói đến đủ để giải quyết các tính chất nói chung căn bản như xây dựng chương trình, nâng cấp chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập ở các trường CĐKT.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học ở các trường CĐKT còn thiếu thốn về số lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đặc biệt là trang thiết bị dạy học, “điều kiện thực hành ở các trường dạy nghề, THCN, cao đẳng, đại học còn rất thiếu” (Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần sáu BCHTƯ khóa IX). Trong nhiều năm qua, các trường đều phải tự mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị bằng Ngân sách nhà nước, vốn tự có, hoặc được viện trợ đầu tư từ các tổ chức quốc tế. DNSX không đầu tư cơ sở vật chất - trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo nghề (họ cho rằng đó là việc của các cơ sở đào tạo nghề). Tuy nhiên, gần đây có một số trường chủ động liên hệ với các DNSX để học sinh thực tập sản xuất. Song, số trường và số lần thực tập rất ít.

Chương trình và tài liệu dạy học ở các trường CĐKT trong toàn hệ thống đã lạc hậu, thiếu thốn, cũ kỹ, thiếu cập nhật. Một số trường đã và đang cố gắng biên soạn, nhưng chất lượng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đang ngày càng cao về chất lượng, đa dạng về loại hình. Một số trường được hỗ trợ của các Tổ chức Quốc tế trong việc biên soạn nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu hiện tại. Song, để đáp ứng yêu cầu dài hạn, cần liên tục cải tiến, đổi mới, cập nhật tri thức và công nghệ hiện đại. Về đầu sách, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy thiếu về số lượng và chủng loại, kém về chất lượng, lạc hậu về thông tin, một số sách rách nát không thể sử dụng được. 

Về công tác tuyển sinh hàng năm được các trường CĐKT tổ chức hầu như đơn phương, không có sự trợ giúp của doanh nghiệp. Ngoại trừ một số cơ quan hợp đồng với trường để đào tạo cán bộ kỹ thuật...
2.1.4.
Thực trạng hoạt động đào tạo nghề ở các doanh nghiệp
Để đội ngũ lao động kỹ thuật có thể làm việc và thích ứng với tác phong lao động công nghiệp, tiếp cận, sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, các doanh nghiệp sản xuất phải chủ động tổ chức các hoạt động đào tạo khác nhau. 

Doanh nghiệp nhà nước chủ yếu dựa vào các trường, trung tâm dạy nghề để tuyển lao động kỹ thuật cho mình. Doanh nghiệp tư nhân có đầu tư tổ chức hoạt động đào tạo, nhưng chủ yếu là đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng tay nghề tại các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do yêu cầu của sản xuất thực tiễn và công nghệ hiện đại, tổ chức các hoạt động đào tạo như: đào tạo mới cho người được tuyển nhưng trái nghề đào tạo hoặc đào tạo bổ sung, đào tạo cập nhật, nâng cao cho những học sinh sinh viên tốt nghiệp các trường nghề, tổ chức doanh nghiệp, đào tạo ở nước ngoài cho những người có khả năng, triển vọng nghề nghiệp phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp khi tiến hành đào tạo nghề cũng gặp một số khó khăn nhất định: giáo viên, chương giáo trình, phương pháp giảng dạy, tổ chức quản lý đào tạo...

2.1.5.
Đánh giá của doanh nghiệp về khả năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp từ các trường cao đẳng kỹ thuật
Kết quả quản lý LKĐT của các trường cao đẳng kỹ thuật được thể hiện qua thực việc sự đáp ứng nhu cầu về chất lượng đào tạo của nhà trường cho các DN. Kết quả khảo sát thực tế tại 60 DNSX trong cả 3 yếu tố kiến thức, kỹ năng, thái độ của SV sau khi tốt nghiệp từ các trường CĐKT thì các ý kiến đánh giá của DN như sau:

• Đánh giá của DN về khả năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp từ các trường cao đẳng kỹ thuật

Hầu hết các doanh nghiệp đều ưu tiên cho lao dộng có kinh nghiệm làm việc tại các phân xưởng, xí nghiệp có chuyên môn phù hợp với vị trí được tuyển dụng vì lực lượng này có khả năng tiếp thu nhanh các kiến thức mới và ứng dụng ngay trong sản xuất. Tuy nhiên, nói vậy không phải là các công ty không thích tuyển dụng sinh viên mới ra trường như ý kiến sau đây của anh Nguyễn Hoàng Thái Hải – Phó phòng đào tạo Công ty Honda Việt Nam: “Trong quá tuyển dụng của các đại lý Honda Việt Nam, chúng tôi thấy họ vẫn thích tuyển dụng những sinh viên mới ra trường nhưng được huấn luyện một cách bài bản và điều đó rất tốt cho các đại lý trong quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên của mình tuy thời gian đào tạo có dài hơn còn nếu tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm rồi nhưng lại không theo một quy trình chuẩn thì cũng sẽ rất khó cho quá trình quản lý và đào tạo”.

Doanh nghiệp trong ngành kỹ thuật cũng như các ngành kinh tế khác là các đơn vị kinh tế nên lợi nhuận, uy tín luôn đặt lên hàng đầu và vấn đề nhân sự cũng không thể nằm ngoài tiêu chí đó. Vì vậy, đa phần các doanh nghiệp nhỏ hiện nay chỉ thích người lao động có kinh nghiệm làm việc hoặc chỉ phải đào tạo lại lao động trong một khoảng thời gian ngắn sau đó làm việc ngay. Thế nhưng với các công ty lớn thì họ có tiêu chí tuyển dụng khác biệt so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông thường họ có một lộ trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự lâu dài . Đối tượng chính của họ là những sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường cao đẳng - đại học nhưng có tố chất, khả năng suy luận và kết quả học tập tốt. Thời gian đào tạo bổ sung ở DN của đối tượng này thông thường từ 3 tháng đến 1 năm. 

• Đánh giá của công ty về kiến thức nền (lý thuyết) của sinh viên các trường cao đẳng kỹ thuật

Lý thuyết là phần cơ bản mà sinh viên khi ra trường cần phải nắm và vận dụng được nhưng qua quá trình khảo sát thì người nghiên cứu thấy rằng lý thuyết sinh viên các trường cao đẳng còn nhiều yếu kém, họ không thể vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề thực tế, những kiến thức mà họ học được trong nhà trường thì lại quá lạc hậu so với yêu cầu thực tế như ý kiến sau đây của ông Châu Hoàng Dũng – Giám đốc công ty TNHH Kim Kan: “Công ty chúng tôi vừa tuyển dụng hai lao động tốt nghiệp từ trường cao đẳng kỹ thuật để làm kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh trên ô tô nhưng khi phỏng vấn thì tôi thấy hai em biết rất ít về cả lý thuyết lẫn thực hành. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hiện nay các trường cao đẳng kỹ thuật đào tạo rất ít, thậm chí không không đào tạo về hệ thống lạnh của ô tô”.

Ông Huỳnh Văn Thọ - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Phú Đạt – cho rằng: “Qua quá trình tiếp nhận sinh viên của trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, chúng tôi nhận thấy thái độ và nhận thức của các em rất tốt nhưng về phần kiến thức tôi thấy còn nhiều vấn đề phải thay đổi, hầu hết những phần lý thuyết mà nhà trường giảng dạy đã quá lạc hậu so với thực tế bên ngoài, tôi lấy một ví dụ điển hình như hệ thống nạp điện chẳng hạn, hầu hết các xe từ tải đến du lịch hiện nay đều sử dụng tiết chế điện tử thậm chí điều khiển bằng điện tử nhưng khi tôi hỏi thì các em nói chỉ biết phần tiết chế bằng cơ khí - một công nghệ có từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước?”.  

Qua ý kiến của DN cho thấy, nguồn nhân lực hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế sản xuất, những kiến thức mà ta đào tạo đã quá lỗi thời, không cấp nhật được cái mới và thậm chí trong chương trình đào tạo vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu không thay đổi kịp thời thì những cơ sở lý thuyết giảng dạy tại các trường hiện nay sẽ trở nên bất cập và không thể ứng dụng giải quyết vấn đề trong thực tế sản xuất.

• Đánh giá của doanh nghiệp về kĩ năng thực hành của sinh viên các trường cao đẳng kỹ thuật

“Hầu hết sinh viên ngành ô tô các trường cao đẳng - đại học hiện nay kỹ năng thực hành còn yếu, nhiều nhân viên khi mới vào xưởng còn chưa biết mở nắp ca-pô như thế nào chứ nói chi đến sửa chữa. Nếu muốn anh ta làm được việc thì trung bình công ty chúng tôi phải bỏ thời gian và cho người kềm cặp ít nhất là 5 – 6 tháng thì người đó mới có thể làm việc độc lập được”. Ông Huỳnh Trọng Đức – Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại AMC chia sẻ. Điều đó cho thấy rõ hơn sự bất cập trong việc giảng dạy thực hành tại các trường CĐKT hiện nay. Theo quan sát của người nghiên cứu thì tại hầu hết tất cả các trường CĐKT khi dạy thực hành đều giảng dạy trên sa bàn, mô hình mà không hề giảng dạy trên thực tế. Thậm chí một số trường khi đã có mô hình máy móc rồi thì lại để nằm đó mà không hề sử dụng vì nếu giảng dạy thì sợ …hư nên sinh viên chỉ thực hiện được việc quan sát, không được thao tác.

Chính vì những điều đó mà sinh viên chỉ được học lý thuyết suông, thực tập trên những thiết bị cũ kỹ và thời gian thực tập rất ngắn, rất khó có điều kiện rèn luyện kỹ năng, tay nghề như tiêu chí các trường đặt ra. Để giải quyết vấn đề này có thể nghe giải pháp của ông Lê Tôn Tâm - Trưởng phòng dịch vụ của Toyota Hiroshima Tân Cảng: “Khi muốn đào tạo một người lao động có thể làm được việc thì cơ sở đào tạo phải đặt ra tiêu chí và liên tục kiểm tra, giám sát xem quá trình đào tạo có đúng như thế không. Ví dụ tại công ty chúng tôi, tất cả quá trình từ đào tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành đều phải theo quy trình của các chuyên gia Nhật đưa ra, người học thực tập theo từng modul công việc từ thấp đến cao và kết thúc mỗi modul chúng tôi đều có đánh giá hiệu quả công việc nhưng quan trọng nhất là phải cho thực tập trên các thiết bị và máy móc thực tế bên ngoài. Đối với các trường công lập hiện nay tôi nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện được điều này nếu biết đầu tư thiết bị máy móc hiệu quả và có một kế hoạch dài hơi cho vấn đề nhân sự nếu muốn đầu ra của sinh viên đạt chất lượng cao”. 

Trao đổi về vai trò của nhà trường đối với vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Khanh – Trưởng phòng dịch vụ Toyota Đông Sài Gòn có ý kiến như sau: “Hiện nay các trường đào tạo nghề nói chung rất nổ lực đào tạo và cố gắng đưa ra những giáo trình phù hợp cho học viên tiếp cận và cọ sát trong khi đào tạo nhưng đa số các sinh viên chưa nhận thức được nghề cũng như định hướng phát triển nghề trong tương lai. Vì lý do đó cần phải đi sâu về chất nhiều hơn”.

• Khả năng về ngoại ngữ của người lao động 

“Trình độ ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp từ các trường CĐKT hiện nay so với mấy năm về trước có khá hơn nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt yêu cầu của doanh nghiệp. Điển hình như công ty Trường Phát, năm vừa rồi chúng tôi rất cần tuyển một trưởng phòng kỹ thuật có khả năng ngoại ngữ lẫn trình độ chuyên môn để giao tiếp trực tiếp với các chuyên gia cũng như các đối tác nước ngoài nhưng phải đợi hơn 6 tháng mới tuyển được một người ưng ý” – nhận xét của một cán bộ Phòng nhân sự Công ty liên doanh Trường Phát đã khẳng định ngoại ngữ là chìa khoá thành công của tương lai. Vì vậy chú trọng trong đào tạo ngoại ngữ bên cạnh trau dồi về chuyên môn sẽ tăng khả năng kiếm việc làm và thu nhập của người lao động.

• Tác phong công nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp  

Qua khảo sát tại các công ty của người nghiên cứu cho thấy đây là một vấn đề cần phải quan tâm đúng mức hơn. Theo các công ty, doanh nghiệp thì hầu hết các sinh viên mới ra trường được tuyển dụng vào làm việc thì thái độ làm việc vẫn còn rất tuỳ tiện, không tôn trọng giờ giấc, tác phong và nề nếp khi làm việc chỉ đến khi dùng biện pháp mạnh họ mới thực hiện. Mức độ nghiêm túc của người lao động phụ thuộc vào sự rèn luyện tác phong công nghiệp cho sinh viên của từng trường, nơi nào nghiêm túc trong giáo dục thì sinh viên ra trường sẽ có đạo đức và tác phong tốt và ngược lại. Hiện nay các công ty nước ngoài, các liên doanh và kể cả các công ty trong nước cũng đã tiến hành việc bấm thẻ, chấm công bằng máy hay đặt máy camera trong phân xưởng vì vậy nếu không tuân thủ giờ giấc thì sớm muộn gì người vi phạm cũng sẽ bị buộc thôi việc. Mặt khác, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế thế giới nên lực lượng lao động quốc tế có trình độ, tay nghề, tính kỷ luật và tính chuyên nghiệp cao sẽ đổ xô vào Việt Nam tìm việc. Họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của công ty như chuyên môn, ngoại ngữ… nên nếu lao động Việt Nam không thay đổi đặc biệt là tính nghiệp dư trong công việc thì sẽ thua ngay trên sân nhà của mình. 

• Khả năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong công việc

 Đa phần các công ty đều cho rằng các lao động trẻ có tinh thần hợp tác và chịu trách nhiệm trong công việc chưa cao như lời than phiền dưới đây của ông Nguyễn Quốc Phong – Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đại Phát: “Công ty chúng tôi vừa nhận ba SV vừa tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, làm việc chưa bao lâu nhưng tôi lại phải tốn thời gian để giản hòa vì xích mích hoặc việc đổ lỗi cho nhau trong công việc của các anh ấy mặc dù  tôi đã phân việc ai nấy làm”. Ở các công ty nước ngoài việc không có tinh thần hợp tác và trốn tránh trách nhiệm là một việc làm không thể chấp nhận được. Họ đòi hỏi người lao động lúc nào cũng phải hoà nhã, giao tiếp một cách thân thiện với khách hàng đặc biệt là tinh thần hợp tác và tinh thần chịu trách nhiệm trong công việc. Đề làm được điều này thì chúng ta cần phải rèn luyện các em ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

• Đề xuất của các DN đối với các trường CĐKT

Hầu hết các ý kiến của doanh nghiệp đều tương đồng với ý kiến của một cán bộ quản lý của Công ty Honda Việt Nam và một cán bộ của Công ty Toyota Biên Hòa. Các em sinh viên khi ra trường đều rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Đây là một đức tính rất tốt, thế nhưng về chuyên môn và các “kỹ năng mềm” thì còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Để thực hiện điều này tôi xin đề xuất các giải pháp sau đối với cơ sở đào tạo:

(1)
Tiến hành các bước khảo sát cần thiết đối với doanh nghiệp để xem lao động mình đang thiếu cái gì? Doanh nghiệp đang cần gì để đào tạo cho phù hợp, nên đào tạo những gì mà xã hội cần chứ không đào tạo những gì mà mình đang có để rồi không sử dụng được.

(2)
Hiệu chỉnh lại chương trình đào tạo theo hướng hiện đại và tích cực hóa người học, phải có quy trình đào tạo cũng như kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt theo từng modul công việc cụ thể.

(3)
Đầu tư trang thiết bị phải đúng, đủ và đồng bộ bởi đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo. Mô hình, sa bàn phải thiết kế phù hợp với mục tiêu giảng dạy, đặc biệt là phải cho sinh viên làm quen với thực tế về lĩnh vực chuyên môn ngành nghề để tránh bở ngỡ khi ra trường.

(4)
Phải thiết lập mối quan hệ với các công ty xí nghiệp trong ngành để tăng cường khả năng thực tập cho sinh viên, thời gian trung bình thực tập tại các công ty nên thay đổi từ 2 - 3 tháng lên 5 - 6 tháng bởi vì trong thời gian đầu các em phải có thời gian thích nghi với điều kiện làm việc thực tế bên ngoài.

(5)
Nên liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo đúng như nhu cầu hay theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. 

(6)
Phải đào tạo được đội ngũ giảng viên giảng dạy có trình độ cao, luôn tiếp cận với thực tế sản xuất và công nghệ hiện đại, liên tục được huấn luyện về chuyên môn công tác cũng như nghề nghiệp.

(7)
Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng lao động, giao tiếp, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác trong suốt quá trình học tập tại nhà trường.

(8)
Thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề và huấn luyện về công nghệ mới với sự tham gia của chuyên gia từ các công ty trong nước lẫn quốc tế.

(9)
Tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tiếp cận được với công nghệ thông tin trên internet, tạp chí, phim ảnh… để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu.
2.2. Khái quát về hệ thống các doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực kỹ thuật của các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

2.2.1. Khái quát về hệ thống doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh 
Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, thực trạng về số lượng và quy mô các DN trên địa bàn thành phố hiện nay như sau:

Bảng 2.3: Số DN phân theo quy mô lao động

	
	Tổng số
	DN

nhà nước
	DN ngoài nhà nước
	DN có vốn nước ngoài

	Tổng số
	104.665
	460
	101.448
	2.757

	Dưới 5 người
	45.911
	8
	45.432
	471

	Từ 5 đến 9 người
	29.361
	13
	28.962
	386

	Từ 10 đến 49 người
	22.964
	93
	21.969
	902

	Từ 50 đến 199 người
	4.725
	142
	4.064
	546

	Từ 200 đến 299 người
	604
	55
	452
	124

	Từ 300 đến 499 người
	458
	56
	286
	116

	Từ 500 đến 999 người
	370
	50
	196
	124

	Từ 1000 đến 4999
	225
	40
	106
	79

	Từ 5000 trở lên
	20
	3
	8
	9


Bảng 2.4: Số DN phân theo vốn sở hữu

	
	Số DN
	Tỉ lệ %
	Lao động
	Tỉ lệ %

	Tổng số
	104.665
	100
	2.454.842
	100

	Doanh nghiệp Nhà nước

- DN Nhà nước trung ương

- DN Nhà nước địa phương
	460
	0,44
	208.337

135.972

72.365
	8,49

5,54

2,95

	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

- DN tập thể

- DN tư nhân

- Cty TNHH

- Cty cổ phần có vốn Nhà nước

- Cty CP không có vốn Nhà nước
	101.448
	96,92
	1.692.626

23.416

70.858

1.025.511

142.853

430.261
	68,95

0,96

2,87

41,78

5,82

17,52

	DN có vốn đầu tư nước ngoài

- DN có 100% vốn nước ngoài

- DN liên doanh với nước ngoài
	2.757
	2,64
	553.879

473.000

80.879
	22,56

19,27

3,29


Hiện nay, đa số các DN tại TP.HCM được trang bị thiết bị, máy móc tương đối hiện đại, tiếp cận nhanh với công nghệ sản xuất trình độ cao, nhạy bén nắm bắt những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ trên thế giới, do đó thiết bị máy móc cho sản xuất luôn được đổi mới, nâng cấp thường xuyên.

Tuy nhiên, với thực trạng DN ngoài Nhà nước và DN có vốn đầu tư của nước ngoài chiếm 99,56% về số lượng DN, 91,51% về số lao động và trong đó có 93,75% là DN nhỏ dưới 50 lao động nên các DN này cũng ít quan tâm chú ý đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ lao động cho chính mình. Vì có quy mô nhỏ, đa số các DN khi có nhu cầu tìm lao động kỹ thuật, thường có số lượng ít, chỉ cần thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyển dụng lao động ngoài xã hội một cách dễ dàng mà không cần có kế hoạch liên kết đào tạo với các trường cao đẳng kỹ thuật để chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật từ trước.

Nghiên cứu chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh của TP.HCM các năm gần đây cho thấy cảm nhận về chất lượng lao động. Nhìn chung, các DN trong nước có thái độ tích cực hơn về công tác giáo dục và đào tạo nghề cho lao động so với các DN nước ngoài đầu tư.

Bảng 2.5: Bảng tổng hợp kết quả chỉ số PCI từ năm 2007 đến 2015 của TP.HCM

	Năm
	Điểm tổng hợp
	Kết quả xếp hạng
	Xếp loại

	2007
	64.83
	10
	Tốt

	2008
	60.15
	13
	Tốt

	2009
	63.22
	16
	Tốt

	2010
	59.67
	23
	Khá

	2011
	61.93
	20
	Tốt

	2012
	61.19
	13
	Tốt

	2013
	61.19
	10
	Tốt

	2014
	62.73
	4
	Rất tốt

	2015
	61.36
	6
	Tốt


[image: image3.png]Tang truwéng

62

Nim
2007

60.15

Nim
2008

BIEU DO CHI SO PCI CUA TP.HCM

6322

Nim
2009

Tir 2007 dén 2015
6123
61.19
'
59.67
Nim Niam Nim
2010 2011 2012

== ChisbPCI

6119

2013

62.73
~
6136
Nim Nam
2014 2015




2.2.2. Thực trạng và nhu cầu nhân lực kỹ thuật
2.2.2.1. Nguồn cung lao động

a) Cơ cấu lao động

Theo số liệu thống kê Dân số trong độ tuổi lao động TP.HCM năm 2015 là 5,8 triệu người chiếm 75,32% tổng dân số, số lao động đang làm việc trên 4 triệu người, chiếm tỷ lệ 68,97% số người trong độ tuổi lao động. Trong tổng số lao động đang làm việc có trình độ chuyên môn kỹ thuật bậc cao chiếm 11,40%; chuyên môn kỹ thuật bậc trung chiếm 6,44%; các nghề đơn giản và thợ chiếm 49,28% và các loại công việc khác chiếm 32,88%.

Bảng 2.6: Dân số và Lao động thành phố Hồ Chí Minh 2014-2015
	Chỉ tiêu
	2014
	2015*

	Dân số
	8.090.750
	8.238.113

	Tổng số dân trong độ tuổi lao động
	5.810.565
	5.898.134

	Lực lượng lao động
	4.190.525
	4.243.578

	Tổng số lao động có việc làm
	4.048.000
	4.081.255

	Lao động cần giải quyết việc làm
	290.500
	291.300


Nguồn: Số liệu điều tra lao động việc làm của Tổng cục thống kê và tính toán của
Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM.
Lực lượng lao động từ 20 đến 45 tuổi chiếm 65,81% trong các nhóm tuổi tham gia lao động, nhóm tuổi 20 – 24 chiếm cao nhất 16,70%, nhóm tuổi 25 – 29 chiếm 15,18%, nhóm tuổi 30 – 34 chiếm 15,70%.

Lực lượng lao động Nữ chiếm tỷ lệ 52,35% tổng số lao động, tỷ lệ lao động Nữ trong các nhóm tuổi luôn cao hơn tỷ lệ lao động Nam.

Trình độ học vấn nguồn nhân lực và dân số tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên chiếm tỷ lệ 47,6%; tốt nghiệp trung học cơ sở chiếm tỷ lệ 27,34%.

Bảng 2.7: Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động TP.HCM 2015(%)

	Cấp trình độ
	Nam
	Nữ
	Chung
	Chênh lệch Nam – Nữ

	Chưa qua đào tạo
	37,21
	48,55
	42,28
	-11,34

	CNKT không bằng
	15,13
	12,21
	13,82
	2,92

	Sơ cấp
	11,96
	6,36
	9,46
	5,60

	Trung cấp
	11,35
	8,26
	9,81
	3,09

	Cao đẳng 
	4,21
	5,61
	4,91
	-1,40

	Đại học
	17,88
	17,67
	17,78
	0.21

	Trên đại học
	2,27
	1,35
	1,86
	0,92

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00
	-


Nguồn:TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM

Theo số liệu điều tra, tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo năm 2015 là 57,72% (năm 2016 ước trên 59%) tổng số lực lượng lao động đã qua đào tạo cho thấy hiệu quả trong các chính sách giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của thành phố.

Về nhu cầu đào tạo của lực lượng lao động, kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu học nghề khá thấp, đặc biệt là đối với nhóm chưa qua đào tạo. Phần lớn (trên 80%) lực lượng lao động không có nhu cầu tham gia đào tạo mới hay đào tạo nâng cao, khoảng 16,87% lao động có nhu cầu học nghề, nhưng chỉ có 5% nhu cầu đào tạo chắc chắn sẽ học, còn lại 11,5% lao động có nhu cầu học nhưng chưa chắc chắn. Trong số lực lượng lao động có nhu cầu tham gia đào tạo, chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm có trình độ từ đại học trở lên (31,01%) sau đó mới đến nhóm lực lượng lao động chưa qua đào tạo (26,15%).

Bảng 2.8: Cơ cấu của lực lượng lao động chia theo nhu cầu học nghề (%)

	Nhu cầu học nghề

	Nam
	Nữ
	Chung

	Có nhu cầu và chắc học
	4,73
	6,16
	5,37

	Có nhu cầu nhưng chưa học
	11,82
	11,10
	11,50

	Không có nhu cầu
	83,45
	82,74
	83,13

	Tổng
	100,00
	100,00
	100,00


Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM

b) Nhu cầu tìm việc làm

Trong những năm gần đây, nhu cầu tìm việc làm của lao đông liên tục tăng, đăc biệt là lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Thể hiện khá rõ nét về nhu cầu tìm việc làm của người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và có kinh nghiệm là trên 50% người tìm việc làm đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên và mức lương mong muốn khoảng 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng/tháng, tạo ra sự cạnh tranh khá gay gắt giữa những người tìm việc làm có trình độ chuyên môn. Đối với lao động phổ thông, sơ cấp nghề nhu cầu tìm việc làm cũng mong muốn mức lương từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng/tháng trở lên.

Về nhu cầu tìm việc phân theo trình độ năm 2015 như sau: Sơ cấp nghề - Công nhân kỹ thuật (2,37%), Trung cấp (13,31%), Đại học – Sau đại học (54,88%).

Biểu đồ 2.x: Nhu cầu tìm việc làm theo trình độ năm 2015
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2.2.2.2. Nguồn cầu lao động

a) Cơ cấu lao động theo ngành nghề

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, có thể thấy rằng khu vực kinh tế thu hút nhiều lao động nhất hiện nay là khu vực Dịch vụ. Qua đó cho thấy thị trường lao động đang đi theo hướng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của thành phố những năm vừa qua và sắp tới. Xu hướng phát triển khu vực kinh tế Dịch vụ về nhu cầu lao động tăng lên hàng năm. Ước tính năm 201x, tỷ lệ lực lượng lao động làm việc trong ba khu vực cụ thể như sau: Nông – Lâm – Ngư nghiệp 2.31%, Công nghiệp – Xây dựng (43,77%), Dịch vụ (53,92%).

Bảng 2.9: Cơ cấu của lực lượng lao động chia theo khu vực kinh tế

	Ngành kinh tế
	Đơn vị
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tổng
	Người
	2,209,868
	2,676,420
	3,676,206
	3,696,378
	3,828,240
	4,029,187

	Nông, lâm,
	Người
	142,091
	145,282
	101,759
	101,200
	96,232
	92,968

	Ngư nghiệp
	%
	6,4
	5,4
	2,8
	2,74
	2,51
	2,31

	Công nghiệp
	Người
	917,242
	1,226,932
	1,599,957
	1,609,316
	1,613,875
	1,618,074

	& xây dựng
	%
	41,5
	45,8
	43,5
	43,54
	43,66
	43,77

	
	Người
	1,150,535
	1,304,206
	1,974,490
	1,985,862
	1,989,586
	1,993,015

	Dịch vụ
	%
	52,1
	48,7
	53,7
	53,72
	53,83
	53,92


Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM

b) Nhu cầu nhân lực

2.2.2.3. Đánh giá thực trạng  thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh

a. Mặt tích cực

         -  Kinh tế thành phố năm 2014 với xu hướng phát triển, tạo động lực cho thành phố tiếp tục phát triển kinh tế theo những định hướng phát triển năm 2015, hoàn thành kế hoạch 05 năm của thành phố.

         -  Năm 2014, thành phố tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành có tỷ trọng cao. Xu hướng năm 2015 khi Việt Nam chính thức Hội nhập Asean là điều kiện thuận lợi cho thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy thị trường lao động phát triển.

         -  Việc đẩy mạnh thực hiện 06 chương trình đột phá, mà năm 2013 – 2014 thành phố xác định đây là vấn đề cần quan tâm nhấn mạnh là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;  thế mạnh về giáo dục – đào tạo, khoa học kỹ thuật để phát triển các ngành kỹ thuật cao và dịch vụ hiện đại là điều kiện thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

         -  Quá trình tái cấu trúc bộ máy nhân sự năm 2013 – 2014 đã và đang kiện toàn bộ máy nhân sự cho các doanh nghiệp; các chính sách thu hút nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật được đẩy mạnh để có thể đáp ứng yêu cầu về hội nhập trong năm 2015.

          - Công tác hướng nghiệp, dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động được quan tâm đẩy mạnh phát triển là hướng đi đúng đắn cho việc cân đối cung – cầu lao động của thị trường lao động thành phố.

b. Mặt hạn chế

         -  Nguồn lao động thành phố, đặc biệt là lực lượng, sinh viên, học viên mới tốt nghiệp các trường đại học – cao đẳng – trung cấp – trường nghề thiếu các yếu tố cho quá trình hội nhập (trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ngoại ngữ), đây cũng chính là hạn chế phát triển nguồn nhân lực thành phố phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

         -  Việc phân bố nhân lực không đồng đều giữa các khu vực kinh tế, ngành kinh tế tiếp tục tạo mất cân đối nhu cầu nhân lực và nhu cầu việc làm.

         -  Việc thực hiện các chính sách lao động, tiền lương tại nhiều doanh nghiệp vẫn chưa là động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động.

         -  Phần đông học sinh trung học phổ thông và gia đình học sinh vẫn coi trọng việc học đại học. Vì vậy, công tác dạy nghề tại thành phố Hồ Chí Minh khó phát triển mạnh.

         -  Tình trạng thiếu việc làm, nhu cầu tìm việc làm để tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống là yêu cầu bức xúc của người lao động chưa qua đào tạo nghề nhất là lao động nữ khu vực nông thôn, ngoại thành.

2.2.2.4. Xu hướng nhu cầu nhân lực kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh

Bảng 2.10: Nhu cầu nhân lực 4 ngành kinh tế chủ lực

của TP.HCM giai đoạn 2013 – 2015

	STT
	Ngành nghề
	Tỉ lệ  (%)

	1
	Cơ khí
	2,98

	2
	Điện tử - Công nghệ thông tin
	7,27

	3
	Chế biến lương thực thực phẩm
	1,46

	4
	Hóa chất – Nhựa cao su
	1,38


Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM

2.2.2.5. Những khuyến nghị về đào tạo nhân lực đảm bảo cung cấp nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế.

1.  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác đồng bộ các hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, thực hành gắn kết nhu cầu sử dụng lao động.

    Các cơ quan thẩm quyền thực hiện nhanh lộ trình sắp xếp hệ thống trường chuyên về từng cấp đào tạo Đại học, Cao đẳng và Trung cấp; phát triển đào tạo liên thông theo loại hình vừa học vừa làm, thống nhất không phân biệt bằng cấp theo loại hình đào tạo.

    2.  Định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đối với hoạt động của các trường đào tạo, dạy nghề và nhận thức tự học tập, rèn luyện nghề của học sinh người lao động phù hợp phát triển thị trường lao động theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng nghề nghiệp:

    -  Năng lực thực hành nghề chuyên môn.

    -  Kỹ năng mềm đặc biệt kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

    -  Kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm lao động.

    -  Năng lực ứng dụng tin học và sử dụng tốt 01 ngoại ngữ.

    -  Hiểu biết cụ thể về thị trường lao động và pháp luật lao động.

    Tạo chuyển biến mạnh với các cơ quan, tổ chức, xã hội về phát triển nguồn nhân lực có kế hoạch, theo định hướng chuyên môn, chất lượng cao. Nâng cao nhận thức các yếu tố cạnh tranh trong quá trình tham gia thị trường lao động của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động về chất lượng nguồn nhân lực.

    3. Xác định và cân đối chỉ tiêu đào tạo tổng thể và chỉ tiêu đào đạo của từng trường đào tạo nghề, gắn kết với nhu cầu thực tế của xã hội theo ngành nghề và cấp trình độ đào tạo. Hình thành và phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đảm bảo tiêu chuẩn nghề quốc gia – khu vực và quốc tế.

    Cần xác định được khung chương trình đào tạo phù hợp, có chất lượng phù hợp với nhu cầu công việc xã hội và các doanh nghiệp. Hạn chế việc đào tạo tự phát không đảm bảo chất lượng gây tình trạng thừa thiếu lao động và gia tăng thất nghiệp.

    Quy hoạch tổng thể đào tạo nghề, sắp xếp lại hệ thống dạy nghề trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường lao động và khả năng đào tạo của các trường nghề, phát triển một số trường đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, nâng cao hiệu quả đào tạo thu hút nhiều học viên.

   Chất lượng đào tạo bậc trình độ đại học, cao đẳng rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.Tuy vậy, việc đào tạo cần phải có chiến lược cụ thể để tránh lãng phí nguồn lực đào tạo của nhà nước, cá nhân, gia đình và toàn xã hội.Bên cạnh việc định hướng đầu vào, các trường Đại học, Cao đẳng là yêu cầu rất cần thiết về cân đối nguồn nhân lực hiện nay và các năm tới.

    Công tác đào tạo nguồn nhân lực của các trường Đại học, Cao đẳng cần phải gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp. Nhà trường và các doanh nghiệp cần hỗ trợ chặt chẽ với nhau trong việc định hướng đào tạo, tìm hiểu nhu cầu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực xã hội.

    4. Hoàn thiện mô hình, nâng cao năng lực hoạt động phân tích và dự báo cung – cầu nhân lực toàn diện 03 góc độ: Ngành đào tạo, ngành kinh tế và việc làm (gắn với nghề nghiệp) tạo cơ sở khoa học cho việc định hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và các kỹ năng của nhân lực được đào tạo, hạn chế mất cân đối, thừa thiếu trong các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, thành phần kinh tế.

    Đầu tư phát triển các hoạt động tư vấn quan hệ doanh nghiệp, thông tin nghề nghiệp – việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm tại các trường, cơ sở đào tạo.

    5. Đầu tư phát triển tổ chức chuyên nghiệp để mở rộng và toàn diện quy mô hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tăng cường thông tin định hướng xã hội, không nên chú trọng học nghềtheo giá trị bằng cấp; tham gia vào thị trường lao động là năng lực hành nghề, chọn nghề học theo năng lực, điều kiện và xu hướng nhận diện thị trường lao động.

    6.  Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các hình thức tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lực lượng lao động; đồng thời đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế để tăng trưởng việc làm tại chỗ và hội nhập. Đề nghị thành phố có chủ trương định hướng hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy các hình thức tự tạo việc làm, khuyến khích thanh niên làm chủ sản xuất – kinh doanh.

    7. Tăng cường quản lý nhà nước về cung – cầu lao động, xây dựng kho dữ liệu thị trường lao động thành phố; thực hiện cập nhận cung – cầu lao động, biến động lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động thất nghiệp theo định kỳ 06 tháng/1lần.

    Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để hỗ trợ học nghề, tìm việc làm của thanh niên, người lao động phù hợp với yêu cầu thực tế từng Tỉnh, Thành, Khu vực và cả nước.

    8. Tiếp tục hoàn thiện “Quy hoạch phát triển nhân lực TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020”. Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi về đào tạo và thu hút nguồn nhân lực đối với những ngành nghề chủ lực của thành phố.
2.3. Thực trạng hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp (Khảo sát trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)

2.3.1. Khảo sát thực trạng liên kết đào tạo
2.3.1.1. Mục đích khảo sát

- Giúp cho việc nhận định chính xác tình hình liên kết đào tạo giữa các trường CĐKT và DN hiện nay tại TP.HCM; chất lượng đào tạo của sinh viên sau tốt nghiệp so với nhu cầu của DN và xã hội;

- Trên cơ sở đó, đề xuất các mô hình liên kết đào tạo và các cách thức tổ chức và quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với nhu cầu của DN và xã hội.

2.3.1.2. Nội dung khảo sát

- Khảo sát về liên kết cung cấp thông tin giữa trường CĐKT và DN;

- Khảo sát về liên kết tuyển sinh và giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Khảo sát về liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo;

- Khảo sát về liên kết phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN, kiểm tra đánh giá kỹ năng của sinh viên;

- Khảo sát về liên kết xây dựng và hỗ trợ đội ngũ giảng viên, thi nâng bậc thợ cho công nhân của DN;

- Khảo sát về liên kết cấp học bổng, hỗ trợ thiết bị cho nhà trường...

2.3.1.3. Phương pháp khảo sát

- Thông qua phiếu khảo sát;

- Thông qua phỏng vấn trực tiếp các đối tượng có liên quan.

2.3.1.4. Đối tượng khảo sát

- Cán bộ quản lý nhà nước. (Số lượng 25 người)

- Cán bộ quản lý DN. (Số lượng 80 người)

- Giảng viên các trường CĐKT. (Số lượng 120 người)

2.3.2. Kết quả khảo sát liên kết đào tạo
Qua khảo sát thực tế, hiện nay tại TP.HCM có những hình thức và nội dung LKĐT giữa nhà trường và DN như sau:

2.3.2.1. Các hình thức liên kết đào tạo

- liên kết theo từng nội dung cụ thể (60/60 DN có ít nhất 01 liên kết);

- Liên kết theo địa điểm học lý thuyết và học thực hành (có 40/60 DN liên kết tạo điều kiện thực hành tại xưởng)

Căn cứ vào địa điểm học lý thuyết và thực hành, hình thức liên kết này có rất nhiều phương thức khác nhau tùy thuộc vào thời lượng, thời điểm học thực hành tại DN được phân bổ trong chương trình đào tạo.

2.3.2.2. Các nội dung liên kết đào tạo

- Liên kết thông tin giữa trường CĐKT và DN (có 25/60 DN thực hiện)

- Liên kết tuyển sinh và giải quyết việc làm (có 10/60 DN thực hiện)

- Liên kết xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo (có 8/60 DN thực hiện)

- Liên kết phối hợp đào tạo thực hành (có 17/60 DN thực hiện)

- Liên kết hỗ trợ đội ngũ giảng viên, nâng bậc thợ cho công nhân của DN (có 15 DN thực hiện)

- Liên kết cấp học bổng, hỗ trợ thiết bị cho trường CĐKT (có 25 DN thực hiện)
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp (Khảo sát trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)

2.4.1. Khảo sát thực trạng quản lý liên kết đào tạo giữa trường CĐKT và DN
2.4.1.1. Mục đích khảo sát

- Giúp cho việc nhận định chính xác tình trạng quản lý liên kết đào tạo giữa trường CĐKT và DN hiện nay tại TP.HCM; nắm bắt tình hình số lượng, chất lượng của sinh viên sau tốt nghiệp được cung ứng so với nhu cầu thực tế của DN và xã hội;

- Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp tổ chức và quản lý, tạo điều kiện phát triển hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với nhu cầu của DN và xã hội.

- Đề xuất công cụ kiểm tra đánh giá quản lý hoạt động LKĐT.

2.4.1.2. Nội dung khảo sát

- Khảo sát thực trạng quản lý đổi mới tư duy, nhận thức về liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp;

- Khảo sát thực trạng quản lý chương trình, nội dung đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp;

- Khảo sát thực trạng quản lý hình thức, phương pháp, quy trình tổ chức đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp;

- Khảo sát thực trạng quản lý cơ sở vật chất, tài chính trong liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp;

- Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động liên kết về tuyển sinh, đánh giá tốt nghiệp;

- Khảo sát thực trạng quản lý việc kiểm tra, dánh giá hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp. 

2.4.1.3. Phương pháp khảo sát

- Thông qua phiếu khảo sát;

- Thông qua phỏng vấn trực tiếp các đối tượng có liên quan.

2.4.1.4. Đối tượng khảo sát

- Cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. (Số lượng 25 người)

- Cán bộ quản lý DN. (Số lượng 80 người)

- Lãnh đạo các trường CĐKT. (Số lượng 20 người)
2.4.2. Thực trạng quản lý hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
Có thể nói, việc liên kết đào tạo giữa nhà trường và DNSX ở TP. HCM đã có một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của các trường cao đẳng kỹ thuật trên địa bàn thành phố, chưa phát huy được đặc trưng của nhà trường trong vai trò tư vấn, cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và sử dụng đội ngũ cán bộ có trình độ của doanh nghiệp phục vụ quá trình đào tạo.

Những hạn chế về chất lượng, hiệu quả của quá trình kết hợp đó có nguyên nhân từ công tác quản lý. Qua khảo sát, chúng tôi thấy rằng, thực trạng công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và DN ở TP.HCM, còn có những bất cập sau:

2.4.2.1. Thực trạng quản lý đổi mới tư duy, nhận thức về liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Công tác quản lý về việc nâng cao nhận thức cho cả các đối tượng trong nhà trường, các đối tác liên quan về vai trò, tác dụng của hoạt động liên kết trong đào tạo nghề còn mang tính chất hình thức, chiếu lệ, “đánh trống bỏ dùi”. không chỉ nhà trường mà ngay các doanh nghiệp, nhận thức về vai trò tác dụng của sự kết hợp này cũng chưa được coi trọng trong công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp.

2.4.2.2. Thực trạng quản lý chương trình, nội dung đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp 

Công tác quản lý việc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp  đào tạo nghề nhằm thực hiện việc liên kết đào tạo tại trường và DNSX vẫn mang tính chất trì trệ. Tư tưởng “nhà trường  đào tạo những gì nhà trường có” và “doanh nghiệp chỉ nhận những gì doanh nghiệp cần” làm cho giữa nhà trường và doanh nghiệp chưa có sự tương thích, đồng bộ trong việc cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sản suất kinh doanh. Bất cập của công tác quản lý sự phối hợp này có trách nhiệm của nhà trường và của doanh nghiệp, nhưng thực chất vẫn là lỗi của nhà trường là chưa nhanh nhạy, linh hoạt trong việc cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực hiện nay giữa các cơ sở đào tạo.

2.4.2.3. Thực trạng quản lý hình thức, phương pháp, quy trình tổ chức đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Công tác quản lý việc tổ chức thực hiện, triển khai hoạt động liên kết trong tổ chức đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng có nhiều bất cập. Năng lực quản lý hoạt động này chưa được rèn luyện, bồi dưỡng; quá trình tổ chức hoạt động kết hợp thường rời rác, ngẫu hứng, không có tính liên kết, hệ thống, bền vững; hiệu quả của việc quản lý tổ chức quá trình kết hợp trong đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của nhà trường và các doanh nghiệp liên quan.

2.4.2.4. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, tài chính trong liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

 Công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp liên quan đến các nguồn nhân - tài - vật lực cũng chưa có một cơ chế rõ ràng, minh bạch, đi đúng hướng và hiệu qu ả. Hầu như các nguồn lực về nhân tài vật lực chỉ giới hạn trong một số hoạt động có tính chất phong trào như: ủng hộ, tài trợ, học bổng, khuyến học,... Chính vì vậy, công tác quản lý hoạt động này cũng chỉ dừng lại một số chủ trương, định hướng có tính hình thức, chiếu lệ. cần phải xác định đúng quan điểm “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển” thì công tác quản lý hoạt động kết hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp liên quan đến các nguồn nhân - tài - vật lực  là chưa phát  huy hết hiệu quả.

2.4.2.5. Thực trạng quản lý hoạt động liên kết về tuyển sinh, đánh giá tốt nghiệp 

Công tác quản lý hoạt động liên kết về tuyển sinh, đánh giá tốt nghiệp và thông tin dịch vụ đào tạo - việc làm giữa nhà trường và doanh nghiệp là một trong những công tác thể hiện sự nổi bật nhất của hoạt động kết hợp. Tuy nhiên, việc quản lý công tác này cũng chưa bám sát mục tiêu chung mà chỉ chạy theo lợi ích riêng lẻ của nhà trường và doanh nghiệp. Vì vậy, những nội dung quản lý liên quan đến kết hợp tuyển sinh, dịch vụ đào tạo, giải quyết việc làm cũng chưa phát huy hết tác dụng hực tế, ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo của nhà trường cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.4.2.6. Thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

a. Đối với cấp quản lý vĩ mô

Vấn đề tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá hiệu quả HĐLKĐT thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định những phương thức, những mô hình liên kết đào tạo có hiệu quả giữa nhà trường và DN, nhưng nội dung và loại hình được ưu tiên hưởng các chế độ, chính sách khuyến khích hỗ trợ của nhà nước vẫn chưa được thực hiện. Cho đến hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa chính thức tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá việc thực hiện những chế độ chính sách đó như thế nào để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, những ché độ chính sách tuy đã ban hành nhưng vẫn chưa có cơ chế triển khai, chưa thật sự đi vào đời sống xã hôi.

Qua khảo sát cho thấy công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả HĐLKĐT giữa nhà trường và DN trong thời gian qua chỉ mang tính chất nhận định chủ quan, phiến diện, thiếu cơ sở khoa học. Do đó, muốn nâng cao hiệu quả của HĐLKĐT, thì cơ quan quản lý nhà nước cần phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá bằng bộ công cụ bao gồm tiêu chuẩn, tiêu chí khoa học chính xác, cụ thể, khách quan, toàn diện.

b. Đối với các trường cao đẳng kỹ thuật

Trên thực tế, trong quá trình LKĐT giữa các trường và DN hiện nay, các phòng chức năng của nhà trường như Quản lý đào tạo, Thanh tra giáo dục, khoa chuyên môn chỉ quản lý và kiểm tra tiến độ thực tập, thời khóa biểu, việc chuyên cần của HSSV đến thực tập thực tế tại DN.  

Các kỹ năng nghề nghiệp của HSSV cần được rèn luyện tại DN đều phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình sản xuất và điều kiện thực tế của từng DN vào thời điểm SV đến thực tập

Việc phối hợp tổ chức tổng kết, nhận xét đánh giá và rút kinh nghiệm để đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả HĐLKĐT định kỳ và thường xuyên cũng chỉ chiếu lệ hoặc chưa được thực hiện nghiêm túc.

Qua khảo sát và phỏng vấn các cán bộ liên quan, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trong quản lý LKĐT cấp cơ sở là các trường chưa xác định được mô hình LKĐT phù hợp với từng ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Vì thế, các nhà trường chưa chủ động phối hợp với DN trong viêc lập kế hoạch chi tiết, cùng nhau tổ chức thực hiện và kiểm tra quá trình LKĐT nhất là thời gian sinh viên thực tập tại DN. Do đó, hiệu quả LKĐT không cao và chất lượng đào tạo không ổn định.

2.5. Đánh giá thực trạng

2.5.1. Thành tựu
Với xu thế mở cửa, hội nhập hiện nay để tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường thì một yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp là phải đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại và điều đặc biệt quan trọng là phải nâng cao chất lượng của lực lượng lao động, phải có đội ngũ công nhân kỹ thuật, công nhân lành nghề đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ những yêu cầu đó, công tác đào tạo nghề giữ vị trí quyết định nhất, không chỉ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp mà còn phục vụ việc xuất khẩu lao động, nâng cao hiệu quả của công tác xuất khẩu lao động ở nước ta.

Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần phải phát triển một hệ thống đào tạo nghề có khả năng cung cấp cho xã hội một đội ngũ nhân lực đông đảo, có trình độ cần thiết theo một cơ cấu thích hợp, có khả năng thích ứng nhanh với mọi biến đổi của môi trường có trình độ toàn cầu hóa ngày càng cao. Đồng thời có khả năng thường xuyên cập nhật các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ lao động của đất nước. Đào tạo nghề là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Các cơ sở dạy nghề đã mở thêm nhiều nghề đào tạo mới mà thị trường lao động có nhu cầu. Cùng với việc đào tạo các nghề phục vụ cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất các cơ sở dạy nghề đã tổ chức đào tạo các nghề phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và giải quyết việc làm cho người lao động. Đào tạo nghề đã từng bước đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất của thị trường lao động. Trong nhiều doanh nghiệp liên kết, liên doanh với nước ngoài hoặc doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại lao động Việt Nam đã đảm nhiệm được hầu hết những vị trí quan trọng trong các ngành sản xuất, kể cả các ngành đòi hỏi kỹ thuật cao, công nghệ phức tạp, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. 

Việc đào tạo nghề được phát triển với các mô hình dạy nghề năng động, linh hoạt gắn đào tạo với sử dụng lao động theo hướng cầu của thị trường lao động để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương. Có nhiều mô hình dạy nghề đã được thực hiện như dạy nghề tại doanh nghiệp, dạy nghề cho lao động nông thôn, dạy nghề cho thanh niên dân tộc nội trú, dạy nghề cho xuất khẩu lao động, dạy nghề cho người tàn tật... 

Riêng mô hình dạy nghề tại doanh nghiệp được triển khai một số năm qua đã đạt được những kết quả bước đầu. Nếu như các cơ sở đào tạo chính quy tập trung dạy nghề cho học sinh và người lao động chưa có nghề thì các doanh nghiệp ngoài việc đào tạo nghề cho lao động mới tuyển, còn thực hiện đào tạo bổ túc và đào tạo nâng cao nhằm nâng cao chất lượng và nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động của doanh nghiệp, phù hợp với sự thay đổi sản phẩm và công nghệ của doanh nghiệp. 

Các cơ sở đào tạo của doanh nghiệp đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo, hình thức đào tạo phù hợp với đặc điểm sản xuất cũng như công nghệ của doanh nghiệp, do vậy tiết kiệm được thời gian đào tạo của người lao động và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo này cũng tham gia dạy nghề cho người lao động ngoài xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo nghề của địa phương. Trong thời gian gần đây các trường của các Tổng công ty đã tham gia đào tạo nghề với số lượng ngày càng tăng lên. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện đào tạo nghề tại chỗ khá tốt, không những đáp ứng nhu cầu về lao động kỹ thuật phù hợp với cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với trình độ công nghệ của doanh nghiệp mà còn chia sẻ trách nhiệm đối với nhà nước trong việc nâng cao chất lượng và tay nghề của đội ngũ lao động nước ta. Tuy nhiên đào tạo tại doanh nghiệp còn khá mới mẻ và không phải doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh nào cũng có thể thực hiện được.

Việc doanh nghiệp tổ chức đào tạo - dạy nghề cho lao động dưới các hình thức khác nhau đang ngày càng trở nên phổ biến và có tác dụng tích cực nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng lao động. Ở một số lĩnh vực, các doanh nghiệp vẫn gắn chặt với cơ sở dạy nghề. Nhiều doanh nghiệp rất quan tâm đầu tư nâng cấp cho các cơ sở dạy nghề nhằm tạo điều kiện có đủ điều kiện vật chất, trang thiết bị, công nghệ ngày càng cao cho các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng tốt hơn nhu cầu lao động có chất lượng cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong thời gian qua công tác đào tạo nghề đã bước đầu có sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Người học nghề được học những nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các kiến thức và kỹ năng nghề mà người học tiếp thu được đáp ứng được lợi ích của cả người học và người sử dụng lao động. Người học nghề ngoài việc học lý thuyết nghề, được thực tập ngay trên các máy móc, thiết bị đang sử dụng tại doanh nghiệp, do đó có thể vận dụng được những kiến thức đã học, đồng thời nâng cao được kỹ năng nghề. Việc liên kết đào tạo này đã làm tăng mối quan hệ hiểu biết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Cơ sở đào tạo tiết kiệm được chi phí đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị dạy thực hành và người học có thể tiếp thu bài học nhanh hơn. Về phía doanh nghiệp có thể sử dụng được ngay lực lượng lao động này sau khi tốt nghiệp. Có nhiều hình thức hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp còn trực tiếp đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo để có thể đào tạo được những nghề ở những trình độ doanh nghiệp mong muốn.

Trong thành tự chung đó, có những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động liên kết đào tạo nghề giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp. Những thành tựu đó được thể hiện trên nhiều phương diện, kể cả công tác quản lý nâng cao nhận thức tư tưởng, quản lý hoạt động phối hợp đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo, quản lý sự phối hợp trong đầu tư nguồn lực, trong công tác tuyển sinh.... Những thành tựu đó đã có tác dụng không những đối với các trường cao đẳng kỹ thuật  mà còn có tác dụng trong sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, các đối tác liên quan.

2.5.2. Hạn chế
Cơ cấu ngành, nghề đào tạo vẫn chưa thật phù hợp với cơ cấu ngành, nghề của thị trường lao động; chưa bổ sung thường xuyên các nghề đào tạo mới theo yêu cầu của thị trường lao động; thiếu lao động kỹ thuật trình độ cao cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế trọng điểm và cho xuất khẩu lao động.

Chất lượng đào tạo nghề vẫn còn thấp, nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy chất lượng chưa cao, chưa gắn chặt lý luận với thực tiễn, tính lôgic, tính khoa học chưa cao chưa thoả mãn nhu cầu của người học và chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, chưa phù hợp với sự thay đổi nhanh công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Thực tế có nhiều trường cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung cấp nghề mới được nâng cấp 1, 2 năm nay nên cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, thực hành còn rất hạn chế, đội ngũ giáo viên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Trình độ năng lực cũng chưa tương xứng với vị trí cũng tác động ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Số lượng các cơ sở dạy nghề trong doanh nghiệp còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của bản thân doanh nghiệp. Người lao động qua đào tạo nghề, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng với sự thay đổi công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế. Mối quan hệ trường và doanh nghiệp còn lỏng lẻo (cả về trách nhiệm và quyền lợi), nên trên thực tế các trường vẫn chủ yếu đào tạo theo khả năng “cung” của mình chứ chưa thực sự đào tạo theo “cầu” của doanh nghiệp.

Trong những hạn chế chung đó, thực trạng công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp vẫn còn bộc lộ nhiều nhược điểm như chúng tôi đã phân tích ở trên. Đó chính là những hạn chế về công tác quản lý việc nâng cao nhận thức, quản lý việc đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, quản lý việc tổ chức thực hiện, triển khai hoạt động kết hợp trong tổ chức đào tạo, quản lý hoạt động kết hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp liên quan đến các nguồn nhân - tài - vật lực, quản lý hoạt động liên kết về tuyển sinh, đánh giá tốt nghiệp và thông tin dịch vụ đào tạo - việc làm giữa nhà trường và doanh nghiệp. Những hạn chế đó cần phải được khắc phục bằng các giải pháp có tính khoa học, khả thi.

2.5.3. Nguyên nhân và bài học
Nguyên nhân thành tựu: Trong những năm qua, do sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự cố gắng của các cấp, các ngành công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho đất nước đã từng bước được đổi mới và phát triển đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Nguyên nhân hạn chế: Việc liên kết đào tạo giữa các trường CĐKT và DNSX còn non kém (như đã phân tích trên) do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng có thể tựu trung lại một số nguyên nhân cơ bản sau: nhận thức, lịch sử phát triển đào tạo nghề, văn hóa - xã hội, quản lý, kinh tế, kỹ thuật - công nghệ, chính sách.

Các nguyên nhân nói trên không tồn tại biệt lập, riêng rẽ biệt lập mà có quan hệ qua lại, chi phối với nhau. Đứng trên quan điểm quản lý, có thể phân chia thành hai nhóm nguyên nhân cơ bản để xem xét: nhóm nguyên nhân tầm vĩ mô và vi mô.

 Nhóm nguyên nhân tầm vĩ mô: Nhóm nguyên nhân tầm vĩ mô tập trung vào các nguyên nhân do hoàn cảnh lịch sử phát triển đào tạo nghề, cơ chế - chính sách, các điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, quan điểm quản lý của nhà nước, ... nằm ngoài tầm kiểm soát của các trường CĐKT và DNSX cụ thể. Chủ yếu do các ảnh hưởng sau:

• Do lịch sử hình thành và phát triển đào tạo nghề chưa thực sự gắn kết cùng sự phát triển với sản xuất công nghiệp theo từng vùng, miền lãnh thổ. Đào tạo nghề chủ yếu phát triển theo yêu cầu của cấp Trung ương, Chính phủ. 

• Quản lý nhà nước nói chung, kinh tế sản xuất công nghiệp và đào tạo nghề nói riêng trước những năm 80 thế kỷ trước theo hệ thống các nguyên tắc của cơ chế tập trung làm cho các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp sản xuất... không có điều kiện hợp tác đào tạo trực tiếp. Ngày nay, trong thời đại phát triển của khoa học và công nghệ, cơ chế quản lý tập trung vẫn còn chi phối nhiều trong lĩnh vực quản lý nói chung và quản lý đào tạo nguồn nhân lực nói riêng. 

• Chính sách quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của DNSX (tổ chức, cơ quan, người sử dụng lao động) đối với việc đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật và cơ sở đào tạo nghề còn chưa cụ thể, chưa có hiệu lực trong thực tiễn. Có cơ chế khuyến khích song còn chưa đủ mạnh, hiệu lực kém và chỉ còn tồn tại trên văn bản. Khác với các nước khác, ở Việt Nam hiện nay, người sử dụng lao động không phải chịu bất cứ một khoản đóng góp nào khi tuyển dụng lao động ở mọi trình độ.

• Chưa có chính sách đánh giá về quản lý chất lượng, các quyền lợi, nghĩa vụ kèm theo các mức chất lượng được đánh giá đối với các cơ sở đào tạo nghề trong giai đoạn phát triển theo hướng cung sang hướng cầu như đã thể hiện trong việc đổi mới của nền kinh tế.

•.Chưa có cơ quan xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương chuyên về tư vấn, thiết lập, điều tiết... sự hợp tác đào tạo giữa trường và DNSX (Trường - Ngành). Hiện nay, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề Quốc gia, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xúc tiến công tác tư vấn trường - ngành. Song, mới chỉ là những triển khai ở giai đoạn đầu, chưa có tác động tích cực, hiệu quả đến thực tiễn kết hợp đào tạo nghề nói trên.

 Nhóm nguyên nhân tầm vi mô: 

Có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể quy tụ về các lý do chủ yếu thuộc về các cơ sở đào tạo nghề và DNSX trực tiếp hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh. 

• Các nguyên nhân thuộc về các các trường cao đẳng kỹ thuật: 

Các trường cao đẳng kỹ thuật còn chịu ảnh hưởng của cơ chế quản lý tập trung, chưa thực sự năng động, linh hoạt luôn cải tiến chất lượng đào tạo theo hướng cung sang cầu như đã thể hiện trong đổi mới kinh tế; chưa chủ động thiết lập phát triển hợp tác đào tạo với DNSX; thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực thực hiện liên kết đào tạo tại nhà trường và DNSX; một trường đã có nhận thức được lợi ích của việc hợp tác đào tạo nói trên, nhưng chưa có khả năng, điều kiện, cũng như các giải pháp để tiến  hành liên kết đào tạo như đã đề cập ở trên; chưa chủ động tìm kiếm thị trường đào tạo, thị trường lao động.

Các cơ sở đào tạo thường không quan tâm nhiều đến thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có tìm được việc làm hay không, việc làm đó có đúng với chuyên môn được đào tạo không. Dường như không phải là những vấn đề thuộc trách nhiệm của nhà trường. Mỗi giáo viên, những người trực tiếp làm công tác đào tạo thường coi đó là việc của lãnh đạo. Lãnh đạo cấp Khoa thì coi đó là trách nhiệm của lãnh đạo cấp Trường, và cuối cùng ai cũng cho rằng đó là việc của Nhà nước. Đó là sự tách rời giữa khả năng tiếp nhận sản phẩm đào tạo của nhà trường từ thị trường và sự lớn mạnh của nhà trường, sự gia tăng thu nhập của từng thầy, cô giáo. Chỉ khi nào sự tồn tại và lớn mạnh của các cơ sở đào tạo thực sự phụ thuộc vào việc tiếp nhận của thị trường lao động, trong đó có các doanh nghiệp, đối với sản phẩm mà họ cung ứng thì mới nảy sinh và nuôi dưỡng một nhận thức đúng đắn rằng, sản phẩm đào tạo của nhà trường phải đáp ứng nhu cầu xã hội, của doanh nghiệp. Cơ sở đào tạo phải gắn với doanh nghiệp. Đó không phải là quan hệ hỗ trợ, mà là vì sự sống còn của nhà trường trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh và biến động.

• Các nguyên nhân thuộc về các doanh nghiệp sản xuất: 

Các DNSX còn chịu ảnh hưởng của cơ chế quản lý tập trung, chưa thực sự năng động, linh hoạt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ đội ngũ công nhân kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp; có nhu cầu sử dụng nguồn lao động kỹ thuật, nhưng chưa chủ động thiết lập phát triển hợp tác đào tạo với cơ sở dạy nghề; sử dụng sản phẩm đào tạo nghề nhưng chưa có nhận thức về trách nhiệm đối với các cơ sở đào tạo nghề, với đội ngũ lao động kỹ thuật; một số doanh nghiệp sản xuất cho phép học sinh - sinh viên các trường dạy nghề thực tập sản xuất tại nhà máy, nhưng học sinh - sinh viên được sử dụng như là lao động phụ, hoặc tham quan, thực tế sản xuất, chưa thực tập sản xuất theo yêu cầu chương trình đào tạo và nhà trường phải đóng tiền cho học sinh thực tập sản xuất.

Kết luận chương 2
Với tư cách là nơi đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế, các trường CĐKT nói riêng và các cơ sở đào tạo nghề nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp. Nhưng điều cần phải nhấn mạnh ở đây là mối liên kết giữa các cơ sở đào tạo đại học kỹ thuật, cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp không mang tính hỗ trợ từ phía này đối với phía kia, mà là một sự cần thiết khách quan vì sự tồn tại và phát triển bền vững chung, bởi tiến trình này đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và nhà trường. Một trong những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải là thiếu đội ngũ lao động có trình độ, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Có thể nói, trình độ học vấn của cả người lao động và chủ doanh nghiệp hiện nay còn rất thấp. Đây là một lực cản mà tất cả các doanh nghiệp đều gặp và cần phải quyết tâm vượt qua vì sự tồn tại của bộ phận doanh nghiệp này trong điều kiện hội nhập hiện nay.

Từ thực tế đó, trong chương này luận án đã giải quyết những vấn đề sau: Thực trạng đào tạo nghề ở Việt Nam; Thực trạng đào tạo nghề ở các doanh nghiệp; Thực trạng liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp sản xuất ở nước ta hiện nay; Thực trạng đào tạo nghề và liên kết  đào tạo nghề ở các trường CĐKT trên địa bàn TP.HCM  thời gian vừa qua; Nguyên nhân hạn chế trong việc kết hợp đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp sản xuất; Một số kinh nghiệm về kết hợp đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp sản xuất trên thế giới.

Chính từ những thực trạng này, kết hợp với những cơ sở khoa học của hoạt động liên kết, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động kết hợp đào tạo nghề giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP

3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp
Liên kết đào tạo giữa các trường CĐKT với DN trong đào tạo là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội. Tuy nhiên muốn hoạt động liên kết này đạt hiệu quả cao và bền vững thì cần phải có sự quản lý chặt chẽ và đồng bộ của Nhà nước. Các biện pháp quản lý của cơ quan nhà nước có chức năng cũng cũng cần phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau đây:
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
Trong HĐLKĐT, nhà trường là đơn vị chủ đạo tổ chức quá trình đào tạo và chịu trách nhiệm tổng thể đối với chất lượng của sinh viên qua quá trình đào tạo. DN tuy không tổ chức quá trình đào tạo nhưng là người sử dụng lao động, chịu trách nhiệm trực tiếp về kỹ năng nghề nghiệp.

Do đó, DN cần có trách nhiệm nhiều hơn, chủ động hơn trong quá trình rèn luyện kỹ năng nghề để biết trước được chất lượng đội ngũ kỹ thuật viên mà DN sẽ sử dụng. Trong quá trình liên kết, có một giai đoạn sinh viên thực tập tại DN, đây là giai đoạn nằm trong quá trình đào tạo mà DN chịu trách nhiệm chính, bao gồm: phân công cán bộ kỹ thuật của chính DN hướng dẫn thực tập, kể cả quản lý và đánh giá chất lượng.

Chính vì vậy, trong các giải pháp quản lý HĐLKĐT cần quan tâm chú ý đến việc tổ chức quá trình giai đoạn thực tập tại DN. Các bên liên kết cần bàn bạc thống nhất thật chi tiết, cụ thể về nội dung, chương trình và tiến độ triển khai để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính của mỗi bên.

3.2. Giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
Để quản lý hoạt động kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo nghề, cần phải có một hệ thống các giải pháp được xem xét, xây dựng trên nhiều góc độ, phương diện khác nhau. Để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi, chúng tôi xây dựng các giải pháp  nhằm thực hiện các nội dung trong mỗi lĩnh vực lớn. Trong mỗi giải pháp, chúng tôi muốn làm rõ 3 vấn đề cơ bản:

- Tại sao phải thực hiện giải pháp này hay là vị trí, tầm quan trọng của giải pháp.

- Nội dung cơ bản của giải pháp bao gồm những vấn đề cơ bản nào.

- Cách thức và những điều kiện cơ bản để thực hiện giải pháp.

3.2.1. Tổ chức thực hiện việc nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức của cán bộ quản lý, giảng viên trong nhà trường và doanh nghiệp về sự cần thiết phải tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.
3.2.1.1.Mục tiêu của giải pháp 

Vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích của cả hai phía. Nhà trường với tư cách là nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nền kinh tế - xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Tất nhiên, đó phải là những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu sử dụng của xã hội. Trong khi đó về phía các doanh nghiệp lại đang đứng trước nhiều thách thức, giữa nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doạnh, đổi mới công nghệ  nhưng lại khan hiếm đội ngũ lao động có học vấn và có tay nghề - nhân tố quyết định sự thành bại trong quá trình cạnh tranh trên thương trường, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên thực tế cho đến nay mối liên kết này vẫn chưa được tạo ra một cách phổ biến? Theo ý kiến của nhiều người, hiện tượng này xuất phát từ nhận thức chưa đúng về nhu cầu và khả năng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Có lẽ, xuất phát từ nhận thức giản đơn rằng việc của nhà trường là đào tạo, còn việc sử dụng sản phầm đào tạo của trường là việc của xã hội, mà lãnh đạo các cơ sở đào tạo ở nước ta chưa quan tâm nhiều tới việc thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, dẫn tới chất lượng đào tạo chưa thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội.

Trong hoạt động thực tiễn của nhà trường và doanh nghiệp, bước đầu tiên và là bước chi phối hành động cụ thể sau đó là vấn đề nhận thức, tư tưởng. Khi nhận thức đã tốt, tư tưởng đã thông suốt thì sẽ tạo động lực lớn cho hoạt động thực tiễn. Vì vậy, cần phải làm cho mọi người, mọi tập thể và cá nhân thấu suốt nhận thức về vấn đề này.

3.2.1.2. Nội dung cụ thể của giải pháp

Cần phải làm cho mọi đối tượng liên quan đến hoạt động kết hợp đào tạo nghề của nhà trường và của doanh nghiệp thấy được vị trí quan trọng, tác dụng lớn của hoạt động kết hợp trong đào tạo nghề. Hoạt động này được coi như là biện pháp, cũng là chất lượng của công tác đào tạo của các trường nghề.

Việc nâng cao nhận thức tư tưởng không chỉ bó hẹp trong nhà trường, mà cần phải được quán triệt trong các doanh nghiệp, trong các đối tượng xã hội khác, làm cho nó trở thành một ý thức thường trực của xã hội về nguyên lý “học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội”.

Vì vậy, chỉ khi nào mỗi một cán bộ, giảng viên ở các cơ sở đào tạo nhận thức được trách nhiệm đầy đủ với học trò của mình và lãnh đạo các trường dám cam kết với xã hội về chất lượng sản phẩm của mình thì mới thật sự tạo ra động lực của đổi mới, mới nhanh chóng khắc phục được tình trạng đào tạo lạc hậu như hiện nay. Mặt khác, chỉ có thể thông qua việc tiếp nhận và phản hồi của thị trường lao động, trong đó có các doanh nghiệp đối với sản phẩm mà mình cung ứng thì mới khẳng định được được uy tín cũng như thương hiệu của từng trường.

Ngược lại đối với các doanh nghiệp, cũng cần nhận thức rằng muốn có nguồn lao động có chất lượng, phù hợp với yêu cầu của mình thì điều quan trọng là phải chủ động góp sức tạo ra nguồn nhân lực đó. Trong điều kiện hiện tại, thì cách tốt nhất là chủ động bắt tay với các cơ sở đào tạo trên địa bàn, ký kết hợp đồng đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để HS - SV các trường đến thực tập, qua đó phát hiện người tài mà có kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng tiếp hoặc cam kết tuyển dụng với HS - SV sau khi ra trường với những điều kiện cụ thể.

Cần loại trừ, khắc phục tư tưởng hình thức, đối phó, đánh trống bỏ dùi, chắp vá, bệnh thành tích trong việc chủ trương kết hợp, gây hậu quả xấu cho việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Vì vậy, thực hiện giải pháp này có ý nghĩa nâng cao nhận thức về kết hợp đào tạo nghề và lợi ích mà nó mang lại cho nhà nước, xã hội, cơ sở đào tạo, DNSX và người học nghề.

Thiết nghĩ, việc các trường cùng liên kết với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng cao là một hành động thiết thực nhất trong việc hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội”.

3.2.1.3. Tổ chức thực hiện

Trong thực tiễn, nhận thức về liên kết đào tạo giữa trường CĐKT và DN còn chưa đầy đủ. Vì vậy, để tiến hành liên kết đạt hiệu quả, trước tiên cần nâng cao nhận thức. Để nâng cao nhận thức, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục dạy nghề, các Bộ liên quan, các cấp quản lý dạy nghề và công nghiệp địa phương cần chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:


Tổ chức hội nghị riêng hoặc lồng ghép ở các cấp. Thành phần tham dự gồm các đại diện: cán bộ quản lý và giảng viên trường CĐKT, cán bộ quản lý của DN, sinh viên, chuyên gia tư vấn trường - ngành. Nội dung hội nghị bàn về việc kết hợp đào tạo nghề tại nhà trường và DNSX, những lợi ích mà nó mang lại, những kinh nghiệm trong và ngoài nước. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết đào tạo nghề.


Tổ chức triển khai diễn đàn thảo luận về việc thực hiện kết hợp đào tạo nghề và những lợi ích mà nó mang lại trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Tổ chức sơ - tổng kết, đánh giá về việc thực hiện kết hợp đào tạo nghề, tổng kết kinh nghiệm, tổ chức thực hiện áp dụng thí điểm ở một số trường - ngành. Sau đó, kế hoạch hóa, thực hiện triển khai trên phạm vi rộng hơn, nhiều ngành nghề hơn, cấp độ cao hơn.


Tổ chức các hội thảo - tập huấn về liên kết đào tạo giữa nhà trường và DN.

3.2.1.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp 
Tất cả đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên nhân viên trong các trường CĐKT, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên trong các DN có tham gia vào quá trình HĐLKĐT cần phải nhận thức rõ mục tiêu, trách nhiệm, công việc cụ thể của mỗi cá nhân, đơn vị để cùng phối hợp sao cho hiệu quả mục tiêu đã đề ra. Giải pháp này chỉ thành công khi có sự quyết tâm hành động của từng cá nhân và tập thể từ hai phía nhà trường và DN.

3.2.2.
Quản lý đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo nghề để phù hợp việc kết hợp đào tạo tại nhà trường và doanh nghiệp
3.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp 

Để thực hiện hoạt động liên kết giữa trường CĐKT và doanh nghiệp trong đào tạo nghề, có thể nói vấn đề quan trọng nhất, thể hiện rõ nhất là trong việc xác định mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp đào tạo nghề. 

Xác định mục tiêu đào tạo không phù hợp sẽ làm cho quá trình đào tạo không gắn với thực tiễn đời sống, với sản xuất, với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Không đổi mới nội dung chương trình thì hoạt động đào tạo, sản phẩm đào tạo sẽ không đáp ứng được nhu cầu xã hội, không phù hợp với những yêu cầu của nhân lực lao động của doanh nghiệp, tạo nên hiện tượng thừa và thiếu trong nhân lực, gây lãng phí cho xã hội. 

Tuy nhiên, khi xác định đúng mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo, nếu không có phương pháp tiên tiến thì hiệu quả, chất lượng đào tạo sẽ không cao, không gắn kết được nhà trường và doanh nghiệp.

3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện cụ thể của giải pháp

Giải pháp này được biểu hiện ở một số nội dung cụ thể sau đây.

a) Đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo theo hướng thị trường lao động - việc làm

Giải pháp này có mục đích là điều chỉnh mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo sát hơn với yêu cầu sản xuất thực tiễn, phù hợp với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của nền kinh tế. 

Nội dung giải pháp này như sau:


Đổi mới mục tiêu đào tạo theo hướng công nghệ: Cung cấp khối kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ở mức độ vừa đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và làm nền tảng cho việc học tập suốt đời của người học; chú trọng trang bị kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường thích nghi ngay với thực tế sản xuất. Chuyển giao cho người học các tri thức, phương pháp học và nghiên cứu tiên tiến về lãnh vực công nghệ và quản lý dựa trên kinh nghiệm thực tế và kết quả thực nghiệm của các Trường nổi tiếng của nước ngoài. Người học có đủ kiến thức để học liên thông lên đại học cùng ngành ở các trường trong nước và khu vực.


Các trường CĐKT cần có cơ chế để lãnh đạo và quản lý của DN nghiệp được tham gia vào quá trình biên soạn chương trình đào tạo sinh viên, thông qua các Hội nghị cộng tác viên, các seminar khoa học. Thực tế cho thấy, đây là cách thức rất hiệu quả để các nhà đào tạo nắm được những kiến thức chuyên môn, cũng như những tư chất mà doanh nghiệp rất cần đến ở những sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay, chỉ đạo điều chỉnh Chương trình khung của Bộ GD và ĐT có những điểm tích cực, thể hiện rõ quan điểm mở rộng tính tự chủ, linh hoạt của các cơ sở đào tạo. Phần cứng các học phần do Bộ quy định chỉ chiếm khoảng 30%. Như vậy, phần lớn nội dung của Chương trình đào tạo là do các cơ sở đào tạo tự xây dựng. Thực tế cũng cho thấy, phương pháp này rất hiệu quả, rất khả thi, các DN cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Vấn đề chỉ phụ thuộc vào ý thức cầu thị của chính các trường CĐKT mà thôi. 


Thường xuyên điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp. Đây cũng thể hiện quan điểm chỉ đạo của Bộ. Một chương trình đào tạo Cử nhân cao đẳng chỉ nên ổn định trong khoảng 4 – 5 năm. Sự điều chỉnh chương trình hợp lý, kịp thời sẽ giúp các cơ sở đào tạo có được những sản phẩm cập nhật hơn, hiện đại hơn, thích ứng hơn với quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương trình đào tạo của các trường CĐKT cần phải có độ linh hoạt cao để nâng cao tính tự chủ, tính khác biệt và tính thích ứng của chương trình đào tạo của mỗi cơ sở đào tạo.


Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, các cơ quan quản lý đào tạo nghề địa phương tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo nghề có thể xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo cho từng khóa học (trên cơ sở mục tiêu chung, chương trình) khung quốc gia thống nhất có điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế (tỷ lệ điều chỉnh đề xuất tối đa 50% nội dung chương trình hiện hành). 


Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở đào tạo phát triển chương trình đào tạo phải có ý kiến thông qua của đại diện của cơ sở sử dụng lao động, đặc biệt là DNSX và đại diện của sinh viên sau khi tốt nghiệp.


Trường CĐKT cần tổ chức thực hiện việc phát triển chương trình đào tạo cho từng khóa học. Khi xây dựng mục tiêu cần bám sát yêu cầu của thị trường lao động, DN và xã hội. Nhưng không vượt qua tỷ lệ giới hạn điều chỉnh cho phép của cơ quan quản lý cấp trên, đảm bảo chuẩn quốc gia để quản lý và sử dụng lao động thống nhất trên toàn quốc. Để thực hiện xây dựng được mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo sát với yêu cầu doanh nghiệp sản xuất, nhà trường cần phải mở Hội nghị khách hàng để thảo luận, xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của khóa học. Thành phần hội nghị bao gồm: đại diện các trường CĐKT, DN, sinh viên đang theo khóa học và sinh viên đã tốt nghiệp, quản lý đào tạo nghề cấp trên, giới công nghiệp, lãnh đạo địa phương... Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo của mỗi khóa học cũng thể hiện tính linh hoạt, chủ động, sáng tạo, trình độ tổ chức và quản lý của các trường CĐKT.


Cơ quan quản lý DNSX chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia định hướng mục tiêu đào tạo. Doanh nghiệp sản xuất cần lên kế hoạch, tổ chức tham gia vào các Hội nghị khách hàng của cơ sở dạy nghề tổ chức để đưa ra các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, tác phong công nghiệp, kinh nghiệm việc làm… đối với người học nghề sau khi tốt nghiệp. Bằng cách đó, nguồn lao động kỹ thuật qua đào tạo sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về trình độ chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm việc làm. DNSX cũng chủ động hơn trong kế hoạch tuyển lao động cho đơn vị mình. 


Tổ chức, hướng dẫn người học nghề (và phụ huynh) tham gia vào hội nghị khách hàng để nắm bắt được những thong tin cần thiết và có cơ hội đưa ra ý kiến tham gia xây dựng mục tiêu các khóa đào tạo trước khi dự tuyển vào học (Trong thực tế, đa số người học nghề không có sự lựa chọn rộng rãi theo mục tiêu của mình mà chọn nghề gần với yêu cầu mục tiêu của bản thân và gia đình. Sau khi học xong người học phải hoàn thiện thêm để đạt mục tiêu đặt ra).

b) Đổi mới phương pháp đào tạo

Đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo nói trên phải đồng bộ với đổi mới phương pháp đào tạo. Nội dung đổi mới phương pháp đào tạo tùy thuộc vào nội dung chương trình và chuyên ngành đào tạo, nhưng tựu trung bao gồm:


Tổ chức, chỉ đạo tăng cường dạy học thực hành ngay trong môi trường sản xuất thực tiễn.


Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, cập nhật công nghệ sản xuất tiên tiến đang phát triển.

Làm gì cho đổi mới phương pháp dạy học? Việc đổi mới phương pháp dạy học cần tập trung vào 3 hướng chính: một là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; hai là, kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy với đào tạo phương pháp học, giữa hoạt động của thầy và hoạt động của trò; ba là, tích hợp đào tạo chuyên môn, kỹ năng với đào tạo nghiệp vụ.

Đổi mới phương pháp dạy học như thế nào? Dạy học trong thời đại công nghệ truyền thông phát triển mạnh mẽ như ngày nay, vai trò của người dạy là hướng dẫn để người học tự chiếm lĩnh kiến thức, sẵn sàng cho việc chia sẻ tài liệu học tập trên các phương tiện truyền thông. Khả năng tự học, tự nghiên cứu của SV phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có phương pháp dạy học của giảng viên, phương pháp học tập của SV, mà đặc biệt là phải coi trọng phương pháp tìm kiếm, nghiên cứu khoa học, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. Chính cuộc sống hiện tại đã và đang đặt ra những yêu cầu mới mà chỉ có bằng con đường tự học, tự nghiên cứu mới có thể đáp ứng được việc tiếp cận được những tri thức mới, biết sử dụng và nâng cao những kiến thức đã học được trên sách vở vào thực tiễn cuộc sống.

Tóm lại, việc đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phải được tiến hành ở cả hai hoạt động dạy và hoạt động học.


Đổi mới phương pháp đào tạo không chỉ được thực hiện ở nhà trường mà còn được thực hiện ở doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia đổi mới phương pháp thực hành, thực tập sản suất; tham gia phản hồi về hiệu quả cũng như hạn chế phương pháp đào tạo của nhà trường.

3.2.3.
Đổi mới quản lý hoạt động liên kết trong tổ chức đào tạo (Thầy Quốc Lâm góp ý sửa lại tên của giải pháp này như vậy)
3.2.3.1.Mục tiêu của giải pháp

Nhận thức tư tưởng đúng là giải pháp có tính khởi đầu, đổi mới mục tiêu nội dung phương pháp liên kết đào tạo có tính trọng yếu, nhưng không có giải pháp quản lý tổ chức hoạt động này thì hoạt động liên kết cũng chỉ có tính chất hô hào chung chung hoặc là những kế hoạch có tính hình thức.

Vì vậy, việc tổ chức thực hiện giải pháp này như là điều kiện cơ bản để đánh giá chất lượng hiệu quả của sự kết hợp, đảm bảo tính bền vững lâu dài của hoạt động kết hợp đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp. Thực chất, đây là giải pháp như một tiếu chí để đánh giá tính hiệu quả, khả thi của hoạt động kết hợp giữa nhà trường và xã hội, sự thành công trong việc thực hiện phương châm “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, đào tạo không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện cụ thể của giải pháp

Giải pháp này nhằm thực hiện đào tạo trong quá trình kết hợp đào tạo, là một khâu trong kết hợp đào tạo. Các nội dung và cách thực hiện bao gồm:


Cơ sở đào tạo nên chủ động trong việc liên hệ với các doanh nghiệp để ký các hợp đồng tuyển sinh, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực do mình đào tạo; phối hợp với các doanh nghiệp trong suốt quá trình giảng dạy và quản lý. Về phía doanh nghiệp, nên cử đại diện theo dõi, tham gia vào kiểm định, đánh giá chất lượng đầu vào và đầu ra của học viên.


Tổ chức thảo luận, thống nhất tổng thể về kết hợp đào tạo nghề; lập bảng cam kết chung và lên kế hoạch kết hợp đào tạo; cùng thực hiện công tác tuyển sinh. 


Cơ sở đào tạo tổ chức phát triển chương trình với vai trò chủ đạo, DNSX tham gia với tư cách là tư vấn về định hướng mục tiêu, các yêu cầu về tri thức - kỹ năng - thái độ và thông qua về mặt đáp ứng yêu cầu thực tiễn của chương trình.


Thống nhất quyền và trách nhiệm trong quá trình thực hiện đào tạo.


Khảo sát, lập kế hoạch, thống nhất, bố trí các nguồn lực cho khóa đào tạo: giáo viên dạy lý thuyết, giáo viên dạy thực hành, giáo viên hướng dẫn thực tập sản xuất, trách nhiệm và phương thức đóng góp kinh phí cho khóa đào tạo, cơ sở vật chất - trang thiết bị cho quá trình đào tạo.


Lập kế hoạch, thống nhất về thời gian và địa điểm tiến hành đào tạo. Trong đó, thời gian đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý đào tạo đối với bậc đào tạo tương ứng, dạy lý thuyết và thực hành cơ bản tại trường, dạy học thực tập sản xuất tại DNSX.


Thống nhất các hội đồng đánh giá kết quả học tập: kiểm tra định kỳ, hết môn, thi tốt nghiệp lý thuyết và thực hành.


Thực hiện đào tạo theo kế hoạch kết hợp đã thống nhất. Tuy nhiên, nếu có thể chuyển đổi từ phương thức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ trên cơ sở xây dựng chương trình theo mô-đun thì thực hiện kết hợp đào tạo nghề được thuận lợi hơn.


Cơ sở đào tạo nên hình thành bộ phận marketing, dự báo thị trường lao động. Nhiệm vụ của bộ phận này là tiến hành khảo sát nhu cầu lao động các ngành nghề, định hướng quy mô phát triển tương lai của doanh nghiệp, từ đó đưa ra dự báo nhu cầu nhân lực ngắn hạn và dài hạn của các doanh nghiệp để kịp thời xây dựng kế hoạch và chiến lược đào tạo.


Tăng cường gắn kết giữa trường CĐKT với DN: Khuyến khích cơ sở dạy nghề thành lập bộ phận quan hệ với DN để nắm bắt nhu cầu lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp; huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình, giáo trình, giảng dạy, thực tập sản xuất và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên; tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên. Mở rộng hình thức dạy nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đặt hàng giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo cho người học xong nghề có việc làm.


Khuyến khích và tăng cường các hình thức liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp; kết hợp đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản tại cơ sở đào tạo với đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tại cơ sở sản xuất. Tăng cường hình thức đào tạo nghề lưu động; tận dụng cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục cộng đồng để đào tạo nghề tại chỗ cho người lao động,  đặc biệt là vùng nông thôn.

Nguồn nhân lực là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Để giải quyết được bài toán thừa mà thiếu lao động, đòi hỏi các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp phải sẵn sàng chịu ngồi chung thuyền, cùng hợp tác thực sự, chứ không chỉ là ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác. 

3.2.4.
Nâng cao hiệu quả quản lý về các nguồn nhân - tài - vật lực nhằm thực hiện việc kết hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp(Thầy Quốc Lâm góp ý sửa lại tên của giải pháp này như vậy)
3.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp 

Trong thời đại phát triển khoa học – kỹ thuật hiện nay, tổ chức bất cứ một hoạt động nào mà không có điều kiện về tài chính – cơ sở vật chất thiết bị là duy ý chí, không tưởng.


Đối với hoạt động liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp thì việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất – tài chính và nhân lực là điều cần thiết để đảm bảo nhà trường và doanh nghiệp phát triển theo cơ chế thị trường. Nói cách khác, quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề giữa nhà trường và doanh nghiệp phải giải quyết 2 vấn đề: làm bằng cái gì và làm được cái gì? Cho nên, giải pháp này là một trong giải pháp quan trọng để đảm bảo cho hoạt động liên kết đào tạo nghề thành công một cách bền vững, thực chất.

3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện

Giải pháp này được thể hiện trên một số nội dung và cách thức thực hiện cụ thể như sau:

a)
Về cơ sở vật chất - khuôn viên nhà xưởng, trang thiết bị

Giải pháp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề về số lượng, đặc biệt là chất lượng và tính cập nhật. 

Nội dung giải pháp này như sau:


Bộ, Ngành chủ quản và chính quyền quản lý ở địa phương chỉ đạo DNSX đầu tư nhà xưởng, thiết bị vào việc đào tạo nghề (cho học sinh thực tập sản xuất). Một phần khấu hao máy móc, thiết bị và chi phí bù lỗ các sản phẩm hư hỏng được tính vào khoản chi phí đóng góp cho đào tạo nghề. Giảm một tỷ lệ thuế phù hợp tương ứng với khoản tiền đầu tư nói trên. Nếu DNSX nào không đầu tư nhà xưởng - thiết bị sản xuất cho đào tạo nghề thì phải đóng thuế sử dụng lao động qua đào tạo nghề.


Cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch, thiết lập quan hệ hợp tác với các DNSX có cùng ngành để tổ chức đào tạo. Ngược lại, nếu cơ sở đào tạo nghề không tổ chức thực hiện quan hệ hợp tác, thì không được hưởng sự đầu tư của DNSX.


Doanh nghiệp sản xuất lập kế hoạch phối kết hợp đào tạo trong từng năm để có thể tổ chức thực hiện (cho học sinh học nghề thực tập sản xuất tại nhà máy) khi hợp tác đào tạo nghề. Kế hoạch này được thực hiện định kỳ hàng năm. Nếu DNSX nào không có kế hoạch này thì sẽ bị đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ.


Đầu tư nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị dạy nghề; Tập trung nguồn ngân sách Trung ương thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm, ngân sách tỉnh, nguồn vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề. 

b)
Về nguồn lực tài chính

Giải pháp này có mục đích huy động nguồn tài chính cho đào tạo nghề vốn còn rất eo hẹp. Xét đến cùng, không có nguồn lực tài chính thì nhà trường không thể hoạt động được và không có nguồn thu từ tài chính thì DNSX cũng không mặn mà với hoạt động kết hợp đào tạo. Nội dung giải pháp này như sau:


Bộ, Ngành, quản lý cấp địa phương tổ chức thực hiện thu một khoản thuế từ DNSX (có những tên gọi như là thuế sử dụng lao động, thuế đào tạo nghề, quỹ phát triển kỹ năng, như một số nước đã thực hiện). Khoản thu này chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho cơ sở đào tạo nghề.


Cơ sở đào tạo lên kế hoạch, tổ chức liên hệ với DNSX để hợp tác, huy động nguồn tài chính đầu tư cho đào tạo nghề trong việc kết hợp đào tạo.


DNSX lập kế hoạch đào tạo tuyển dụng mới, đào tạo lại, đào tạo tiếp đội ngũ lao động kỹ thuật hiện có để hoạch định kinh phí cần cho đào tạo để đầu tư trong từng năm. Hợp tác với cơ sở đào tạo cùng chuyên ngành để đào tạo. (Tuy nhiên, người học nghề phải đóng góp học phí theo quy định của nhà nước và các khoản thu hợp pháp khác để đầu tư thêm vào quá trình đào tạo)

Trên thực tế kết hợp đào tạo nghề, phương thức đóng góp tài chính từ DNSX cho đào tạo nghề được vận dụng linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh thực tế.


Chỉ đạo tăng cường khoản vay quỹ tín dụng đào tạo từ ngân hàng có sự bảo trợ của DNSX.

c)
Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý


Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề và cán bộ quản lý là nhu cầu cấp thiết của các trường, cơ sở dạy nghề.


Đội ngũ giảng viên:

Giải pháp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường đội ngũ cán bộ giáo viên dạy nghề, đặc biệt là đội ngũ dạy - hướng dẫn thực tập sản xuất có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm sản xuất thực tiễn, có khả năng dạy tích hợp, vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành để nâng cao hiệu quả truyền thụ kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cho người học. Nội dung như sau:


Trước hết lãnh đạo các nhà trường và đội ngũ giáo viên dạy nghề phải nâng cao nhận thức về yêu cầu này để có giải pháp thiết thực. Ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, đội ngũ giáo viên các trường nghề phải tăng cường việc tự học tập trau dồi kiến thức, rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tạo được sự tin cậy của các học viên. Đây chính là chìa khóa để cho hoạt động dạy nghề phát triển bền vững. Việc các trường, cơ sở dạy nghề cần nhận thức rõ và có giải pháp khắc phục một trong những hạn chế của nhiều trường dạy nghề hiện nay là chương trình đào tạo thiếu hấp dẫn, chưa tương thích với yêu cầu làm việc thực tế trong doanh nghiệp. Các trường cần đổi mới chương trình đào tạo, gắn với năng lực thực tế, kỹ năng nghề. Những giáo viên dạy nghề cũng cần tăng cường thời gian đi thực tế ở các doanh nghiệp để tiếp cận được các kỹ năng, công nghệ sản xuất mới. Ngoài ra, cần tăng cường các yếu tố giám sát chất lượng như kiểm định chất lượng theo phương pháp kiểm định tiên tiến trên thế giới để đánh giá năng lực của các cơ sở đào tạo; tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người học nghề và người tham gia thị trường lao động...


Ngoài ra, theo thông tư số 30/2010/TT-BLDTBXH chuẩn giáo viên, chuẩn giáo viên dạy nghề do Bộ LĐ-TB và XH ban hành với mục đích:

(1)
Làm cơ sở để xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên dạy nghề.

(2)
Giúp giáo viên, giảng viên dạy nghề tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

(3)
Làm cơ sở để đánh giá giáo viên, giảng viên dạy nghề hàng năm phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ này.

(4)
Làm cơ sở để xây dựng chế độ, chính sách đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề.

Đây là một trong những hệ quy chiếu có tính pháp lý để nhà trường đánh giá, phân loại chất lượng đội ngũ giảng viên. Trên cơ sở đó, nhà trường căn cứ vào kết quả đánh giá có thể xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề của đơn vị. Nhà trường cần bám sát các chương trình đào tạo để có định hướng đào tạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề, cần rà soát lại các ngành nghề đào tạo của trường, xác định các nghề trọng tâm thế mạnh để tập trung đầu tư thích đáng cho đội ngũ giáo viên các ngành nghề đó.


Bộ chủ quản và các cơ quan quản lý đào tạo nghề chỉ đạo và kiểm tra về việc cập nhật công nghệ - thiết bị hiện đại theo định kỳ, kỹ năng tay nghề sản xuất thực tế của giáo viên thực hành ở các cơ sở đào tạo. Có cơ chế khuyến khích, tổ chức hướng dẫn cơ sở đào tạo hợp đồng với các cán bộ kỹ thuật, công nhân bậc cao có kinh nghiệm sản xuất để giảng dạy, hướng dẫn thực hành cơ bản và thực tập sản xuất. Đặc biệt là khi kết hợp đào tạo tại trường và DNSX, học sinh thực tập sản xuất ngay trên dây chuyền ở nhà máy của DNSX. 


Cơ quan quản lý DNSX chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo (cùng ngành) trong việc tổ chức dạy học sản xuất tại doanh nghiệp.  


Doanh nghiệp sản xuất lên kế hoạch hướng dẫn thực tập sản xuất cho sinh viên vào kế hoạch hoạt động của nhà máy. Tổ chức, phân công kỹ thuật viên, công nhân bậc cao hướng dẫn thực tập sản xuất cho sinh viên khi thực hiện kết hợp đào tạo nghề. Chi phí trả tiền công cho người hướng dẫn thực tập sản xuất có thể được tính vào số tiền đầu tư cho đào tạo nghề.


Cán bộ quản lý cần tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực dạy nghề: Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý dạy nghề cho cán bộ làm công tác quản lý dạy nghề. Rà soát, thống kê nhu cầu học nghề của người học, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở dạy nghề từ khâu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức tuyển sinh đến quá trình tổ chức đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: từ khâu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề đến khâu tổ chức và triển khai quá trình đào tạo đối với tất cả các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào việc thực hiện chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về dạy nghề; chương trình, nội dung và quy trình đào tạo; nề nếp dạy và học, chất lượng đào tạo; việc quản lý cấp phát bằng nghề, chứng chỉ nghề. Tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở dạy nghề, đề ra các giải pháp khắc phục đối với các cơ sở dạy nghề chưa đủ điều kiện theo quy định.


Xây dựng và nâng cao nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các trường cao đẳng kỹ thuật, các cơ sở đào tạo nghề.


Tổng cục dạy nghề cần tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở dạy nghề tại Tp.HCM với nội dung: tổng quan về dạy nghề trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; một số vấn đề chung về công tác quản lý dạy nghề; môi trường pháp lý của cơ sở dạy nghề; công tác quản lý đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất, quản lý nhân sự , thông tin quyết định trong quản lý; công tác kiểm tra, đánh giá dạy nghề…

Bên cạnh đó, giải pháp quan trọng là chính sách hấp dẫn thu hút nhân tài, nhằm giúp giáo viên và cán bộ quản lý có thể sống được với nghề, có sự nhìn nhận để trả lương xứng đáng, nhất là đối với những người có tâm huyết, có trình độ, kỹ năng.
3.2.5.
Đổi mới quản lý hoạt động kết hợp về tuyển sinh, đánh giá tốt nghiệp và thông tin dịch vụ đào tạo - việc làm (Thầy Quốc Lâm góp ý sửa lại tên của giải pháp này như vậy)
3.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp

Trong hoạt động liên kết đào tạo nghề, công tác tuyển sinh đầu vào, đánh giá kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm cho người học là những đầu mối có tác dụng liên kết hoạt động giữa nhà trường và doanh nghiệp. Có thể nói, giải pháp này không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động liên kết đào tạo nghề nói riêng mà nó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực nói chung. Nếu DNSX tham gia vào quá trình đánh giá sinh viên tốt nghiệp tức là doanh nghiệp đã khẳng định những tiêu chuẩn của nguồn nhân lực được đào tạo mà doanh nghiệp đang cần. Đây cũng là giải pháp góp phần định hướng, phân luồng học sinh phổ thông, giải quyết nạn thất nghiệp trong giới trẻ đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

3.3.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện 

a) Về công tác tuyển sinh

Quy mô tuyển sinh học nghề ngày càng tăng, chất lượng đào tạo thể hiện rõ chuyển biến tích cực khi tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật có việc làm khá cao. Tuy nhiên, với tâm lý trọng bằng cấp của người dân, xã hội vẫn còn phổ biến đã khiến cho việc thu hút thí sinh học nghề bị hạn chế.

Làm thế nào để cho xã hội, đặc biệt là học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, thanh niên hiểu đúng và lựa chọn học nghề phù hợp với khả năng, trình độ của mình là bài toán mà các trường cao đẳng cần tìm ra giải pháp để thu hút được người học. “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” cũng xác định mục tiêu “đến năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả năng tiếp nhận 30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất cả các hệ đào tạo trên một vạn dân vào khoảng 350 – 400”.

Xây dựng mô hình “liên kết đào tạo giữa Nhà trường - Doanh nghiệp và Địa phương” từ đó huy động DNSX hỗ trợ công tác tuyển sinh cho cơ sở đào tạo và ngược lại trường hỗ trợ DNSX trong việc tuyển nguồn để đào tạo CNKT cho doanh nghiệp, là giai đoạn đầu của hoạt động thực hiện kết hợp đào tạo.

Tổ chức đang dạng nhiều loại hình đào tạo, đào tạo theo địa chỉ, liên kết mở rộng các điểm ghi danh, phối hợp chặt với các cơ quan chức năng để chuyển tải thông tin chiêu sinh dạy nghề, giới thiệu việc làm đến người lao động nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Nội dung của giải pháp này như sau:


Nhà trường cần cải tiến công tác tuyển sinh, cần nâng cao tính cạnh tranh bằng chính chất lượng đào tạo. Đã đến lúc nhà trường cần chủ động “mở cửa tiếp thị” và chú trọng đến chất lượng để thu hút học viên. Nhà trường cần có đội ngũ tư vấn tuyển sinh để đến các trường THPT giới thiệu tuyển sinh, trình diễn nghề ngay tại trường để hướng nghiệp cho học sinh THPT.


Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT tham gia học nghề từ các phương tiện thông tin đại chúng; định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ cấp học phổ thông nhằm phân luồng học sinh vào học nghề sau THCS. Cùng với đó là việc thiết lập mạng lưới tuyển sinh CĐN đến cấp huyện và các trường THPT, THCS; tăng cường tổ chức hội chợ việc làm, dạy nghề cấp vùng, liên vùng; xuất bản những điều cần biết về tuyển sinh học nghề.


Xóa bỏ tình trạng sính bằng cấp của người tuyển dụng cũng như người học (nguyên nhân nguồn từ cơ chế tuyển dụng, đề bạt cán bộ, tuyệt đối hóa vai trò của bằng cấp, do sức ép của gia đình…) Do đó, nhà trường những buổi tư vấn cho phụ huynh cần nhìn nhận đúng thực lực của con em mình, không nên ép uổng các em thi vào đại học khi không có đủ khả năng mà nên hướng các em vào các trường đào tạo nghề sẽ phù hợp hơn.


Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin - dịch vụ đào tạo hỗ trợ công tác tuyển sinh: cơ sở đào tạo nghề chủ động kết hợp DNSX và các cơ sở khác để thiết lập hệ thống thông tin - dịch vụ đào tạo như: năng lực đào tạo; chất lượng đào tạo; các khóa đào tạo; các phương thức đào tạo; các nguồn lực phục vụ đào tạo; các dịch vụ hỗ trợ; uy tín và những thành tựu đã đạt được trong đào tạo.


Chỉ đạo đa dạng hóa các nguồn tuyển sinh. Trong đó, chú trọng các nguồn học sinh từ các DNSX tham gia kết hợp đào tạo bảo trợ.


DNSX khảo sát, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực phục vụ sản xuất theo các thời kỳ: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.


Cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện việc trao đổi, cập nhật thông tin về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNKT của DNSX với những yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

Tuy nhiên, nếu tính dài hạn, quan trọng nhất vẫn là các chính sách vĩ mô. Đó là việc xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu đào tạo nghề chính xác, kịp thời, xác định rõ cơ cấu nghề đào tạo, cơ cấu cấp trình độ đào tạo và theo vùng miền giúp cho các trường trong công tác đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề.

b) Về đánh giá công nhận tốt nghiệp

Người học nghề trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp cần hội đủ một số các điều kiện:


Kết quả học tập đạt từ 5,0 điểm trở lên;


Kiến thức chung: có hiểu biết cơ bản về chính trị, pháp luật.


Kiến thức nghề nghiệp: giải quyết được các vấn đề trong công tác chuyên môn, có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế công việc.


Yêu cầu về mặt kỹ năng: Kỹ năng cứng, Kỹ năng mềm, Khả năng ngoại ngữ, Khả năng tin học, một số kỹ năng khác như giao tiếp và phối hợp nhóm được với người khác trong công việc, tổ chức, quản lý, …


Về thái độ: Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp. Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc. Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các doanh nghiệp, xí nghiệp công nghiệp.

Giải pháp này có ý nghĩa chủ yếu là đánh giá trình độ của học sinh một cách thực tế hơn, khách quan hơn, sát hơn với yêu cầu của ngành nghề và thực tiễn đòi hỏi, đánh giá theo mục tiêu của cơ quan sử dụng lao động. Ngược lại, người sử dụng lao động có cơ hội trực tiếp đánh giá chất lượng của học sinh tốt nghiệp từ đó việc đánh giá chất lượng trong và chất lượng đánh giá ngoài sẽ rút ngắn khoảng cách.


Tổ chức, chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác đánh giá tốt nghiệp: xây dựng tiêu chuẩn tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng nghề; nội dung thi chú trọng tới yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là đánh giá kỹ năng thực hành ngay trong môi trường sản xuất thực tế.


Chỉ đạo tổ chức thi thực hành tại xưởng sản xuất của doanh nghiệp.


Tổ chức khảo sát, đánh giá trình độ của cán bộ kỹ thuật của DNSX, lên kế hoạch mời cán bộ kỹ thuật (đủ tiêu chuẩn) của DNSX tham gia Hội đồng đánh giá tốt nghiệp.

c) Về việc làm của học sinh sau tốt nghiệp

Hiện nay, sinh viên cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tốt ở nhiều vị trí khác nhau, giải quyết được tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” trong nhu cầu của nguồn nhân lực hiện nay.

Giải pháp này có ý nghĩa trong việc góp phần giải quyết lưu thông phân phối, giải quyết việc làm cho học sinh tốt nghiệp và giúp DNSX trong công tác tuyển dụng đội ngũ CNKT. Nội dung giải pháp này như sau:


Tổ chức xây dựng mạng lưới về thông tin - dịch vụ việc làm và chỉ đạo cập nhật các thông tin, gồm: nhu cầu lao động kỹ thuật hiện tại và dự báo trong tương lai (khu vực, vùng, miền, quốc tế); các địa chỉ liên hệ việc làm tin cậy; các cơ quan hợp tác với trường; địa chỉ công tác của học sinh tốt nghiệp; các thông tin khác về dịch vụ việc làm.


Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động: thực hiện tốt việc điều tra nhu cầu học nghề, điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và người học nghề được tiếp xúc, trao đổi, ký kết hợp đồng đào tạo và trực tiếp tuyển dụng lao động.


Tổ chức thành lập bộ phận dịch vụ giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp với mục đích vì hiệu quả xã hội trong đào tạo. Chỉ đạo việc liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp để cập nhật nhu cầu tuyển dụng theo các thời điểm học sinh tốt nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện chế độ khen thưởng, ưu tiên bố trí việc làm cho những SV có thành tích cao nhất trong các khóa tốt nghiệp, kích thích sự phấn đấu học tập, rèn luyện cho SV. 


Có thể đưa kết quả học tập của sinh viên năm cuối lên trang web để các doanh nghiệp vào lựa chọn và tuyển dụng.


Cần thay đổi cơ chế tuyển dụng, đề bạt công chức, không quá lệ thuộc vào bằng cấp.


Nhà trường cần tiên phong trong việc liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo, nhằm trang bị kinh nghiệm và kỹ năng cho các em ngay khi còn là sinh viên. Vì nếu đối chất với doanh nghiệp hoặc các nhà tuyển dụng về khả năng được trúng tuyển vào một vị trí mà sinh viên mong muốn, thì chắc chắn tất cả các doanh nghiệp đều trả lời: ngoài kiến thức chuyên môn, chúng tôi cần khả năng thích ứng, khả năng làm việc của các bạn. Điều này có nghĩa là sinh viên cần có kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, sinh viên mới ra trường chắc hẳn sẽ không có kinh nghiệm hoặc kỹ năng nghề nghiệp nếu chưa tiếp xúc qua công việc đã làm.

Trên đây là các giải pháp cụ thể trên phương diện quản lý để thực hiện phương thức kết hợp đào tạo nghề đã đề xuất. Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trên một cách linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, giải pháp tỏ ra quan trọng được quan tâm hàng đầu của các cơ sở là giải pháp về các nguồn lực. Đây cũng chính là điểm mạnh nổi trội của phương thức kết hợp đã đề xuất trong giai đoạn hiện nay đối với đào tạo nghề, phù hợp với cơ chế thị trường, phù hợp với việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo nghề và cơ chế lợi nhuận của các đơn vị sản xuất kinh doanh.

3.2.6. Xây dựng mô hình liên kết đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
3.2.6.1. Mục tiêu của giải pháp

- Xây dựng mối quan hệ, chức năng  giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ phận có tham gia vào quá trình QLHĐLKĐT;

- Đảm bảo HĐLKĐT giữa các trường CĐKT và DoN đáp ứng được nhu cầu nhân lực của địa phương trong từng giai đoạn;

- Tạo ra sự bình đẳng về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà trường, sinh viên và DN, để HĐLKĐTđạt hiệu quả và phát triển bền vững.

3.2.6.2. Nội dung của giải pháp

Sản phẩm đào tạo là cầu nối, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Do đó, cả hai bên cần phải xác định rõ gắn kết nội dung gì và cơ chế gắn kết như thế nào (?). Hình 1 mô phỏng mô hình qui trình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, trong đó bao gồm 3 khâu chủ yếu: (1) đầu ra; (2) công nghệ đào tạo; (3) đầu vào. Các khâu có liên hệ mật thiết với nhau, trong đó khâu đầu ra là điều kiện, mục tiêu quyết định nội dung các khâu còn lại.

Điểm khác biệt quan trọng giữa đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp so với phương thức đào tạo truyền thống là căn cứ vào đầu ra để lựa chọn công nghệ đào tạo và đầu vào phù hợp. Từng vị trí công việc trong doanh nghiệp sẽ yêu cầu phải có kiến thức gì, kỹ năng, nghiệp vụ nào và những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết?. Mặt khác, căn cứ vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp qua các năm sẽ dự báo được nhu cầu về số lượng, dạng loại lao động cần thiết của doanh nghiệp, nhờ đó đại học mới tính toán được qui mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo hợp lý.

Do trình độ phát triển còn thấp, phần lớn các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay chưa có chiến lược phát triển rõ ràng nên việc dự báo nhu cầu về nhân lực là rất khó khăn. Qua khảo sát nhu cầu đào tạo các doanh nghiệp là đối tác của các trường CĐKT trên địa bàn TP.HCM cho thấy mặc dù các doanh nghiệp biết rất cần nhân lực kỹ thuật nhưng số lượng cho mỗi vị trí công việc là bao nhiêu vẫn còn mơ hồ, chưa được tính toán cụ thể. Phần lớn các doanh nghiệp được khảo sát chưa có kế hoạch phát triển nhân lực [2]. Đây cũng là một trong những lý do giải thích vì sao các doanh nghiệp còn chưa thiết tha với việc LKĐT.
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Hình 3.1. Mô phỏng mô hình qui trình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh trên, các trường CĐKT cần chủ động phối hợp với bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Kinh nghiệm thành công của nhiều đại học, cao đẳng trên thế giới đã cho thấy, việc đánh giá này phải được làm thường xuyên và do một bộ phận chuyên trách đảm nhận. Khi doanh nghiệp đã trở thành khách hàng thì nhà trường cần phải đầu tư một cách chuyên nghiệp và việc đầu tư này phải được coi trọng như chi phí cho nghiên cứu thị trường, marketing của các doanh nghiệp. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng phải “nhiệt tình”, nghiêm  túc phối hợp với nhà trường và đầu tư kinh phí để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nhân lực của mình. Vừa qua, một vài trường CĐKT tại TP.HCM như Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM và các doanh nghiệp đối tác tuy mới áp dụng thí điểm cách làm này nhưng đã mang lại kết quả rõ rệt.

Qua kết quả đánh giá nhu cầu “đầu ra”, các trường CĐKT sẽ lựa chọn được công nghệ đào tạo thích hợp. Công nghệ này bao gồm ít nhất 6 thành tố: chương trình và học liệu; đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất; dịch vụ đào tạo; tài chính; và quản lý. Các thành tố này phải hướng vào đáp ứng yêu cầu đầu ra và tương thích với nhau. Trong mỗi thành tố đều có sự tham gia, phối hợp giữa trường CĐKT và doanh nghiệp.

Có thể nói, nội dung chương  trình đào tạo có vai trò là điều kiện tiên quyết đảm bảo thành công của đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Tuỳ theo từng vị trí công việc trong doanh nghiệp sẽ thiết kế nội dung chương trình về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và những  phẩm chất nghề nghiệp cần thiết. Các doanh nghiệp cần tham gia trực tiếp vào việc xây  dựng, cải tiến chương trình đào tạo thông qua cung cấp thông tin, phản biện nội dung chương trình. Trong nhóm xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo cần có một số thành viên của doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là những người quản lý các bộ phận tác nghiệp. Công việc này được thực  hiện theo từng nhóm chuyên gia, trong đó mỗi nhóm có ít nhất 1 thành viên là doanh nhân. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng, ngoài đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, trường CĐKT còn  phải đảm bảo tính tiên tiến, hiện đại của chương trình đào tạo mà các doanh nghiệp chưa biết  đến hoặc ít quan tâm và quan trọng hơn là việc đào tạo ra những con người có khả năng tự học để học suốt đời. Đây chính là điểm khác  biệt quan trọng giữa đào tạo bậc cao đẳng và đào tạo nghề.

Khi có được các chương trình đào tạo đạt chuẩn (khoa học, thực tiễn, liên thông quốc tế) thì việc xây dựng học liệu không quá khó khăn. Vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng học liệu là tham gia hoặc cung cấp thông tin để  viết các nghiên cứu tình huống (case stuty). Kinh nghiệm thành công và thất bại của các cá nhân trong từng vị trí công việc sẽ là những bài học vô cùng quí giá cho những sinh viên. Các trường CĐKT cũng rất cần các nghiên cứu tình huống sống động từ thực tiễn của doanh nghiệp và doanh nghiệp hoàn toàn có thể tham gia được việc  này. Doanh nghiệp càng đầu tư đúc kết những kinh nghiệm thành công, thất bại của những người đi trước bao nhiêu để tham khảo cho những người đi sau thì càng tăng được giá trị và giảm bớt những tổn thất cho mình trong tương lai. Điều này đã được các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp (CEO) nổi tiếng trên thế giới đúc rút qua nhiều cuốn sách về lãnh đạo, quản trị nhân sự.

Đội ngũ giảng viên là thành tố then chốt trong công nghệ đào tạo và quyết định sự thành công của đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo, các giảng viên phải xây dựng, điều chỉnh, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp mà doanh nghiệp cần chứ không phải là dựa vào những thứ có sẵn hoặc ý muốn chủ quan của giảng viên. Phương pháp dạy - học, thực tập của sinh viên cũng phải thay đổi theo hướng phục vụ người học, đảm bảo được sự linh hoạt và bám sát thực tế. Yêu cầu này đã buộc các giảng viên và sinh viên phải đi khảo sát, gắn bó với doanh nghiệp. Mặt khác, với phương thức đào tạo gắn kết này, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội và trách nhiệm trong  việc báo cáo thực tiễn (guest speaker), trực tiếp tham gia hướng dẫn thực tập, khoá luận tốt nghiệp của sinh viên.

Đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp còn được thể hiện rất rõ qua việc tăng cường năng lực về cơ sở vật chất cho các trường hiện nay. Các trường CĐKT ở nước ta đang gặp khó khăn rất lớn về  thiếu trầm trọng giảng đường, phòng thí nghiệm và thiết bị dạy - học. Các doanh nghiệp có thể hỗ trợ giải quyết một phần khó khăn này thông qua việc hiến tặng giảng đường, phòng thí nghiệm, thiết bị dạy - học và đào tạo tại doanh nghiệp (sử dụng cơ sở vật chất của doanh nghiệp). Nhờ đó, sinh viên có cơ hội được làm quen với môi trường doanh nghiệp, các thiết bị, công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có cơ hội để lựa chọn, hướng nghiệp cho những sinh viên, học viên có năng lực tốt phục vụ cho doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Các dịch vụ đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng. Các dịch vụ này bao gồm tất cả các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt là các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên; marketing, PR; hậu cần tổ chức các khoá đào tạo (logistics)… Phần lớn các trường cao đẳng ở nước ta hiện nay, các hoạt động này chưa được coi trọng và còn rất hạn chế. Doanh  nghiệp có nhiều lợi thế để khai thác các dịch vụ đào tạo với các trường CĐKT.

Công nghệ đào tạo có được thực hiện tốt hay không phụ thuộc quan trọng vào nguồn tài chính. Sẽ là không tưởng nếu muốn chất lượng đào tạo tốt mà nguồn tài chính lại rất hạn hẹp. Nguồn tài chính của phần lớn các đại học ở nước hiện nay vẫn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và một phần nhỏ vốn tự có từ học phí. Cả hai nguồn vốn này, về cơ bản mới chỉ đủ  cho đại học duy trì các hoạt động thường xuyên  thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh nghiệm thành công của nhiều đại học, cao đẳng lớn trên thế giới cho thấy, muốn có “nguồn tài chính khoẻ” cần phải dựa vào doanh nghiệp và tài trợ. Các doanh nghiệp có thể hỗ trợ nhà trường thông qua các hoạt động cung cấp học bổng cho sinh viên, trả học phí dưới dạng tài trợ cho các trường để đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, cung cấp tài chính cho trường cao đẳng thông qua việc ký các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn và đầu tư mạo hiểm (phát minh, sáng chế, ý tưởng mới,…). Mặt khác, các doanh nghiệp có thể đóng góp tài chính với đại học để thành lập các công ty, vườn ươm doanh nghiệp, khu công nghệ cao… 

Quản lý đào tạo là thành tố cuối cùng, nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thành công hoặc thất bại việc vận hành công nghệ đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Nội dung này bao gồm các qui định có liên quan đến tất cả các nội dung của qui trình đào tạo. Đối với đào tạo theo nhu cầu của  doanh nghiệp, các qui định tuyển sinh và qui  mô đào tạo cần phải căn cứ vào yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp) của từng vị trí công việc và nhu  cầu phát triển nhân lực của doanh nghiệp hơn là dựa vào các qui định chung hoặc chỉ tiêu được phân bổ hàng năm. Qui định chất lượng giảng viên, tiền lương, đãi ngộ cũng phải căn cứ vào chất lượng công việc, mức độ đóng góp của cán bộ chứ không phải chỉ là dựa vào bằng cấp, thâm niên công tác. Về mức học phí được thu dựa  trên nguyên tắc thị trường. Doanh nghiệp và trường CĐKT cùng trao đổi về các qui định, phương thức quản lý để thống nhất trong hợp đồng đào tạo.

Căn cứ vào các yêu cầu của đầu ra, công nghệ đào tạo sẽ lựa chọn đầu vào  phù  hợp. Cách tiếp cận này sẽ lựa chọn được đúng “nguyên liệu đầu vào” cho qui trình “chế biến” để được đầu ra “như ý”. Do đó, công việc phát hiện, tuyển chọn đầu vào hết sức quan trọng. Doanh nghiệp cùng phối hợp với đại  học để  giới thiệu/tư vấn hướng nghiệp thật rõ đặc  điểm, yêu cầu nghề nghiệp, điều kiện phát triển của các vị trí công việc trong  doanh nghiệp.  Mặt khác, căn cứ vào các yêu cầu đầu ra, công nghệ đào tạo, trường CĐKT và doanh nghiệp sẽ chủ động tìm nguồn tuyển sinh hướng vào các đối tượng tiềm năng, có khả năng, tố chất tốt phù hợp với ngành nghề để đăng ký dự tuyển vào Trường). Việc tham gia trực tiếp của doanh nghiệp trong các hoạt  động  tuyển  sinh  (marketing,  PR,  tư vấn tuyển sinh,…) sẽ không chỉ tăng tính thuyết phục của chương trình đào tạo mà còn giúp doanh nghiệp thu hút, tiếp cận được những học sinh giỏi và cùng với nhà trường để đào tạo, nuôi dưỡng họ trở thành “tài sản” quí giá cho doanh nghiệp trong tương lai.

3.2.6.3. Cách thức tổ chức thực hiện

3.2.6.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp

Điều kiện đầu tiên là nhận thức và quyết  tâm của những người lãnh đạo trường CĐKT và DN. Các bên phải thấy rõ được lợi ích của  sự liên kết và hiểu đầy đủ cần phải làm cái gì và như thế nào. Việc gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp còn là lĩnh vực mới mẻ ở nước ta, nên các đại học và doanh nghiệm chưa tích luỹ được kinh nghiệm và xây dựng được “văn hoá” liên kết. Do đó, cần phải có quyết tâm rất cao từ hai phía thì mới triển khai các MOU một cách có hiệu quả.

Trường CĐKT và DN cần có chiến lược phát triển rõ ràng. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược nhân sự cụ thể thì đại học khó biết được yêu cầu của từng vị trí công việc và không dự báo được số lượng nhân sự cho các  giai đoạn. Một cách tương tự, đại học không có chiến lược phát triển thì doanh nghiệp cũng không thể biết được ngành nghề, năng lực đào tạo như thế nào để đặt hàng. Như vậy, cả hai bên cần phải có chiến lược phát triển rõ ràng và sẽ rất hiệu quả nếu các bên tư vấn cho nhau trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển.

Cần phải có các bộ phận chuyên trách thực hiện công việc hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp. Các bộ phận này phải đảm nhận được vai trò làm cầu nối, điều phối chuyên  nghiệp  các hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Có thể nói, nếu các bên (đặc biệt là đối với trường CĐKT) thiếu bộ phận này hoặc có nhưng hoạt động không chuyên nghiệp thì các ý tưởng, kế hoạch đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp chỉ là giấc mơ.

Các trường CĐKT phải được quyền tự chủ cao trong các quyết định có liên quan đến các hoạt động của qui trình đào tạo. Trước hết, cần được tự chủ trong các qui định đầu vào, qui mô tuyển sinh, nội dung chương trình, thu nhập, đãi ngộ và thu chi tài chính. Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp thì phải căn cứ vào nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp để đào tạo chứ không thể căn cứ vào các qui định chung, theo “kiểu may sẵn” để áp dụng cho “kiểu may đo” theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Cần có sự hỗ trợ của chính phủ, các địa phương để thúc đẩy hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ không chỉ bằng chính sách mà cần được thiết thực hơn thông qua việc cung cấp tài chính, đất đai,… để xây dựng các vườn ươm doanh nghiệp, khu công nghệ cao,… Sự hỗ trợ này có vai trò rất quan trọng trong  giai đoạn đầu “khởi sự” đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay (Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới đã được Quốc hội thông qua, các doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi tham gia vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đây là một trong những bước đột phá thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật giữa  trường CĐKT và DN ở nước ta).
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Hình 2. Các điều kiện đảm bảo thành công của đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

3.2.7. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá quản lý hoạt động liên kết đào tạo
3.2.7.1. Mục đích giải pháp

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá QLHĐLKĐT nhằm:

- Để cho các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực có bộ công cụ đánh giá HĐLKĐT của các trường CĐKT và DN.

- Các trường CĐKT có bộ tiêu chí để tự kiểm định và đánh giá toàn diện, chính xác quá trình QLHĐLKĐT tại nhà trường nhằm có các biện pháp điều chỉnh kịp thời và hiệu quả hơn.

3.2.7.2. Nội dung giải pháp

1. Sự liên kết, hợp tác phải nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo nói chung và hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nói riêng. Mục tiêu là đưa nhân lực Việt Nam trở thành nền tảng và lợi thế quan trọng nhất để phát triển bền vững đất nước, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội, nâng trình độ năng lực cạnh tranh của nhân lực nước ta lên mức tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, trong đó một số mặt tiếp cận trình độ các nước phát triển trên thế. Nhân lực được đào tạo phải có thể lực tốt, phát triển toàn diện về trí tuệ, ý chí, năng lực và đạo đức, có năng lực tự học, tự đào tạo, năng động, chủ động, tự lực, sáng tạo, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng và nhanh chóng tạo được thế chủ động trong môi trường sống và làm việc. Không lợi dụng sự hợp tác này để thực hiện các mục đích vụ lợi, phi giáo dục, vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Sự liên kết, hợp tác thể hiện trên sự thống nhất về nhận thức, quan điểm và được cụ thể hóa bằng các văn bản có hiệu lực pháp lý của cơ sở đào tạo và doanh nghiệp cũng như các cấp chính quyền, của pháp luật. Con người là nền tảng của sự phát triển kinh tế - xã hội, là mục tiêu cũng là động lực xây dựng xã hội phát triển. Liên kết là trách nghiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cả hai bên. Các cơ sở đào tạo có thể không cập nhật nhu cầu nguồn nhân lực của các địa phương, ngành nghề trên địa bàn cụ thể, những các doanh nghiệp, người sử dụng lao động thì nắm được nhu cầu đó và chủ động thực hiện hình thức đấu thầu đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. Thực hiện tốt Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chỉnh phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

3. Sự liên kết, hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thể hiện ở kế hoạch, hình thức, quy trình thực hiện phù hợp với sự phát triển của cơ sở đào tạo và của doanh nghiệp, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, địa bàn, các nhóm đặc thù. Sự liên kết đó không chỉ của các cơ sở đào tạo trên địa bàn mà còn của các cơ sở đào tạo ở nơi khác nếu đảm bảo tính hiệu quả và chất lượng. Cơ sở đào tạo phải tìm hiểu, nghiên cứu, dự báo nhu cầu về số lượng, mức độ, ngành nghề của nguồn nhân lực theo đặc điểm của vùng miền, ngành nghề kinh tế; công khai chuẩn đầu ra các ngành để tiếp nhận sự phản hồi của xã hội, của doanh nghiệp. Điều này cũng được thể hiện qua hoạt động liên kết về tuyển sinh, phân luồng người học, sử dụng các nguồn lực, thực hiện các chương trình hỗ trợ người học. Liên kết đào tạo nhân lực chỉ có thể phát huy tối đa khi được đặt vào hoạt động liên kết toàn diện giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xây dựng đội ngũ và tăng cường cơ sở vật chất, quản lý người học và kiểm định chất lượng đào tạo,…

4. Sự liên kết, hợp tác thể hiện ở hoạt động phối hợp trong việc xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, phù hợp với ngành nghề, đặc điểm nhân lực của vùng miền. Các giáo trình đào tạo nghề phải phù hợp, đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành nghề, cơ cấu nền kinh tế, tiềm năng nhân lực ở địa phương. Một số học phần, chương trình đào tạo cần được thực hiện nay trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp. Đào tạo nguồn nhân lực tiếp cận với chuẩn của khu vực và thế giới kết hợp với phát triển, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc của người lao động Việt Nam. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp đào tạo để phù hợp với điều kiện của nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhân lực của vùng miền, ngành kinh tế, đơn vị sản xuất kinh doanh.

5. Sự liên kết, hợp tác thể hiện trên phương diện cùng hỗ trợ về nhân lực trong hoạt động tuyển sinh, giảng dạy, thực hành thực tập, nghiên cứu khoa học, đánh giá tốt nghiệp, chuyển giao công nghệ, cải tiến sản xuất kinh doanh, dịch vụ xã hội,… theo yêu cầu của các ngành kinh tế của địa phương, vùng miền. Mô hình “cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp” hoặc “doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo” là nhằm thực hiện sự hỗ trợ tối đa về nhân lực được sử dụng, khai thác  nhắm phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động liên kết. Nhân lực của cơ sở đào tạo, nhân lực của doanh nghiệp, nhân lực của xã hội được huy động, trao đổi, sử dụng với mục tiêu nâng cao chất lượng nhiệm vụ phát triển nhân lực, phục vụ lợi ích cho cả hai bên và cho cả nền kinh tế - xã hội.

6. Sự liên kết, hợp tác thể hiện cùng hỗ trợ, trao đổi về tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ phát triển nguồn nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Sự liên kết này nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh tế của việc sử dụng các nguồn lực trong đào tạo và sản xuất kinh doanh. Sự liên kết về quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và sản xuất cần đảm bảo hài hòa giữa hạch toán kinh tế, lợi ích của mỗi bên và lợi ích của cộng đồng. Sự trao đổi ấy vừa phục vụ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, vừa phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ xã hội.

7. Sự liên kết, hợp tác thể hiện ở vai trò của doanh nghiệp trong việc kiểm tra, đánh giá nhân lực được đào tạo, phản biện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo cũng như việc tiếp nhận, sử dụng, tiếp tục bồi dưỡng nhân lực được đào tạo. Nhân lực được đào tạo phải đảm bảo tiêu chí, yêu cầu của sản xuất, kinh doanh. Quá trình liên kết phát triển nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp phải đảm bảo người lao động hội đủ các yếu tố cần thiết về thái độ nghề nghiệp, có năng lực ứng xử, (đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong làm việc, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân …) và tính năng động, tự lực cao, đáp ứng những yêu cầu đặt ra đối với người lao động trong xã hội công nghiệp.

8. Sự liên kết, hợp tác thể hiện trên phương diện cùng thực hiện xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực, phát huy sức mạnh của chính quyền, tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp khác và gia đình. Phối hợp khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, nguồn lực của các doanh nghiệp, của xã hội, của người học và của nước ngoài trong việc phát triển nhân lực.  Xây dựng môi trường tích cực cho hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực. Cần chú ý đặc trưng văn hóa, phong tục, điều kiện cư dân ở từng vùng miền, địa bàn, ngành nghề để xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực trên tiềm năng sẵn có.

9. Sự liên kết, hợp tác thể hiện ở hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, liên kết với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Việt Nam, nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoặc ở ngoài nước. Liên kết các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo ở một hay nhiều quốc gia sẽ tạo nên một bước đột phá trong việc phát triển nguồn nhân lực có tính toàn cầu. Tiếp thu thành tựu, kinh nghiệm hoạt động liên kết của nước ngoài; tích cực phối hợp trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất; giáo dục, rèn luyện người học hội đủ các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực toàn diện theo tiêu chuẩn nhân lực của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Sự liên kết ấy phải ưu tiên cho việc đào tạo nhân lực đạt đẳng cấp quốc tế và nhân lực các ngành trọng điểm, các nghề mới hiện đại; phối hợp trong việc gửi người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; mời chuyên chuyên gia quốc tế tư vấn về đào tạo, sản xuất kinh doanh, liên kết đào tạo, quản lý doanh nghiệp và quản lý cơ sở đào tạo.

10. Sự liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thể hiện trên cơ chế tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng lại nhân lực được đào tạo. Tăng cường các giải pháp để đầu tư, mở rộng sản xuất để tạo việc làm cho người lao động được đào tạo. Công khai, minh bạch tiêu chí tuyển dụng để tạo sự bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo. Quá trình sử dụng là một quá trình tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ của người lao động đáp ứng được tốc độ phát triển khoa học – kỹ thuật và công nghệ sản xuất, kinh doanh. Nhân lực được đào tạo chỉ thực sự đáp ứng yêu cầu có tính bền vững của thị trường lao động khi đã được thử thách, trải nghiệm thực tế sản xuất, kinh doanh tại các vùng miền của đất nước. Phối hợp phân hóa trình độ nhân lực được đào tạo để có cơ chế sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo lại hoặc tôn vinh người lao động một cách hợp lý.  

11. Sự liên kết phải được thể hiện thường xuyên, liên tục, có quy định rõ về trách nhiệm; định kỳ thực sự việc tổng kết, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh hoạt động liên kết giữa trường CĐKT và DN. Hoạt động liên kết giữa trường CĐKT và DN được phát triển, bổ sung, điều chỉnh để đưa lại lợi ích theo mục tiêu đã đặt ra. Nếu hoạt động liên kết không đạt được lợi ích của cả hai bên trong mối quan hệ với lợi ích của toàn xã hội thì cần phải thay đổi, chấm dứt để không dẫn đến những hậu quả xấu. Sự đánh giá, điều chỉnh phải kết hợp hài hòa, công bằng giữa lợi ích hai bên và lợi ích quốc gia, sử dụng cơ chế và những công cụ của kinh tế thị trường với mục tiêu phát triển bền vững nguồn nhân lực xã hội.

3.2.7.3. Cách thức tổ chức thực hiện giải pháp

3.2.7.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá QLHĐLKĐT cấp trường được chính thức ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Người đánh giá được tập huấn đầy đủ về ý nghĩa nội hàm và cách thức thu thập minh chứng của các chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn.

- Nhà trường và DN lưu trữ hồ sơ, tài liệu đầy đủ, chính xác, trung thực.

- Kết quả sau đánh giá QLHĐLKĐT của nhà trường có giá trị sử dụng cao, phục vụ cho xây dựng, ban hành, bổ sung, điều chỉnh các chế độ, chính sách và biện pháp thực hiện, góp phần đẩy mạnh QLHĐLKĐT trên .địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và phạm vi cả nước.

3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp
Mỗi một giải pháp quản lý nêu ở trên là một cách giải quyết từng khía cạnh của vấn đề liên kết đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho các DN và và xã hội. Mỗi một giải pháp vừa có tính độc lập tương đối, vừa có quan hệ qua lại tác động thúc đẩy nhau trong sự tác động đa chiều giữa các nhóm giải pháp, giữa các hệ quả của mỗi một trong những giải pháp - vấn đề và nhóm giải pháp - nhóm vấn đề, dưới ảnh hưởng của môi trường - điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, lịch sử, địa lý, hệ thống quan điểm quản lý, con người… Tạo thành hệ các giải pháp cùng hướng giải quyết vấn đề liên kết đào tạo nghề. 

Mỗi giải pháp riêng lẻ tạo thành một hệ thống có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giải pháp này là động lực và là hệ quả của giải pháp kia và ngược lại. Không thể nâng cao chất lượng hoạt động liên kết đào tạo nghề ở các trường CĐKT nếu chỉ dụng phương pháp này mà không sử dụng phương pháp kia hoặc các giải pháp không có mối liên kết với nhau. Tuy nhiên, qua phân tích và thực tiễn cho thấy, nhóm giải pháp về nguồn lực tỏ ra là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong bối cảnh hiện nay của các cơ sở đào tạo nghề, trong đó có các trường CĐKT. 

3.4. Khảo sát về tính cấp thiết, tính khả thi của các giải pháp đề xuất

3.4.1.
Mục đích khảo sát: 
Kiểm tra mức độ cấp thiết và tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp nói trên

3.4.2.
Nội dung khảo sát: 
tính cấp thiết và hiệu quả, khả thi của các giải pháp đã nêu trên.

3.4.3. Phương pháp khảo sát: 
Chúng tôi xin ý kiến bằng bảng hỏi với 4 mức độ đánh giá: rất cấp thiết, cấp thiết, ít cấp thiết, không cấp thiết.

3.4.4.
Đối tượng khảo sát: 

3.4.5.
Kết luận rút ra từ khảo sát
Liên kết đào tạo giữa các trường đào tạo nghề và doanh nghiệp là nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích của cả hai phía. Các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là những nhà cung cấp thông tin để các cơ sở đào tạo nắm được nhu cầu của thị trường lao động. Vì lợi ích của chính mình, hoạt động đào tạo của nhà trường luôn hướng tới nhu cầu xã hội, trong đó có nhu cầu doanh nghiệp. Như vậy, các trường luôn có nhu cầu phải được gắn kết với doanh nghiệp. Mặt khác, nếu cơ sở đào tạo đảm bảo cung cấp những lao động đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp, thì đối với doanh nghiệp đó là điều lý tưởng nhất. Được hợp tác với một cơ sở đào tạo nghề cũng là nhu cầu thiết thực của chính doanh nghiệp. Do đó, mối liên kết này vừa mang tính tất yếu, vừa mang tính khả thi cao trong việc đáp ứng lao động cho doanh nghiệp.

Kết luận trên đã được chứng minh bằng kết quả các bảng khảo sát sau đây:

3.4.5.1. Sự cần thiết của các giải pháp đã đề xuất

Bảng 3.1: Kết quả khảo sát tính cần thiết của các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

	S

TT
	Tên giải pháp
	Tổng số 
khảo sát
	Mức độ cần thiết của các giải pháp

	
	
	
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Không cần thiết
	Tổng % của rất cần thiết 
và cần thiết

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	

	1
	Tổ chức thực hiện việc nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức của cán bộ quản lý, giảng viên trong nhà trường và doanh nghiệp về sự cần thiết phải tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quản lý đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo nghề để phù hợp việc kết hợp đào tạo tại nhà trường và doanh nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đổi mới quản lý hoạt động liên kết trong tổ chức đào tạo
	60
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nâng cao hiệu quả quản lý về các nguồn nhân - tài - vật lực nhằm thực hiện việc kết hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đổi mới quản lý hoạt động kết hợp về tuyển sinh, đánh giá tốt nghiệp và thông tin dịch vụ đào tạo - việc làm
	60
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng mô hình liên kết đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá quản lý hoạt động liên kết đào tạo
	60
	
	
	
	
	
	
	


3.4.5.2. Tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất

Bảng 3.2 : Kết quả khảo sát tính khả thi của các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề giữa các  trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

	S

TT
	Tên giải pháp
	Tổng số 
khảo sát
	Mức độ khả thi của các giải pháp

	
	
	
	Rất khả thi
	Khả thi
	Không khả thi
	Tổng % của rất khả thi 
và khả thi

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	

	1
	Tổ chức thực hiện việc nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức của cán bộ quản lý, giảng viên trong nhà trường và doanh nghiệp về sự cần thiết phải tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quản lý đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo nghề để phù hợp việc kết hợp đào tạo tại nhà trường và doanh nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đổi mới quản lý hoạt động liên kết trong tổ chức đào tạo
	60
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nâng cao hiệu quả quản lý về các nguồn nhân - tài - vật lực nhằm thực hiện việc kết hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đổi mới quản lý hoạt động kết hợp về tuyển sinh, đánh giá tốt nghiệp và thông tin dịch vụ đào tạo - việc làm
	60
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng mô hình liên kết đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
	60
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá quản lý hoạt động liên kết đào tạo
	60
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3.5.1.3. Nội dung thực nghiệm

3.5.1.4. Đối tượng thực nghiệm

3.5.1.5. Cách thức tiến hành thực nghiệm

3.5.1.6. Tiêu chuẩn và thang đánh giá thực nghiệm

3.5.1.7. Xử lý kết quả TN

3.5.2. Phân tích kết quả thực nghiệm
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN

Dành cho đại diện cán bộ quản lý của doanh nghiệp

Để góp phần nghiên cứu nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng trong việc quản lý liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật trên địa bàn TP. HCM và các doanh nghiệp. Xin quý Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình về các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu “x” vào những ô phù hợp hoặc viết thêm vào chỗ trống (….) ý kiến khác của Ông/Bà.

Câu 1: Đánh giá của Ông /Bà về thời lượng thực hành, thực tế trong chương trình đào tạo của các trường cao đẳng kỹ thuật hiện nay?

1. Đủ




2. Tạm đủ

3. Chưa đủ 

4. Không có ý kiến

Câu 2: Ý kiến đánh giá của Ông /Bà về mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sinh viên đã được đào tạo tại các trường cao đẳng kỹ thuật hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp. (Mức độ đáp ứng được đánh giá theo 5 mức, trong đó: mức 1 là đáp ứng rất thấp, mức 2 là đáp ứng thấp, mức 3 là đáp ứng vừa phải, mức 4 là đáp ứng cao, mức 5 là đáp ứng rất cao)

	Stt


	Nội dung đánh giá
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kiến thức chuyên môn
	
	
	
	
	

	2
	Kỹ năng thực hành
	
	
	
	
	

	3
	Khả năng tiếp cận và sử dụng thiết bị, công nghệ mới
	
	
	
	
	

	4
	Khả năng lao động sang tạo và giải quyết các tình huống
	
	
	
	
	

	5
	Khả năng phối hợp, làm việc theo nhóm
	
	
	
	
	

	6
	Khả năng tự học, tự nghiên cứu
	
	
	
	
	

	7
	Kỹ năng giao tiếp và hoạt động xã hội
	
	
	
	
	

	8
	Khả năng tin học
	
	
	
	
	

	9
	Khả năng ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	10
	Tác phong nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	11
	Phẩm chất đạo đức
	
	
	
	
	

	12
	Tình trạng sức khỏe
	
	
	
	
	


Câu 3: Theo Ông/Bà để nâng cao chất lượng rèn luyện tay nghề của sinh viên thì việc liên kết trong đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp là?

1. Rất cần thiết                     [image: image7.png]



2. Bình thường                     [image: image8.png]



3. Không cần thiết                [image: image9.png]



Câu 4: Ông bà tin tưởng như thế nào về khả năng liên kết trong đào tạo nghề giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật? 

1. Rất tin tưởng                              [image: image10.png]



2. Tin tưởng                                   [image: image11.png]



3. Sẽ không có nhiều thay đổi       [image: image12.png]



4. Có chiều hướng xấu dần            [image: image13.png]



Câu 5: Đánh giá của Ông / Bà về mức độ các nội dung liên kết trong đào tạo nghề  mà nhà trường và doanh nghiệp đã sử dụng?

	Stt
	Nội dung liên kết
	Chưa thực hiện
	Rất ít khi
	Thỉnh thoảng
	Thường xuyên
	Rất thường xuyên

	1
	Tham gia xây dựng chương trình đào tạo nghề
	
	
	
	
	

	2
	Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo nghề
	
	
	
	
	

	3
	Tham gia tổ chức giảng dạy


	
	
	
	
	

	4
	Tham gia liên kết trong việc sử dụng trang thiết bị thực hành, thực tập
	
	
	
	
	

	5
	Tham gia việc kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo nghề
	
	
	
	
	

	6
	Tham gia trong việc nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên
	
	
	
	
	


Xin Ông / Bà vui lòng cho biết đôi điều về bản thân:

Tuổi của Ông/Bà:…………tuổi

Giới tính:    Nam:       [image: image14.png]


                  Nữ:   [image: image15.png]



Đơn vị công tác:  …………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………

Chức vụ đảm nhiệm:………………………………………………………………

                                                                                         Xin chân thành cám ơn!

Phụ lục 2:  

PHIẾU KHẢO SÁT YÊU CẦU NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỀ KIẾN THỨC, TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ CỦA SINH VIÊN KHI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

Tên đơn vị :
……………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………….Fax :………….............

Email:…………………………………………………………………………...

Ngành nghề kinh doanh của quý đơn vị: ………………………………………

Đối tượng khảo sát:  



( Ban Giám đốc
( Trưởng phòng
( Tổ trưởng sản xuất
( Cán bộ kỹ thuật

Họ và Tên:………………………………………………………………...........

Địa chỉ liên hệ:……………………….................................................................

Số điện thoại:……………...................Mobile phone:…………………………

+ Đối tượng lao động kỹ thuật công ty sử dụng:

( Đại học
( Cao đẳng
( Trung cấp
( Công nhân

+ Yêu cầu của đơn vị về sử dụng lao động:

( Lao động có thâm niên công tác
( Sinh viên mới tốt nghiệp

+ Yêu cầu về khả năng của người lao động của đơn vị

( Có khả năng hòa nhập ngay vào nguồn máy sản xuất

( Cần có thời gian làm quen với công việc 

( Phải đào tạo lại về tay nghề

+ Đánh giá của đơn vị về kiến thức nền (lý thuyết) của sinh viên các trường cao đẳng

( Đạt yêu cầu cơ bản
( Phải bồi dưỡng thêm
( Phải đảo tạo lại               

+ Đánh giá của đơn vị về kĩ năng thực hành của sinh viên các trường cao đẳng

( Rất tốt       ( Tốt          ( Khá         ( Đạt yêu cầu     ( Chưa đạt yêu cầu                

+ Vị trí mà quý đơn vị cần tuyển người lao động có trình độ cao đẳng?

( Cố vấn dịch vụ ( Nhân viên phụ tùng ( Nhân viên bảo trì ( Nhân viên kinh doanh                                           

( Khác………………………………………………………………………….

+ Thời gian thử việc: …………………… tháng

+ Thời gian đào tạo lại: ………………… tháng

+ Yêu cầu của doanh nghiệp về khả năng ngoại ngữ: Loại ngôn ngữ …………

Khả năng: 
( Nghe
( Nói
( Đọc
( Viết 

+ Tác phong công nghiệp của sinh viên khi ra trường

( Tốt
( Trung bình
( Yếu
+ Văn hóa giao tiếp

( Tốt
( Trung bình
( Yếu  

+ Khả năng làm việc theo nhóm và tinh thần hợp tác

( Tốt
( Trung bình
( Yếu

 + Khả năng làm việc độc lập

( Tốt
( Trung bình
( Yếu

+ Tinh thần trách nhiệm trong công việc

( Chu đáo, cẩn trọng
( Không chu đáo, thiếu cản trọng                 

+ Chương trình đào tạo nghề hiện nay so với yêu cầu của quý công ty (doanh nghiệp)

( Chấp nhận được
( Chưa đạt yêu cầu    

+ Ý kiến và nhận xét của đơn vị về sinh viên cao đẳng mới tốt nghiệp:………..

…………………………………………………………………………………..

+ Nhận xét chung của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng hiện nay: ………………………………………………….......

………………………………………………………………………………….

+ Yêu cầu của quý công ty, doanh nghiệp đối với sinh viên mới tốt nghiệp cao đẳng:…………………………………………………………………………….

+ Những ý kiến khác của quý công ty, doanh nghiệp:…………………………

………………………………………………………………………………….

Phụ lục 3:
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT VỀ CÁC SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

	1


	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	

	20
	
	

	21
	
	

	22
	
	

	23
	
	

	24
	
	

	25
	
	

	26
	
	

	27
	
	

	28
	
	

	29
	
	

	30
	
	

	31
	
	

	32
	
	

	33
	
	

	34
	
	

	35
	
	

	36
	
	

	37
	
	

	38
	
	

	39
	
	

	40
	
	

	41
	
	

	42
	
	

	43
	
	

	44
	
	

	45
	
	

	46
	
	

	47
	
	

	48
	
	

	49
	
	

	50
	
	

	51
	
	

	52
	
	

	53
	
	

	54
	
	

	55
	
	

	56
	
	

	57
	
	

	58
	
	

	59
	
	

	60
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